

MỤC LỤC
	ĐỀ
	ĐỌC HIỂU
VB TRUYỆN
	ĐOẠN NLVH
	BÀI NLXH
	HDC (Trang)

	1
	Trái tim hổ
	Cảm nhận vẻ đẹp tâm hồn của chàng Khó (VB truyện)
	Tầm nhìn của thế hệ trẻ trong thời đại ngày nay
	27

	2
	Tiếng chim kêu
	Phân tích đặc sắc nội dung và nghệ thuật (VB truyện)
	Người trẻ cần học cách sống tử tế
	29

	3
	Mảnh trăng cuối rừng
	Cảm nhận nỗi nhớ của NVTT (VB thơ)
	Chiến tranh
	32

	4
	Đường đến chân trời
	Phân tích, đánh giá tình huống truyện (VB truyện)
	Nếu bố mẹ hi sinh cho con...
	35

	5
	Trái tim hổ
	Cảm nhận về thời gian của Xuân Diệu (VB thơ)
	Những thách thức 
trong cuộc sống
	37

	6
	Bầy chim trở về
	Cảm nhận về thời khắc giao mùa trong Sang thu (VB thơ)
	Ứng xử đúng đắn khi đối diện với thất bại
	40

	7
	Gọi con
	Phân tích vẻ đẹp của người mẹ (VB truyện)
	Kì vọng của cha mẹ -bệ phóng cho sự thành công
	43

	8
	Con thú lớn nhất
	Phân tích nhân vật lão thợ săn (VB truyện)
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PHẦN 1. ĐỀ THAM KHẢO
ĐỀ THAM KHẢO SỐ 01
	SỞ GDĐT BẮC NINH
(Đề thi có 02 trang)
	ĐỀ THI THAM KHẢO TNTHPT  NĂM HỌC 2024 –2025 
Môn thi: NGỮ VĂN 
Thời gian làm bài:120 phút, không kể thời gian phát đề



Đơn vị ra đề: THPT Hàn Thuyên
Đơn vị thẩm định: Hoàng Liên Hương (THPT chuyên BN)
GVCC thẩm định: Nguyễn Thị Lệ Hằng

I. PHẦN ĐỌC HIỂU (4,0 điểm)
Đọc văn bản sau: 
TRÁI TIM HỔ
Lược một đoạn: Trong bản Hua Tát, có một cô gái xinh đẹp tên là Pùa, nhưng Pùa lại bị liệt đôi chân, suốt năm suốt tháng nằm một chỗ. Năm Pùa mười sáu tuổi, trong rừng xuất hiện một con hổ dữ khiến cả bản sống trong nơm nớp lo âu...
[…]  Người ta đồn con hổ có trái tim khác thường, trái tim nó chỉ bằng hòn sỏi và trong suốt. Trái tim ấy là bùa hộ mệnh, cũng là vị thuốc thần. Ai có trái tim ấy sẽ được may mắn, giàu sang suốt cả cuộc đời. Trái tim ấy nếu đem ngâm rượu sẽ chữa được mọi thứ bệnh hiểm nghèo. Liệt chân như Pùa, uống thứ thuốc ấy cũng sẽ khỏi được. 
Tin đồn như con chim cắt chuyền khắp thung lũng. Ở bếp lửa, chân quản, dưới suối, trên nương, đâu đâu người ta cũng nói về trái tim hổ. Tin đồn bay xuống cả vùng đồng bằng của người Kinh, bay lên cả đỉnh núi cao của người Mông. Tin đồn bao giờ cũng thế, qua miệng của những kẻ ngu dốt thì quái lạ thay, thường thú vị hơn qua những con người từng trải. 
Có rất nhiều người đi săn con hổ. Có người Thái, người Kinh, người Mông... Người thì muốn săn hổ để lấy trái tim làm bùa hộ mệnh, người thì muốn lấy trái tim hổ làm thuốc. Trách họ thế nào được? Đời người ta, ai đã chẳng từng săn đuổi bao nhiêu phù du?
Trong đám thợ săn, đông nhất là đám con trai bản Hua Tát. Họ muốn lấy được trái tim hổ để về chữa bệnh cho Pùa. 
Việc săn hổ kéo dài gần hết mùa đông. Nhưng, như có phép lạ, con hổ tinh khôn biết tránh những nơi người ta phục nó. Những người đi săn bị nó săn lại. Hơn mười người chết vì con hổ dữ. Tiếng khóc than lẫn với tiếng gió hú dài âm âm trong bản. Người ta nản chí dần, số người đi săn rụng nhanh như bứa chín cây, cuối cùng chỉ còn một người. Người ấy là Khó. 
Khó là trai bản Hua Tát. Chàng mồ côi cha mẹ, sống như con don con dim. Con don, con dim sống lủi thủi, đi con đường riêng, ăn uống thế nào không ai biết được. Khó chẳng bao giờ tham dự những cuộc họp mặt, hội hè ở bản. Phần vì Khó nghèo, phần Khó xấu trai. Chàng bị đậu mùa, mặt rỗ chằng chịt. Người Khó dị dạng: hai tay dài chấm đầu gối, đôi chân khẳng khiu lúc nào đi cũng như chạy. Con don, com dim có đi bao giờ? 
Thấy Khó đi săn nhiều người ngạc nhiên. Người ta lại càng ngạc nhiên thấy Khó săn hổ không phải để lấy bùa phép may mắn cho chàng mà để lấy thuốc về chữa cho Pùa. Đêm đêm, họ thấy Khó đứng dưới chân sàn nhà Pùa nhìn lên như kẻ si tình, cũng giống như tên ăn trộm.
 Người bản Hua Tát không biết Khó đi con đường nào tìm vết hổ. Đường của con don, con dim hổ cũng không biết. Con hổ thấy sự nguy hiểm. Nó thay đổi chỗ ở, thay đổi đường đi. Khó và con hổ săn nhau từng giờ...
Một đêm, người ta đang ngồi kể chuyện ở sàn nhà Pùa thì nghe thấy tiếng súng nổ. Tiếng súng kíp âm âm như tiếng sấm. Có tiếng hổ gầm dữ dội vang trong khe núi.
- Hổ chết rồi ! Đúng Khó bắn chết hổ rồi ! Cả bản kinh hoàng xôn xao như rừng gặp bão. Người ta reo hò. Nhiều người vừa reo vừa trào nước mắt. Trai bản đốt đuốc lên rừng tìm Khó. 
Gần sáng, người ta mới tìm thấy Khó và xác con hổ đã chết. Cả hai lăn xuống vực sâu dưới suối. Khó bị gãy lưng, mặt chàng đầy vết cào cấu của hổ. Con hổ bị bắn toác đầu. Viên đạn bắn gần xé rách trán hổ xuyên vào tận óc. 
Nhưng, điều kỳ lạ nhất là ngực con hổ đã bị rạch đi, trái tim của nó không còn đấy nữa. Vết rạch bằng dao còn mới, máu bết hai bên vết rạch chảy ròng ròng, sủi thành bọt như bong bóng. Đã có kẻ nào đánh cắp trái tim con hổ! 
Tất cả trai bản Hua Tát lặng im, cúi gầm mặt xuống. Họ hổ thẹn, căm giận, chua xót. 
Hơn mười người chết trong mùa đông ấy vì con hổ dữ. Thêm hai người nữa chết sau câu chuyện đó. Hai người ấy là Pùa và Khó...
Người bản Hua Tát đã chôn con hổ ngay chỗ nó chết. Không ai nhắc lại huyền thoại về sự mầu nhiệm của trái tim hổ. Người ta đã quên nó đi như quên bao điều cay đắng xảy ra trên thế gian này. Điều ấy cũng cần…
(1971, Những ngọn gió Hua Tát, Nguyễn Huy Thiệp, NXB Văn học, 2003, tr. 276-279)
Thực hiện các yêu cầu:
Câu 1. Xác định ngôi kể của văn bản.
Câu 2. Nêu lý do khi thấy Khó đi săn nhiều người lại ngạc nhiên.
Câu 3. Lí giải vì sao câu văn in đậm dưới đây không mắc lỗi logic:
 “Khó chẳng bao giờ tham dự những cuộc họp mặt, hội hè ở bản. Phần vì Khó nghèo, phần Khó xấu trai. Chàng bị đậu mùa, mặt rỗ chằng chịt. Người Khó dị dạng: hai tay dài chấm đầu gối, đôi chân khẳng khiu lúc nào đi cũng như chạy. Con don, com dim có đi bao giờ?” 
Câu 4. Nêu tác dụng của các yếu tố kì ảo trong truyện. 
Câu 5. Nhận xét giá trị tư tưởng mà tác giả gửi gắm qua văn bản Trái tim hổ đối với đời sống hiện nay.
II. PHẦN VIẾT (6,0 điểm)
Câu 1 (2,0 điểm). 
Viết đoạn văn nghị luận (khoảng 200 chữ) cảm nhận vẻ đẹp tâm hồn của nhân vật chàng Khó trong  đoạn trích ở phần Đọc hiểu. 
  Câu 2 (4,0 điểm).
“Thế giới ngày mai thuộc về những người có tầm nhìn hôm nay.” (Robert Schuller)
Viết bài văn nghị luận (khoảng 600 chữ) bàn về tầm nhìn của thế hệ trẻ trong thời đại ngày nay. 

  
ĐỀ THAM KHẢO SỐ 02
	SỞ GDĐT BẮC NINH
(Đề thi có 02 trang)
	ĐỀ THI THAM KHẢO TNTHPT  NĂM HỌC 2024 –2025 
Môn thi: NGỮ VĂN 
Thời gian làm bài:120 phút, không kể thời gian phát đề


Đơn vị ra đề: THPT Hàn Thuyên
Đơn vị thẩm định: Hoàng Liên Hương – THPT Chuyên BN
GVCC thẩm định: Nguyễn Thị Lệ Hằng

I. PHẦN ĐỌC HIỂU (4,0 điểm)
Đọc văn bản sau:
Một đêm mưa phùn ẩm ướt và tối tăm về cuối tháng chạp, hai anh em chúng tôi đi nghỉ sớm. Nằm trên giường, trùm chăn lên tận cằm, chúng tôi cùng nhau nói chuyện phiếm để đợi giấc ngủ.
[…] Ngọn đèn hoa kỳ vặn nhỏ để ở dưới đất, chiếu lên trần và tường nhà những bóng tối kỳ dị, hơi lung lay. Còn chiếc màn đỏ rộng treo ở giữa nhà thì tối sẫm lại, rủ những nếp vải mỏng manh và tha thướt. Bên kia chiếc màn ấy, là giường của bà tôi và chị tôi nằm. Vào hồi nửa đêm, chúng tôi sực thức dậy: gió thổi ào ào trong các lá cây và đập mạnh các tàu lá chuối; từng luồng chớp loáng qua cửa sổ. Một lát thì mưa rào rào đổ xuống mái nhà.
Anh tôi bảo:
– Có lẽ là một trận bão to.
– Bão thì càng thích.
Mà thích thật. Tưởng tượng không có cái khoan khoái êm ấm nào bằng cái thú đắp chăn nằm ngủ mà nghe mưa gió ở ngoài. Đêm lúc bấy giờ lạnh hơn, lại càng làm cho mình thấy cái ấm trong chăn là dễ chịu. Tiếng mưa reo và gió thổi như một thứ âm nhạc vui vui, ru ngủ người ta dần dần.
Hai anh em chúng tôi vừa cuộn kín trong chăn cho ấm vừa nói chuyện. Chúng tôi nghĩ đến, rồi thương hại những người lữ khách vào giờ này hãy còn đi trên đường vắng, ướt như chuột lột và run như cầy sấy, đi vội vàng để tìm một chỗ trú thân. Chúng tôi lại ái ngại cho những nhà nghèo bên hàng xóm, giờ này vợ chồng con cái đều phải dậy để chống cái nhà lá mà mỗi cơn gió mạnh làm lung lay và để đem các chậu thau hứng những chỗ dột nước. 
Khi người ta được yên ấm trong một căn phòng nhà gạch chắc chắn, không sợ mưa gió về phần mình, thì người ta dễ có lòng thương đối với những người xấu số hơn.   
Chúng tôi đương ở vào cái tâm tính tốt đẹp ấy, thì bỗng nhiên anh tôi sẽ thích tay vào tôi bảo im rồi nói khẽ:
- Có nghe thấy gì không?
Tôi lắng tai: qua tiếng gió, tiếng mưa ở ngoài, tôi nghe có tiếng chiêm chiếp như tiếng chim kêu. Tôi bảo anh tôi:
- Tiếng chiêm chiếp như tiếng chim kêu phải không?
- Phải rồi. Tôi nghe thấy từ lúc nãy.
Hai chúng tôi lại chăm chú nghe: tiếng chiêm chiếp khe khẽ và yếu ớt hình như ở chiếc cửa sổ phía đầu cái màn đỏ đưa lại.
[…] Chúng tôi tưởng tượng ngay ra một con chim ướt át, sù lông ra vì rét, đến chỗ cửa sổ đòi vào vì nó thấy ánh sáng trong phòng ấm áp chiếu ra. Câu chuyện con chim gáy một hôm tránh bão tuyết, đến gõ cửa nhà vợ chồng người cày ruộng, được hai vợ chồng này nâng niu và rắc bánh cho ăn, câu chuyện ấy mà hồi nhỏ chúng tôi đã đọc trong quyển “Bài Tập Đọc” bây giờ lại thoáng qua trong trí nhớ, làm chúng tôi đem lòng thương con chim kia vô hạn, và muốn cứu vớt nó.
Tôi bảo anh tôi:
- Hay là chúng ta mang nó vào trong này cho nó ấm.
- Mang thế nào được?
- Sao lại không được! Ta cứ việc mở cửa rồi dụ nó vào có khó gì. Chứ nếu để nó ở ngoài ấy thì nó chết mất.
- Ừ, phải đấy.
(Lược phần kết: Tuy hai anh em bàn nhau sẽ cứu con chim nhưng lại ngại vì trời mưa rét. Cuối cùng hai đứa trẻ nằm ngủ một mạch đến sáng. Sáng hôm sau, tỉnh dậy nghe chị Hai nói rằng tiếng kêu chiêm chiếp đêm qua không phải tiếng chim mà là tiếng cây tre ở đầu nhà bị gió lay. Chị định nói để cho hai đứa biết nhưng vướng thuốc nhuộm răng trong mồm, nên không nói ra thành lời mà cứ ú ớ như người nói mê. Cả hai anh em bật cười vì sự nhầm lẫn của mình.)
                  (Trích Tiếng chim kêu, Thạch Lam, NXB Văn học, 2004, tr.59-64)
Thực hiện các yêu cầu:
Câu 1: Chỉ ra dấu hiệu xác định ngôi kể của văn bản.
Câu 2: Liệt kê các sự việc chính trong văn bản
Câu 3: Phân tích tác dụng của một biện pháp tu từ trong câu: Tiếng mưa reo và gió thổi như một thứ âm nhạc vui vui, ru ngủ người ta dần dần.
Câu 4: Nêu nhận xét về vẻ đẹp tâm hồn của hai anh em trong đoạn văn in đậm.
Câu 5: Từ văn bản, anh/chị hãy rút ra thông điệp có ý nghĩa nhất (trình bày khoảng 5-7 dòng).
II, PHẦN VIẾT (6,0 điểm)
Câu 1. (2,0 điểm)
      Viết đoạn văn nghị luận (khoảng 200 chữ) phân tích những nét đặc sắc về nội dung và nghệ thuật của đoạn trích Tiếng chim kêu (Thạch Lam).
Câu 2. (4,0 điểm)
       Trong đời người có ba điều quan trọng: thứ nhất là sống tử tế, thứ hai là tử tế, và thứ ba là phải tử tế (Henry James)[image: ][image: ].
       Viết bài văn nghị luận (khoảng 600 chữ) bày tỏ ý kiến của anh/chị về việc người trẻ cần học cách sống tử tế.   

ĐỀ THAM KHẢO SỐ 03
	SỞ GDĐT BẮC NINH
(Đề thi có 02 trang)
	ĐỀ THI THAM KHẢO TNTHPT  NĂM HỌC 2024 –2025 
Môn thi: NGỮ VĂN 
Thời gian làm bài:120 phút, không kể thời gian phát đề


Đơn vị ra đề: Trường THPT Lê Văn Thịnh.
 Đơn vị thẩm định: THPT Gia Bình 1
GVCC thẩm định: Đào Thị Toan

I. PHẦN ĐỌC HIỂU (4,0 điểm)
Đọc văn bản sau:
“Qua tấm kính mờ sương, mảnh trăng nằm giữa những đám mây hiện ra nhợt nhạt, ánh sáng chập chờn, mỗi khi xe xóc hay lượn một vòng, mảnh trăng rung rinh rung rinh, có khi rơi xuống chừng xấp xỉ. Bóng tối của rừng già như một trò chơi của trái tim. Khoảng khuya, trên các ngọn rừng, gió Tây Nam cuốn những đám mây xám xịt về một góc và thổi bay đi. Gió thổi lồng lộng những cành lá ngụy trang trên nóc xe hoen rỉ. Trên đầu chúng tôi, bầu trời đêm phía trên trở nên trong vắt, cao vời vợi, trong sâu thẳm mơ hồ vọng lên tiếng chim kêu. Nhưng ở phía sau rừng, sương trắng cứ tuôn ra từ hư không. Dòng sông bên trái đường bỗng biến mất, chỉ còn lại một màn sương trắng phủ kín, chỉ thỉnh thoảng thấy một ngọn rừng, ngọn núi đá bên kia sông nhô lên, đen kịt giữa một màu trắng xóa.
Xe tôi chạy trên lớp sương bềnh bồng. Mảnh trăng khuyết đứng yên ở cuối trời, sáng trong như một mảnh bạc. Khung cửa xe phía cô gái ngồi lồng đầy bóng trăng. Không hiểu sao, lúc ấy, như có một niềm tin vô cớ mà chắc chắn từ trong không gian ùa tới tràn ngập cả lòng tôi. Tôi tin chắc chắn người con gái đang ngồi cạnh mình là Nguyệt, chính người mà chị tôi thường nhắc đến. Chốc chốc, tôi lại đưa mắt liếc về phía Nguyệt, thấy từng sợi tóc của Nguyệt đều sáng lên. Mái tóc thơm ngát, dày và trẻ trung làm sao! Bất ngờ, Nguyệt quay về phía tôi và hỏi một câu gì đó. Tôi không kịp nghe rõ vì đôi mắt tôi đã choáng ngợp như vừa trông vào ảo ảnh. Trăng sáng soi thẳng vào khuôn mặt Nguyệt làm cho khuôn mặt tươi mát ngời lên và đẹp lạ thường! Tôi vội nhìn thẳng vào đoạn đường đầy ổ gà, không dám nhìn Nguyệt lâu. Từng khúc đường trước mặt cũng thếp từng mảnh ánh trăng...
- Anh nhỉ? Có phải không nhỉ...
- Cô hỏi gì?
- Em hỏi có phải các anh lái xe đi nhiều nơi, chắc hẳn quen biết nhiều người lắm?
- Đời lái xe chúng tôi như vạc ấy, cô ạ! Nay rừng này, mai qua suối kia, nhưng tháng này sang tháng khác vẫn làm bạn với đường, với trăng thôi.
Chẳng biết lúc ấy ai mới móc miệng cho mà tôi bỗng trở nên ăn nói văn vẻ đến thế! Quá nửa đêm, chúng tôi đến gần cầu Đá Xanh thì trăng lặn. Chúng tôi không nói chuyện nữa. Mảnh trăng đã khuất hẳn xuống khu rừng ở sau lưng. Tôi bật chiếc bóng đèn quả dưa cho sáng hơn và bảo Nguyệt:
- Cô chú ý nghe hộ, từ đây đường thường có máy bay.
Nguyệt vẫn thản nhiên ngồi nhìn ra ngoài:
- Anh cứ yên tâm, đoạn này, em quen lắm!” 
     (Trích Mảnh trăng cuối rừng, Nguyễn Minh Châu , NXB Văn học, Hà Nội, 2003, tr. 54,55) 
Thực hiện các yêu cầu:
Câu 1. Xác định ngôi kể và điểm nhìn trong đoạn trích
Câu 2. Chỉ ra những hình ảnh thiên nhiên được tác giả miêu tả trong đoạn trích.
Câu 3. Nêu tác dụng của phép tu từ so sánh trong câu văn: Mảnh trăng khuyết đứng yên ở cuối trời, sáng trong như một mảnh bạc. Khung cửa xe phía cô gái ngồi lồng đầy bóng trăng.
Câu 4. Nhận xét về vẻ đẹp thiên nhiên và con người trong đoạn trích.
Câu 5. Anh/ chị hãy nhận xét tình cảm của tác giả đối với thế hệ trẻ thời kì kháng chiến chống Mỹ.
PHẦN II. VIẾT (6,0 điểm)
Câu 1 (2,0 điểm)
   Viết đoạn văn nghị luận (khoảng 200 chữ) cảm nhận nỗi nhớ của nhân vật trữ tình trong bài thơ sau:
	Nắng hè đỏ hoa gạo
Nước sông Thương trôi nhanh
Trên đường quê rảo bước
Gió nam giỡn lá cành.

Bỗng tiếng chim tu hú
Đưa từ vườn vải xa
Quả bắt đầu chín lự
Ngọt như nỗi nhớ nhà.

Cha già thêm tóc bạc
Chống gậy bước lên đồi
Thương một mùa vải đỏ
Má hồng con đang tươi.

Có chàng qua dạm ngõ
Bỗng khói lửa ngút trời
Con đi đêm súng nổ
Vải rụng bến sông trôi…
	Rồi tiếng chim tu hú
Vang suốt những mùa hè
Con đi dài thương nhớ
Mười năm chửa về quê.

Tu hú ơi tu hú
Kêu hoài chi vườn xanh?
Ta còn đi đi nữa
Như dòng sông trôi nhanh

Nhắn với chim tu hú
Cha già vui đợi mong
Mười năm trong khói lửa
Má con dù nhạt hồng
Nhưng bao nhiêu em gái
Đẹp lên mùa vải chín ven sông!
  (Tiếng chim tu hú, Anh thơ, Theo Thơ Bắc Giang thế kỉ XX, NXB Hội Nhà văn, 2002, tr.53)



Chú thích: Anh Thơ sinh tại thị trấn Ninh Giang, huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương; quê quán: thị xã Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang. Cha bà là một nhà nho đậu tú tài và ra làm công chức cho Pháp nên phải thuyên chuyển nhiều nơi, Anh Thơ cũng phải đổi trường học từ Hải Dương sang Thái Bình rồi về lại Bắc Giang mà vẫn chưa qua bậc tiểu học. Ban đầu, bà lấy bút danh Hồng Anh, sau mới đổi thành Anh Thơ. Bài thơ nổi tiếng "Tiếng chim tu hú" được in lần đầu trong tập thơ "Những cánh chim câu" (1960). Từ đó đến nay, bài thơ xuất hiện nhiều lần trong các tuyển tập thơ khác nhau, chứng tỏ sức sống và vẻ đẹp bền lâu của nó.

Câu 2 (4,0 điểm)
        Chiến tranh mang hạnh phúc đi và thay vào đó là những mất mát, khổ đau. Anh/chị hãy viết bài văn nghị luận (khoảng 600 chữ) bày tỏ suy nghĩ của mình về chiến tranh.
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I. PHẦN ĐỌC HIỂU (4,0 điểm)
Đọc văn bản sau:
  Bà nội đặt cái quẩy tấu đánh xoạch rồi ngồi phệt xuống bậu cửa. Con chó cộc đuôi gầy nhẳng len lét chui vào gầm cối xay ngô. Bố tôi ngật ngưỡng đi từ trong nhà ra, trên vai lắt lẻo chiếc túi chàm bạc phếch, giọng lè nhè. Từ giờ, tao đi sang Nậm Lay ở hẳn với cái Mua đây. Bà nội quắc mắt, quăng cái quẩy tấu về phía bố, chân đá tay khua. Những bắp ngô văng ra tận mép sân, vàng xuộm chơ vơ.
     Trong nhà, mẹ vẫn ngồi lặng bên bếp lửa. Nồi cháo sôi ùng ục trên bếp. Loãng tuếch. Em Sính khóc nhéo nhẳng xé ngang tiếng gió lùa vào vách thưng trống hoác mà mẹ vẫn ngây đơ ra như cây gỗ mục. Tiếng bát vỡ chát chúa ngoài sân. Tiếng bố gầm gừ như con gấu. Tiếng giậm chân bành bạch của bà nội. Tôi ngồi nép bên cánh cửa gỗ xộc xệch, nhìn bà nội lật đật chạy theo bố ra tận cổng để đòi lại chiếc vòng bạc và đôi khuyên tai mà không được. Bóng bố khật khưỡng xiêu vẹo leo lên chiếc xe máy đỏ nhảy cồ cồ trên con đường mòn men vách đá. Ráng chiều nhòe nhoẹt, màn sương trùm nhanh xuống thung như một bức màn xám khổng lồ.
     Mẹ người dưới xuôi, học xong cấp ba tấp tểnh theo chúng bạn đi buôn hàng điện tử ở biên giới, suýt bị lừa bán sang Trung Quốc, may được bố cứu thoát. Trước khi đồng ý cho mẹ lấy bố, ông ngoại và cậu Vinh cũng lặn lội lên tận đây thăm nhà bà nội. Đó là một căn nhà gỗ bề thế ở trung tâm xã. Ông nội cũng là người dưới xuôi lên đây làm sơn tràng nhưng mất trong một trận lũ quét dữ dội từ khi bố mới lên bảy. Mấy năm sau, bà nội lấy người đàn ông góa vợ ở bản Ót và mang bố theo. Ngôi nhà gỗ đóng cửa im ỉm. Ai đi qua cũng bảo đúng là nhà của đàn bà góa.
     Bố mẹ cưới nhau, căn nhà gỗ ấm hơi người trở lại. Ngày chợ phiên, bà đi từ bản Ót xuống chợ, lúc thì bán mấy con gà đen, khi thì bó măng khô, bọc chẩm chéo hay bất cứ thứ gì ông trẻ và chú Vừ kiếm được. Thi thoảng bà ghé qua nhà săm soi cách ăn ở thu vén của mẹ, thở dài thườn thượt khi thấy cái bụng con dâu vẫn phẳng lì như con cá đét. Bố mẹ lấy nhau gần sáu năm mới sinh được tôi sau bao nhiêu lần thăm khám, lấy thuốc. Ai đến nhà tôi chơi cũng bảo mẹ đẹp nhưng không hợp vía thần núi nên chỉ sinh rặt con gái. Bố theo đám phu vàng sang bên Sài Luốc, Sả Hồ, chưa kiếm được hạt vàng cám nào để làm của hồi môn cho hai đứa con gái thì sa vào cờ bạc, mê không dứt ra được, cứ ăn dầm ở dề nhà người đàn bà góa dưới Nậm Lay, năm thì mười họa mới trở về, lúc đi lại lục lọi mang theo vài thứ đáng giá như cái nồi đồng, chiếc điếu bạc, có khi còn lấy đôi khuyên tai bạc của mẹ hay lén lút tháo cả cái vòng ở cổ em Sính. Rồi căn nhà gỗ cũng bị người ta xiết nợ. Bà nội đưa mấy mẹ con tôi lên ở trong ngôi nhà nhỏ tẹo bám hờ vách núi, cách chợ phiên mấy chặng đường núi gập ghềnh…
     Sau cái chiều đổ vỡ ấy, mẹ đem hai chị em tôi về xuôi. Chúng tôi đi như chạy trốn giữa màn sương dày đặc. Mẹ bước thoăn thoắt xuống dốc như xắn vạt sương thành từng miếng. Trên lưng mẹ, em Sính vẫn ngủ say sưa, cái mũ len đỏ lúc lắc. Tôi mắt nhắm mắt mở sấp ngửa chạy theo. Sương vừa tan thì mấy mẹ con xuống được đến đường lớn. Mẹ vẫy vẫy chiếc xe tải chở gỗ, một cái đầu trọc lốc thò ra buông mấy lời chọc ghẹo và tiếng cười khùng khục, chiếc xe lướt qua nhả lại một luồng khói xám xịt. Đợi mãi mới có một chiếc xe của mấy chú áo xanh cho đi nhờ. Mẹ nói với họ là đưa chị em tôi xuống thị trấn khám bệnh. Có một chú đưa cho mẹ mấy tờ tiền, mẹ cúi đầu lí nhí cảm ơn còn tôi cứ nhìn chăm chăm vào ngôi sao trên vai áo các chú. […]
       (Trích Đường đến chân trời, Tạ Thanh Hải, http://vannghequandoi.com.vn,
 Thứ hai, ngày 18/12/2023)
Thực hiện các yêu cầu:
Câu 1. Xác định người kể chuyện trong đoạn trích
Câu 2. Chỉ ra biệp pháp tu từ trong câu văn sau: Thi thoảng bà ghé qua nhà săm soi cách ăn ở thu vén của mẹ, thở dài thườn thượt khi thấy cái bụng con dâu vẫn phẳng lì như con cá đét
Câu 3. Trình bày tác dụng của việc thay đổi điểm nhìn trong truyện.
Câu 4. Nhận xét về một phẩm chất của nhân vật người mẹ được thể hiện trong đoạn trích.
Câu 5. Nêu thông điệp có ý nghĩa với anh/chị qua đoạn trích và lí giải.
PHẦN II. VIẾT (6,0 điểm)
Câu 1. (2,0 điểm) 
Viết đoạn nghị luận (khoảng 200 chữ) phân tích, đánh giá tình huống truyện trong đoạn trích sau:
Ông già Tư Nhỏ thức dậy từ lúc nửa đêm. Ông rên lên một tiếng ứ hự, thấy thất vọng khi nghe lòng mình vẫn còn đau. Có một niềm khát khao đến cháy bỏng, ông vẫn thường ước ao một lần nào đó đánh giấc thật sâu, khi trở dậy nỗi đau ấy biến mất, không còn dấu vết, như thể nó chưa từng có trên đời. […]
Tình cha con đã như nước chảy xuống kẽ tay từ một ngàn năm trăm mười hai ngày trước. Cái ngày con Nga rầu rầu xin ra Chợ Cũ thăm má nó. Ông gật đầu, thì người đàn bà đó hơn một năm rồi chẳng về, tưởng đã quên mất con đường quay lại Xẻo Mê. Ai dè chiều hôm sau má con Nga tong tả xông vào nhà, níu ao ông mà rằng:
- Sao anh hại đời con gái tôi đến nỗi nó phải mang bầu...
Ông Tư kêu lên một tiếng trời ơi. Tôi là người như vậy sao, Cúc ơi, tôi mà là người như vậy à. Cúc biết tôi từng ấy năm trời, sao lại gieo cho tôi cái tội mà chỉ nghĩ đến thôi đã xấu xa… Nhưng chẳng kịp mặc cái áo khô vào để phân trần, công an xã đến mời ông đi. Má con Nga theo sau, la khóc. Mọi người bàng hoàng ngó nhau, đâu nè, anh Tư Nhỏ hồi nào giờ ở đời tử tế, chị đã dò hỏi kỹ chưa, con Nga nó nói vậy à. Không, con Nga nó không chịu nói tên người đó, bà con cô bác nghĩ coi, ai mà nó không dám kêu tên... Ai trồng khoai đất này…
Lúc con Nga hay được thì ông Tư đã bị nhốt năm ngày. Nó trốn má về, chạy thẳng ra xã xin ông ra. Nó sụp lạy ông ngay trụ sở Uỷ ban, nó khóc, “Ba ơi, tại con hư, con làm ba khổ, ba tha lỗi cho con, nghen ba”. Ông đỡ nó dậy, cười mếu máo, “Thôi con, đứng dậy, về. Chuyện qua rồi …”. […]
Rồi người trước người sau, họ trở về căn nhà nhỏ bên kinh Xẻo Mê. Căn nhà từ đây trở đi nằm chơ vơ trong ánh mắt cười cợt, trong lời đàm tiếu của người đời. […]
Ông Tư mua than đước dự trữ trong nhà, đưa con Nga ít tiền ra chợ sắm sửa cho đứa bé sắp chào đời. Ông còn chuẩn bị cả vỏ tỏi, hạt mè để làm thuốc cho con Nga những ngày ở cử. Ông ngượng ngịu bảo, “Cái này… tao biết là vì… hồi má bây sinh…”. […]
Đứa trẻ ngày xưa bây giờ đã làm mẹ một đứa trẻ khác, cũng môi đỏ, mắt đen. Hôm ở trạm xá về, ở xóm người ta lại thăm nườm nượp, không kịp nhìn đứa trẻ, nắc nẻ khen liền: “Trời ơi thiệt là giống chú Tư quá hen”. Có người chưa đi quá cái miễu ông Tà đã cười cợt bàn với nhau, hỏng biết thằng nhỏ kêu ông Tư Nhỏ là gì ha, là ngoại hay cha. Ông đang quạt mẻ than, nghe câu ấy thảng thốt nhìn tro bụi tơi bời, con gái nỉ non, ba ơi, kệ con, coi chừng người ta thấy, nói tới nói lui. Ông già nổi quạu đùng đùng, “Thiên hạ phải để tôi sống đàng hoàng như một con người chớ”. Tiếng kêu nghe thấu đến trời, sao đồng loại con người không học cách hiểu nhau.
Đêm đó, ông thức trắng. Sáng ra con mắt trõm lơ, ông sửa soạn quẩy gói đi. Hai mẹ con Nga ọ ẹ lên tiếng trong nhà, ông Tư nói vói vô, “Bây có muốn mua gì không, tao đi huyện nè…”. Trời, đi chi vậy ba... Ông nói ông cũng chưa biết nữa, nhưng dù không biết phải bắt đầu từ đâu cũng phải đòi lại danh dự cho mình, cho con Nga và thằng cháu ngoại, đòi lại những niềm vui đã bị người đời tước đoạt. 
[…] Một bữa có đoàn cán bộ huyện về khánh thành con đường giao thông nông thôn từ Xẻo Mê về Phước Hậu. Nghe nói họ sẽ đi qua nhà (đi một khúc để Đài truyền hình quay phim), con Nga bèn cầm chổi ra sân quét lá. Thấy bóng người quen, Nga gọi nhỏ, anh gì ơi. […]. Người nọ đứng ngây ra, mặt tái như mặt gà mái, hồi lâu mới hỏi: “Bây giờ… Nga muốn gì…”. Con Nga giả đò chưng hửng, “Ủa, vậy mấy lần ba tui lên huyện kêu oan, anh không gặp sao, anh biết ba tui khổ sao anh im re vậy...”. Nói rồi nó đủng đỉnh đi vô, kêu thầm, trời ơi, người này, hồi đó với mình nồng mặn biết bao nhiêu, khi anh ta say công danh mà bỏ rơi mình, mình đã đau vất đau vả. Sao bây giờ gặp nhau, thấy nản không muốn nhìn mặt. Thì ra, tình cảm cũng như bát nước hắt đi, không mong gì hốt lại. 
Rồi một trưa đầy nắng, mây trên trời xanh lẻo xanh lơ, trước giờ ca cải lương, đài truyền thanh xã gởi đi lời xin lỗi của chính quyền đối với công dân Dương Văn Nhỏ. Đơn giản, gọn hơ, nhẹ nhõm. Vậy là huề nghen. Cái câu dài thê thiết những dấu phẩy, dấu chấm lửng cuối cùng cũng được người ta chấm cái rột. Ông Tư lúc đó đang móc đất nắn trâu cho thằng Sáng chơi, khóc hức lên vì không cầm lòng được, sao kỳ vậy cà, người ta đã giải oan cho mình rồi, đã xin lỗi mình rồi sao mình vẫn mãi đau.
(Trích Đau gì như thể…, Nguyễn Ngọc Tư, http://vanhoc.quehuong.org/viewtruyen.php?cat=13&ID=2707, truy cập ngày 17/8/2023)
Câu 2. (4,0 điểm)
Viết bài nghị luận (600 chữ) nêu suy nghĩ của anh/chị về quan điểm: Nếu bố mẹ hi sinh cho con, làm thay con quá nhiều thì chẳng khác nào làm hư đứa trẻ.



ĐỀ THAM KHẢO SỐ 05
	SỞ GDĐT BẮC NINH
(Đề thi có 02 trang)
	ĐỀ THI THAM KHẢO TNTHPT  NĂM HỌC 2024 –2025 
Môn thi: NGỮ VĂN 
Thời gian làm bài:120 phút, không kể thời gian phát đề


  Đơn vị ra đề : Trường THPT Tiên Du số 1
Đơn vị thẩm định: Trường THPT Quế Võ 3
Giáo viên cốt cán: Đặng Quang Tuyến

I. PHẦN ĐỌC HIỂU (4,0 điểm)
Đọc văn bản sau:
 (Tóm lược: Truyện Trái tim hổ xoay quanh một câu chuyện ly kỳ xảy ra ở bản Hua Tát. Bản Hua Tát có một người con gái xinh đẹp tên là Pùa nhưng không may bị liệt hai chân, suốt năm suốt tháng nằm một chỗ. Mùa đông năm ấy, bản Hua Tát xuất hiện một con hổ dữ khiến cả bản phải sống trong nỗi lo sợ.)
Người ta đồn con hổ có trái tim khác thường, trái tim nó chỉ bằng hòn sỏi và trong suốt. Trái tim ấy là bùa hộ mệnh, cũng là vị thuốc thần. Ai có trái tim ấy sẽ được may mắn, giàu sang suốt cả cuộc đời. Trái tim ấy nếu đem ngâm rượu sẽ chữa được mọi thứ bệnh hiểm nghèo. Liệt chân như Pùa, uống thứ thuốc ấy cũng sẽ khỏi được.
    Tin đồn như con chim cắt chuyền khắp thung lũng. Ở bếp lửa, chân quản, dưới suối, trên nương, đâu đâu người ta cũng nói về trái tim hổ. Tin đồn bay xuống cả vùng đồng bằng của người Kinh, bay lên cả đỉnh núi cao của người Mông. Tin đồn bao giờ cũng thế, qua miệng của những kẻ ngu dốt thì quái lạ thay, thường thú vị hơn qua những con người từng trải.
    Có rất nhiều người đi săn con hổ. Có người Thái, người Kinh, người Mông… Người thì muốn săn hổ để lấy trái tim làm bùa hộ mệnh, người thì muốn lấy trái tim hổ làm thuốc. Trách họ thế nào được? Đời người ta, ai đã chẳng từng săn đuổi bao nhiêu phù du?
    Trong đám thợ săn, đông nhất là đám con trai bản Hua Tát. Họ muốn lấy được trái tim hổ để về chữa bệnh cho Pùa.
    Việc săn hổ kéo dài gần hết mùa đông. Nhưng, như có phép lạ, con hổ tinh khôn biết tránh những nơi người ta phục nó. Những người đi săn bị nó săn lại. Hơn mười người chết vì con hổ dữ. Tiếng khóc than lẫn với tiếng gió hú dài âm âm trong bản. Người ta nản chí dần, số người đi săn rụng nhanh như bứa chín cây, cuối cùng chỉ còn một người. Người ấy là Khó.
    Khó là trai bản Hua Tát. Chàng mồ côi cha mẹ, sống như con don con dim. Con don, con dim sống lủi thủi, đi con đường riêng, ăn uống thế nào không ai biết được. Khó chẳng bao giờ tham dự những cuộc họp mặt, hội hè ở bản. Phần vì Khó nghèo, phần Khó xấu trai. Chàng bị đậu mùa, mặt rỗ chằng chịt. Người Khó dị dạng: hai tay dài chấm đầu gối, đôi chân khẳng khiu lúc nào đi cũng như chạy.   Con don, com dim có đi bao giờ?
    Thấy Khó đi săn nhiều người ngạc nhiên. Người ta lại càng ngạc nhiên thấy Khó săn hổ không phải để lấy bùa phép may mắn cho chàng mà để lấy thuốc về chữa cho Pùa. Đêm đêm, họ thấy Khó đứng dưới chân sàn nhà Pùa nhìn lên như kẻ si tình, cũng giống như tên ăn trộm.
    Người bản Hua Tát không biết Khó đi con đường nào tìm vết hổ. Đường của con don, con dim hổ cũng không biết. Con hổ thấy sự nguy hiểm. Nó thay đổi chỗ ở, thay đổi đường đi. Khó và con hổ săn nhau từng giờ…
    Một đêm, người ta đang ngồi kể chuyện ở sàn nhà Pùa thì nghe thấy tiếng súng nổ. Tiếng súng kíp âm âm như tiếng sấm. Có tiếng hổ gầm dữ dội vang trong khe núi.
    – Hổ chết rồi! Đúng Khó bắn chết hổ rồi! Cả bản kinh hoàng xôn xao như rừng gặp bão. Người ta reo hò. Nhiều người vừa reo vừa trào nước mắt. Trai bản đốt đuốc lên rừng tìm Khó.
Gần sáng, người ta mới tìm thấy Khó và xác con hổ đã chết. Cả hai lăn xuống vực sâu dưới suối. Khó bị gãy lưng, mặt chàng đầy vết cào cấu của hổ. Con hổ bị bắn toác đầu. Viên đạn bắn gần xé rách trán hổ xuyên vào tận óc.
    Nhưng, điều kỳ lạ nhất là ngực con hổ đã bị rạch đi, trái tim của nó không còn đấy nữa. Vết rạch bằng dao còn mới, máu bết hai bên vết rạch chảy ròng ròng, sủi thành bọt như bong bóng. Đã có kẻ nào đánh cắp trái tim con hổ!
    Tất cả trai bản Hua Tát lặng im, cúi gầm mặt xuống. Họ hổ thẹn, căm giận, chua xót.
    Hơn mười người chết trong mùa đông ấy vì con hổ dữ. Thêm hai người nữa chết sau câu chuyện đó. Hai người ấy là Pùa và Khó…
   Người bản Hua Tát đã chôn con hổ ngay chỗ nó chết. Không ai nhắc lại huyền thoại về sự mầu nhiệm của trái tim hổ. Người ta đã quên nó đi như quên bao điều cay đắng xảy ra trên thế gian này. Điều ấy cũng cần.
    Còn nhớ chuyện ấy, bây giờ có lẽ chỉ rất ít người.
	                         (Trích “Trái tim hổ”, Nguyễn Huy Thiệp, NXB Văn học, 2003, tr 276-279)
 Thực hiện các yêu cầu:
Câu 1: Xác định ngôi kể của truyện ngắn trên.
Câu 2: Chỉ ra lỗi logic trong câu văn sau: Là nhà văn luôn đi tìm những giá trị truyền thống, tác phẩm Những ngọn gió Hua Tát của Nguyễn Huy Thiệp thể hiện quan niệm nhân sinh sâu sắc "ở hiền gặp lành", "ác giả ác báo", "gieo nhân nào gặt quả ấy".
Câu 3: Phân tích tác dụng của các chi tiết kì ảo về trái tim hổ được sử dụng trong văn bản.
Câu 4: Các câu văn: “Người ta lại càng ngạc nhiên thấy Khó săn hổ không phải để lấy bùa phép may mắn cho chàng mà để lấy thuốc về chữa cho Pùa. Đêm đêm, họ thấy Khó đứng dưới chân sàn nhà Pùa nhìn lên như kẻ si tình, cũng giống như tên ăn trộm." gợi cho em suy nghĩ gì về nhân vật chàng Khó?
Câu 5: Từ cuộc chiến của chàng Khó với con hổ trong văn bản trên, anh/chị hãy rút ra bài học có ý nghĩa nhất với bản thân.
II.PHẦN VIẾT (6,0 điểm)
Câu 1.(2 diểm)
Mau với chứ, vội vàng lên với chứ,
Em, em ơi, tình non đã già rồi;
Con chim hồng, trái tim nhỏ của tôi,
Mau với chứ! Thời gian không đứng đợi.

Tình thổi gió, màu yêu lên phấp phới
Nhưng đôi ngày, tình mới đã thành xưa.
Nắng mọc chưa tin, hoa rụng không ngờ,
Tình yêu đến, tình yêu đi, ai biết!
Trong gặp gỡ đã có mầm ly biệt…
(Trích “Giục giã”, in trong cuốn “Xuân Diệu – Thơ và lời bình”, Nguyễn Đức Quyền biên soạn, NXB Thanh niên, 2001, tr.193)
      Viết một đoạn văn nghị luận (khoảng 200 chữ) phân tích cách cảm nhận về thời gian của nhà thơ Xuân Diệu qua đoạn thơ trên.
Câu 2. (4,0 điểm)
     “Những thách thức trong cuộc sống là để làm vững mạnh thêm niềm tin của chúng ta. Chúng không phải để vùi dập chúng ta” ( Nick Vujicic)
       Từ gợi dẫn trên, anh (chị) hãy viết bài văn nghị luận (khoảng 600 chữ) bàn về vấn đề những thách thức trong cuộc sống là để làm vững mạnh thêm niềm tin của thế hệ trẻ ngày nay.
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I. PHẦN ĐỌC HIỂU (4,0 điểm)
Đọc văn bản sau:
 Năm ấy, lũ chim không về làm tổ ở khu vườn.
Bà ngoại tôi ngồi ở bậc thềm, nhìn vào khoảng không hun hút trước mắt. Trời không mưa, không nắng, xám xịt một màu chì. Tôi không biết bà tôi nghĩ gì, nhưng chắc chắn là đang nghĩ. Dáng ngồi như thế, tấm lưng còn tựa vào cửa cũ, nửa như lơ đễnh, nửa như coi cánh cửa ấy là một điểm tựa. Đúng rồi, cái cánh cửa là điểm tựa của bà. Bà ngồi như thế lâu rồi, từ ngày tháng năm này qua ngày tháng năm khác. Bà tựa vào tiếng răng của lũ mọt, hình như là hoài nhớ về những ngày đã qua nhiều hơn là nghĩ đến ngày mai.
Tôi ôm con mèo cái già có bộ lông màu xám tro vào lòng, vuốt ve nó. Nó chừng như cũng đã mệt mỏi vì quãng đời có tuổi của mình mà không chờn vờn đôi bàn tay thô kệch của tôi, bộ ria mép chỉ hơi khẽ động đậy. Nó lim dim đôi mắt. Tôi thấy thái độ của nó giống bà nội tôi quá. So với lũ mèo, nó cũng có tuổi, nó cũng đã là một con mèo già. Mà già rồi thì hay mệt mỏi. Chắc lúc này ở trong tay tôi, nó cũng đang suy nghĩ, suy nghĩ theo kiểu loài mèo. Nó nghĩ gì thì chỉ có trời mới biết được (có khi loài mèo biết?). Nhưng tôi thầm nghĩ, biết đâu nó cũng như bà tôi, tức là đang hoài nhớ về cái thời đã qua thì sao?
Tuổi thơ tôi là một chuỗi những ngày tháng không tên. Cứ lặng lờ lặng lờ, chẳng có gì sôi nổi. Tôi ở với bà từ ngày còn nhỏ. Ngày xưa dì Mân cũng ở với bà, nhưng dì Mân vì lí do nào đó tác động đến mà sinh mất trí, bỏ nhà đi lâu rồi. Đi, rồi từ đấy không về. Và cũng chẳng có tin tức gì, không biết còn sống hay đã chết. Thỉnh thoảng, tôi ngây ngô nhắc đến dì như một lẽ bình thường, bà tôi lại chảy nước mắt. Ông Hân, hàng xóm nhà tôi bảo: “Bà cháu đã mất hai anh con cả trong cuộc chiến. Mất cả mẹ cháu, bây giờ lại mất cô con gái ngay giữa thời bình...” Ông Hân nói thế rồi đi về nhà.
[Lược trích: “Tôi” nhớ đến người mẹ ruột đã bỏ con lại mà đi biệt. Từ ấy, “tôi” lớn lên cùng bà. Hai bà cháu ít nói ít cười. Mấy hôm nay con mèo cái có bộ lông màu xám tro bỏ đi đâu, không thấy về nhà. Một thời gian sau, con mèo trở về, người nó to hơn và có vẻ nặng nề. Có tin của dì Mân ở một tỉnh nào đấy xa xa, ông Hân giúp bà đi tìm dì và mang về cho “tôi” con búp bê tóc vàng dì Mân gửi.]
Lần đầu tiên, tôi thấy bà tôi cười. Ông Hân phá bụi mây ngăn giữa hai nhà, tôi chạy loăng quăng như con loi choi mà ngồi chơi với em bé búp bê của mình: “Cháu sẽ gọi là ông ngoại”. 
Ông Hân nghỉ tay vào thềm ngồi hút thuốc, bà tôi ngồi bên cạnh rót nước chè cho ông. Tôi nghĩ, ông Hân như cái cột lắp cánh cửa sắp rơi ra của nhà tôi, là chỗ cho bà tôi dựa.
Năm ấy tôi mười tuổi. Năm ấy con mèo cái già có bộ lông màu xám tro đẻ được ba con. Hai con khoang và một con tam thể. 
Năm ấy bầy chim lại tìm về làm tổ, hót vang ở khu vườn.
(Trích Bầy chim trở về, Phạm Sông Hồng, http://scov.gov.vn/van-hoc-nghe-thuat/truyen-ngan/bay-chim-tro-ve.html,2024)
Thực hiện các yêu cầu sau:
Câu 1. Nêu dấu hiệu xác định ngôi kể của đoạn trích trên.
Câu 2. Chỉ ra những điểm tựa của nhân vật người bà trong đoạn trích phần đọc hiểu.
Câu 3. Phân tích tác dụng của việc sử dụng điểm nhìn chính trong đoạn trích trên.
Câu 4. Cảm nhận của anh/chị về những chi tiết ở cuối văn bản: Năm ấy tôi mười tuổi. Năm ấy con mèo cái già có bộ lông màu xám tro đẻ được ba con. Hai con khoang và một con tam thể. Năm ấy bầy chim lại tìm về làm tổ, hót vang ở khu vườn.
Câu 5. Từ nội dung đoạn trích, hãy rút ra thông điệp có ý nghĩa nhất với anh/chị. Lí giải.
II. PHẦN VIẾT (6,0 điểm)
Câu 1. (2,0 điểm) 
Viết đoạn văn nghị luận (khoảng 200 chữ) trình bày cảm nhận về thời khắc giao mùa trong đoạn trích sau:
Cánh chim báo sang mùa
Nắng hoai hoai cuối hạ
Màu mây non lá mạ
Gió trên cành hiu hiu

Chừng như thu ngấp nghé
Trong hương cốm đâu đây
Khói lam chiều rất nhẹ
Sông vừa vơi vừa đầy
(Trích Sang mùa, Tạ Hữu Yên, in trong Thơ Việt Nam thế kỉ XX,NXB Giáo dục, 2005)
Câu 2. (4,0 điểm)
Có thể chấp nhận thất bại nhưng nhất định không được chấp nhận buông xuôi. 
	Từ gợi dẫn trên, anh/chị hãy viết bài văn nghị luận (khoảng 600 chữ) bàn về cách ứng xử đúng đắn khi đối diện với thất bại của những người trẻ tuổi.
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Đơn vị ra đề: Trường THPT Thuận Thành Số 2, GV: Lê Thị Hương
Đơn vị thẩm định: Trường THPT Thuận Thành Số 1.
GVCC thẩm định: Dương Thị Kim Tuyến

I. PHẦN ĐỌC HIỂU (4,0 điểm)
Đọc văn bản sau:
(Lược một đoạn: Khi đất nước có chiến tranh thì anh trai, chị gái và Tân đều lên đường đi du học nước ngoài. Chỉ có Nghĩa, cậu em út, xung phong đi bộ đội mặc cho người cha ngăn cản. Từ khi Nghĩa lên đường bà mẹ thường xuyên viết thư đến địa chị một hòm thư để gửi cho Nghĩa tuy nhiên thư viết đi bao nhiêu lại bị trả về nguyên vẹn bấy nhiêu. Mãi sau này khi người mẹ mất, Tân mang chiếc rương cũ về mở ra mới biết trong đó là những kỉ vật một thời, đặc biệt là những bức thư chưa bao giờ được mở mà người mẹ viết gửi cho Nghĩa – người con đi chiến đấu đã mãi mãi không trở về.)
	Sang Tiệp tròn một năm, Tân được thư của mẹ báo tin Nghĩa vào bộ đội. Nhận giấy gọi vào Bách khoa trước giấy gọi nhập ngũ vậy mà Nghĩa nhất định không nghe theo lời bàn của cha mẹ. Cái thằng ấy tính nó như thế từ bé […]
	Tân không hiểu gói quà ấy có đến tay Nghĩa không, bởi rõ ràng tất cả những phong thư anh đang thấy đây mẹ anh đều đã gửi lên Lương Sơn khi mà đơn vị của Nghĩa đã rời đi. Tất cả đều bị gửi ngược về hoàn trả, nhưng mẹ vẫn nhẫn nại viết và nhẫn nại gửi cầu may tới cái hòm thư đã hoang phế đó. Mấy bức đầu mẹ anh viết ngắn như là viết vội để gửi đi gấp. Không viết gì nhiều, những thư ấy chỉ hối Nghĩa mau biên thư về cho cha mẹ hay số hòm thư mới với lại hiện đang ở đâu, sức khoẻ thế nào. Nhưng theo dần năm tháng chiến tranh, thư của mẹ ngày một nhiều trang hơn và ngày một buồn bã hơn. Gửi đi bao nhiêu nhận lại bấy nhiêu, những lá thư của mẹ càng về sau càng như nhật ký, như là để gửi tới chính mình. Chữ mẹ nắn nót, dễ đọc dẫu mầu mực đã phai, dòng nối dòng đều đều, miên man che giấu niềm vô vọng. Mẹ kể rằng đêm qua mẹ nhìn thấy Nghĩa nhưng chưa kịp gọi thì đã tỉnh, tỉnh dậy thì đã chẳng còn lại gì, chẳng níu giữ được gì nữa cả, trong phòng tối đen, ngoài trời còi báo động hú vang. […]
	Từ ngày Nghĩa lên đường đi Bê, cha mỗi năm mỗi yếu, sức lực lặng lẽ hao mòn. Rồi vốn chỉ là một cái u nhỏ mà phát thành ung độc sưng lớn sau lưng. Bệnh viện thiếu thuốc thiếu giường, mẹ đưa cha về chữa tại gia. Mà với cảnh ngộ đau ốm cơ cực thế thì chẳng cần sơ tán về vùng quê làm gì, đành liều, hai vợ chồng già bên nhau bất chấp máy bay Mỹ. Bom nổ, nhà cửa  rung chuyển, vôi trần rụng lả tả. Đường điện thành phố bị phá hỏng liên miên nhiều ngày, ban đêm tối đen, nóng nực, ngột thở. Mẹ thức quạt cho cha. Bị sự đau đớn hành hạ, cha rộc rạc tiều tụy, thuốc uống vào nôn ra hết. Nhưng đến tuần cuối cùng thì chừng như đỡ đau, gượng lên ăn được chút cơm và có thể ngồi dậy. Song suốt mấy ngày liền ông không ngủ. Ông nói muốn được thức trắng cho tới giờ nhắm mắt. Đêm xuống, mẹ pha cho cha một ấm trà rồi đỡ ông ra ngồi ở bên bàn kề cửa sổ. .dự án tết hạnh phúc.  Trong bóng đêm của thành phố chiến tranh, cha chờ đón cái chết theo cái cách như vậy. Cha mất lúc rạng mai. Ông ngả người vào lưng ghế, nhè nhẹ nắm lấy tay mẹ và thì thầm gọi con, Nghĩa.
	Tất cả những điều ấy chưa từng bao giờ mẹ viết trong thư gửi ra nước ngoài cho Tân và anh chị của anh. Sau này cũng không bao giờ kể ra lời. Vậy mà bây giờ nhận lấy chiếc rương này thì câu chuyện dài triền miên đêm này qua đêm khác, năm này qua năm khác mẹ đã kể với người con út, Tân lại phải đón lấy. “Khổ thân các con sinh ra gặp thời loạn lạc ...", lá thư ấy mẹ viết vào ngày cuối tháng Chạp năm 72. Đất trời bùng cháy, thành phố đổ vỡ, nhưng mẹ không rời Hà Nội. Hơi bom phá toang cửa kính, mẹ vẫn đêm đêm yên lặng ngồi chỗ ngày trước cha vẫn thường ngồi, và vẫn như hồi cha còn sống, mẹ pha một ấm trà để lên khay trên bàn giữa hai cái tách hạt mít... Trước kia, đối với mẹ, sinh con trai con gái đều quý. Nhưng bây giờ nhìn cảnh bom đạn mù trời, mẹ nghĩ giá hồi đó con sinh ra được mang phận con gái thì hơn. Thời loạn thân gái cũng chẳng sướng gì, nhưng dù sao nếu phận gái thì chắc không đến nỗi bây giờ con biệt âm vô tín. Mẹ biết chắc con còn sống, nhưng giờ đây con ở phương nào vậy con? Sao con lại có thể im lặng lâu như thế hở con? Không một bức thư, không một tin tức nhắn nhe nào cho mẹ, sao thế hở con, Nghĩa ơi? ".
	Nghĩa ơi. Tiếng gọi ấy là lời cuối của lá thư cuối cùng mẹ của Tân viết gửi người con trai út. Không còn lá thư nào viết vào những ngày tháng sau đó nữa. Có lẽ vì sau đó là năm 73, hòa bình. Anh chị em Tân lần lượt đỗ đạt trở về.
	Có những người con sáng giá như anh chị em Tân, mẹ là một bà mẹ hạnh phúc hơn bao bà mẹ khác. Nào ngờ mẹ không hề biết thế là hạnh phúc. Gương mặt mẹ suốt bao năm trời đến tận khi nhắm mắt xuôi tay luôn lẳng lặng một vẻ chờ đợi âm thầm, rụt rè và vô vọng. May thay, cũng giống như những bức thư mãi mãi ở yên dưới đáy rương bên đầu giường mẹ, nỗi đau lòng của mẹ không bao giờ thốt nên lời, người ta không biết tới. Nông nỗi thương tâm bất động của một người già có cái đáng quý là không làm ai phải để ý, bởi để ý tới thì không khỏi đau thắt trong lòng và không sao mà có thể bình tâm để yên ổn sống một cách dễ chịu cho nổi.
(Trích Gọi con, Bảo Ninh, nhandan.vn, ngày 19/8/2005)
Chú thích: Nhà văn Bảo Ninh tên thật là Hoàng Ấu Phương, sinh năm 1952, tại Diễn Châu, tỉnh Nghệ An. Quê ông ở Xã Bảo Ninh, huyện Quảng Ninh (nay thuộc thành phố Đồng Hới), tỉnh Quảng Bình. Bảo Ninh được biết tới với những tác phẩm viết về đề tài chiến tranh và thời hậu chiến.
Thực hiện các yêu cầu sau:
Câu 1: Nêu dấu hiệu nhận biết ngôi kể của truyện.
Câu 2: Vì sao những bức thư người mẹ gửi cho Nghĩa lại bị trả về?
Câu 3: Phân tích tác dụng của câu hỏi tu từ được sử dụng trong những câu văn sau: “Mẹ biết chắc con còn sống, nhưng giờ đây con ở phương nào vậy con? Sao con lại có thể im lặng lâu như thế hở con? Không một bức thư, không một tin tức nhắn nhe nào cho mẹ, sao thế hở con, Nghĩa ơi?”
Câu 4: Nghĩa quyết định không học đại học mà lên đường nhập ngũ, theo anh/chị việc làm đó là nên hay không nên? 
Câu 5: Rút ra thông điệp ý nghĩa nhất với anh/chị sau khi đọc văn bản trên.
II. PHẦN VIẾT (6.0 điểm)
Câu 1 (2 điểm)
	Viết đoạn văn nghị luận (khoảng 200 chữ) phân tích vẻ đẹp của nhân vật người mẹ trong văn bản ở phần Đọc hiểu.
Câu 2 (4 điểm)
         Viết bài văn (khoảng 600 chữ) bày tỏ quan điểm của mình về ý kiến: Kì vọng của cha mẹ có phải là bệ phóng cho sự thành công của giới trẻ.
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Đơn vị ra đề: Trường THPT Thuận Thành Số 2- GV: Nguyễn Thị Huyền Trang
Đơn vị thẩm định: Trường THPT Thuận Thành Số 1.
GVCC thẩm định: Dương Thị Kim Tuyến

I. PHẦN ĐỌC HIỂU (4,0 điểm)
Đọc văn bản sau:
Con thú lớn nhất
             Ngày ấy, ở Hua Tát có một gia đình ngụ cư không biết ở mường nào chuyển đến. Họ dựng nhà ở ngoài rìa bản, chỗ gần rừng ma. Nhà ấy chỉ có hai vợ chồng đều luống tuổi. Họ đi đâu cũng có nhau. Người vợ lúc nào cũng âm thầm, im lặng, suốt ngày không hề thấy nói một tiếng. Người chồng cao lớn, gầy guộc, mặt sắt lại, mũi như mỏ chim. Đôi mắt của lão đục và sâu hoắm, phảng phất những tia lân tinh lạnh lẽo. Người chồng là tay thợ săn cự phách. Khẩu súng kíp trong tay lão như có mắt. Mỗi khi khẩu súng giơ lên, ít khi có chim chóc hoặc thú rừng nào thoát chết. Đằng sau nhà lão, lông chim, xương thú chất đầy thành đống. Những đống lông chim xơ xác đen xỉn như màu mực tàu, còn những đống xương thú màu đá vôi thì lốm đốm những vệt nước tủy vàng khè, hôi hám. Những đống ấy to như những cái mả. Lão thợ săn như là hiện thân thần Chết của rừng. Chim chóc và thú rừng sợ hãi lão. Cánh thợ săn ở Hua Tát vừa ghen tị, vừa bất bình với lão. Lão không tha bất cứ con vật nào trong tầm súng của mình. Có người kể rằng đã tận mắt nhìn thấy lão bắn chết một con công đang múa. Một con công đang múa nhé: cái đầu cong như lá lúa, cái đuôi xòe nửa vòng cung với đủ màu sắc, tia nắng mặt trời hắt ánh lửa lấp lánh như vàng, đôi chân kheo khéo lượn vòng. Chỉ có tình yêu thì mới lượn vòng tinh tế như thế. Con công đang múa, thế mà – “Đùng” – khẩu súng trong tay lão già giật lên, phụt ra một lưỡi lửa đỏ. Con công ngã gục, cái cánh có ánh cầu vồng ngũ sắc nhòe máu. Vợ lão già đến, khô đét, đen ngòm, âm thầm nhặt con công cho vào cái lếp sau lưng.
[...]         Cuối cùng, mệt lả, lão già kiệt sức phải lết về nhà. Đến con suối đầu bản, lão dừng lại nhìn về nhà mình. Nhà lão có ánh lửa, cái ánh lửa xanh lét, chắc là vợ lão vẫn thức đợi chồng. Lão nhắm nghiền đôi mắt đục và sâu hoắm lại. Ngẫm nghĩ một lát, lão lộn lại rừng. Mũi lão đã đánh hơi thấy mùi thú…Lão gặp may thật. Lão đã nhìn thấy nó. Cái con công ấy đang múa. Kìa, đôi chân con công di chuyển nhẹ nhàng về phía bên phải, cái đuôi xòe thành đường tròn lại dịch về phía bên trái, cái ánh xanh gay gắt trên túm lông dầu của nó rực rỡ làm sao! Lão già giương súng lên: “Đùng!”. Phát súng nổ. Lão nghe thấy tiếng rú thất thanh. Lão chạy lại con thú bị bắn ngã. Đấy là vợ lão. Mụ đi ra rừng đợi lão, tay mụ còn cầm bộ lông chim công.
                 Lão thợ săn nằm sấp xuống, úp mặt vào vũng máu trên lớp lá mục nồng nồng, ngái và hoi như mùi chuột. Miệng lão hộc lên như tiếng lợn lòi. Lão nằm thế rất lâu. Mây đen sà xuống thấp, khu rừng tối sẫm, nóng hâm hấp như da người sốt. Gần sáng, lão già .. bỗng đứng phắt dậy nhanh như con sóc. Lão nảy ý định lấy xác vợ lão làm mồi để săn con thú, con thú lớn nhất đời mình. Lão nằm trong bụi cây gần cái xác thối rữa của vợ lão một sải tay, đạn lên nòng, khắc khoải chờ đợi. Nhưng Then đã trừng phạt lão. Không có con thú nào đến với lão, chỉ có cái chết đến với lão. Ba ngày sau, người ta lôi cái xác còng queo của lão ra khỏi bụi cây. Một vết đạn xuyên qua trán lão. Lão đã bắn được con thú lớn nhất đời mình.
(Trích “Những ngọn gió Hua Tát”, Tuyển tập Nguyễn Huy Thiệp)
Thực hiện các yêu cầu sau:
Câu 1: Nêu dấu hiệu nhận biết ngôi kể của truyện.
Câu 2: Trong truyện, nhân vật người chồng được miêu tả qua chi tiết nào?
Câu 3: Phân tích tác dụng của biện pháp tu từ so sánh  được sử dụng trong những câu văn sau: Đằng sau nhà lão, lông chim, xương thú chất đầy thành đống. Những đống lông chim xơ xác đen xỉn như màu mực tàu, còn những đống xương thú màu đá vôi thì lốm đốm những vệt nước tủy vàng khè, hôi hám. Những đống ấy to như những cái mả.
Câu 4: Nhận xét về hành động lão thợ săn dùng xác vợ mình làm mồi nhử con thú lớn nhất.
Câu 5: Anh/chị hãy rút ra một thông điệp có ý nghĩa sâu sắc nhất đối với bản thân sau khi đọc văn bản trên.
II. PHẦN VIẾT (6.0 điểm)
Câu 1. (2.0 điểm)
Viết đoạn nghị luận (khoảng 200 chữ) phân tích nhân vật lão thợ săn trong văn bản phần Đọc hiểu.
Câu 2. (4.0 điểm)
 Viết bài văn nghị luận (khoảng 600 chữ) trả lời câu hỏi: Làm thế nào để tạo cơ hội cho chính mình?
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Đơn vị ra đề: Trường TH, THCS và THPT FPT (Bắc Ninh).
  Đơn vị thẩm định: Trường THPT Lê Quý Đôn (Bắc Ninh)
  GVCC thẩm định: Hoàng Thị Hồng Minh

I. PHẦN ĐỌC HIỂU (4,0 điểm)
Đọc văn bản sau:
CON THÚ LỚN NHẤT
Nguyễn Huy Thiệp
Ngày ấy, ở Hua Tát có một gia đình ngụ cư không biết ở mường nào chuyển đến. Họ dựng nhà ở ngoài rìa bản, chỗ gần rừng ma. Nhà ấy chỉ có hai vợ chồng đều luống tuổi. Họ đi đâu cũng có nhau. Người vợ lúc nào cũng âm thầm, im lặng, suốt ngày không hề thấy nói một tiếng. Người chồng cao lớn, gầy guộc, mặt sắt lại, mũi như mỏ chim. Đôi mắt của lão đục và sâu hoắm, phảng phất những tia lân tinh lạnh lẽo.
Người chồng là tay thợ săn cự phách. Khẩu súng kíp trong tay lão như có mắt. Mỗi khi khẩu súng giơ lên, ít khi có chim chóc hoặc thú rừng nào thoát chết. Đằng sau nhà lão, lông chim, xương thú chất đầy thành đống. Những đống lông chim xơ xác đen xỉn như màu mực tàu, còn những đống xương thú màu đá vôi thì lốm đốm những vệt nước tủy vàng khè, hôi hám. Những đống ấy to như những cái mả. Lão thợ săn như là hiện thân thần Chết của rừng. Chim chóc và thú rừng sợ hãi lão. Cánh thợ săn ở Hua Tát vừa ghen tị, vừa bất bình với lão. Lão không tha bất cứ con vật nào trong tầm súng của mình. Có người kể rằng đã tận mắt nhìn thấy lão bắn chết một con công đang múa. Một con công đang múa nhé: cái đầu cong như lá lúa, cái đuôi xòe nửa vòng cung với đủ màu sắc, tia nắng mặt trời hắt ánh lửa lấp lánh như vàng, đôi chân kheo khéo lượn vòng. Chỉ có tình yêu thì mới lượn vòng tinh tế như thế. Con công đang múa, thế mà - “đùng” - khẩu súng trong tay lão già giật lên, phụt ra một lưỡi lửa đỏ. Con công ngã gục, cái cánh có ánh cầu vồng ngũ sắc nhòe máu. Vợ lão già đến, khô đét, đen ngòm, âm thầm nhặt con công cho vào cái lếp(2) sau lưng.
Tuy vậy, suốt đời lão già chỉ săn được những con chim, con thú bình thường. Lão già chưa bao giờ săn được con thú lớn ba bốn tạ thịt. Khẩu súng lão chỉ bắn được những con vật nhỏ ngu ngốc. Đấy chính là điều lão già khổ tâm, dằn vặt... Cả bản Hua Tát xa lánh vợ chồng lão, không ai nói chuyện, chơi bời với gia đình lão. Nhìn thấy vợ chồng lão, người ta tránh ngoắt đi. Cứ thế, lão thợ săn sống cô đơn bên người vợ âm thầm.
Cuối năm ấy, ở Hua Tát động rừng, cây cối xơ xác, chim chóc trốn biệt, không có dấu chân một con thú nào trong rừng. Chưa bao giờ người Hua Tát sống vất vả thế. Người ta đồn là Then bắt đầu trừng phạt. Lão thợ săn ngụ cư kiếm ăn cũng rất khó khăn. Vợ chồng lão lang thang khắp rừng. Lần đầu tiên trong đời lão già gặp phải cảnh này. Ba tuần trăng, khẩu súng của lão không hề được nổ. Lão già dậy từ gà gáy canh ba vác súng đi đến tối mịt. Người vợ già của lão không còn đủ sức đi theo chồng nữa. Mụ ởnhà nhóm lửa chờ đợi. Ngọn lửa mụ nhóm như có ma ám, không đỏ mà lại xanh lét như mắt chó sói.
Lần ấy lão già đi vắng cả tuần liền. Người lão mệt lả. Đầu gối lão chùn xuống, các bắp thịt nhão ra tưởng chừng có thể dùng tay bấu được như bấu những con vắt nhẽo bết máu. Lão đã lết khắp nơi mà không gặp gì. Đến một con chim sâu, thậm chí một con bướm lão cũng không thấy. Lão hoang mang sợ hãi. Then đã trừng phạt thế gian như lời người ta đồn đại hay chăng?
Cuối cùng, mệt lả, lão già kiệt sức phải lết về nhà. Đến con suối đầu bản, lão dừng lại nhìn về nhà mình. Nhà lão có ánh lửa, cái ánh lửa xanh lét, chắc là vợ lão vẫn thức đợi chồng. Lão nhắm nghiền đôi mắt đục và sâu hoắm lại. Ngẫm nghĩ một lát, lão lộn lại rừng. Mũi lão đã đánh hơi thấy mùi thú… Lão gặp may thật. Lão đã nhìn thấy nó. Cái con công ấy đang múa. Kìa, đôi chân con công di chuyển nhẹ nhàng về phía bên phải, cái đuôi xòe thành đường tròn lại dịch về phía bên trái. Cái ánh xanh gay gắt trên túm lông đầu của nó rực rỡ làm sao! Lão già giương súng lên: “đùng”! Phát súng nổ. Lão nghe thấy tiếng rú thất thanh. Lão chạy lại con thú bị bắn ngã. Đấy là vợ lão. Mụ đi ra rừng đợi lão, tay mụ còn cầm bộ lông chim công.
Lão thợ săn nằm sấp xuống, úp mặt vào vũng máu trên lớp lá mục nồng nồng, ngái và hôi như mùi chuột. Miệng lão hộc lên như tiếng lợn lòi. Lão nằm thế rất lâu. Mây đen sà xuống thấp, khu rừng tối sẫm, nóng hâm hấp như da người sốt. Gần sáng, lão già bỗng đứng phắt dậy nhanh như con vượn. Lão nảy ý định lấy xác vợ lão làm mồi để săn con thú, con thú lớn nhất đời mình. Lão nằm trong bụi cây, gần cái xác thối rữa của vợ lão một sải tay, đạn lên nòng, khắc khoải chờ đợi. Nhưng Then đã trừng phạt lão. Không có con thú nào đến với lão, chỉ có cái chết đến với lão.
Ba ngày sau, người ta lôi cái xác còng queo của lão ra khỏi bụi cây. Một vết đạn xuyên qua trán lão.
Lão đã bắn được con thú lớn nhất đời mình.
(Trích Những ngọn gió Hua Tát, NXB Hội Nhà văn, 2024, tr. 258 - 262)
Chú thích:
(1) Cái lếp: giỏ đeo.
Thực hiện các yêu cầu:
Câu 1. Chỉ ra dấu hiệu để xác định ngôi kể của văn bản.
Câu 2. Liệt kê các từ ngữ, hình ảnh miêu tả nhân vật lão thợ săn trong văn bản.
Câu 3. Phân tích hiệu quả nghệ thuật của biện pháp tu từ ẩn dụ trong câu văn: Con công đang múa, thế mà - “đùng” - khẩu súng trong tay lão già giật lên, phụt ra một lưỡi lửa đỏ. Con công ngã gục, cái cánh có ánh cầu vồng ngũ sắc nhòe máu.
Câu 4. Nhận xét về ước mơ lớn nhất đời mình của nhân vật lão thợ săn.
Câu 5. Từ chủ đề của câu chuyện, anh/chị hãy chia sẻ góc nhìn của mình về lối sống bản năng của con người (trình bày khoảng 5 - 7 dòng).
II. PHẦN VIẾT (6,0 điểm)
Câu 1. (2,0 điểm)
Viết một đoạn văn (khoảng 200 chữ) trình bày cảm nhận về chi tiết: Một vết đạn xuyên qua trán lão. Lão đã bắn được con thú lớn nhất đời mình.
Câu 2. (4,0 điểm)
Trong bộ phim Nhà Bà Nữ của đạo diễn Trấn Thành, khi bày tỏ quan điểm với mẹ, nhân vật Ngọc Nhi thẳng thắn nói: Con thà thất bại trong ước mơ của con, còn hơn thành công trong ước mơ của mẹ.
Câu nói trên gợi cho anh/chị suy nghĩ gì về khoảng cách thế hệ trong gia đình qua góc nhìn của người trẻ? Hãy viết một bài văn nghị luận (khoảng 600 chữ) trình bày những suy nghĩ đó.
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I. PHẦN ĐỌC HIỂU (4,0 điểm)
Đọc văn bản sau:
TRÊN XUẤT SẮC
                                                                          (Phạm Sông Hồng)
Tiếng thằng bé vút qua tai tôi khi nó vừa nói như hét vừa lao vào nhà, cả người chúi về phía trước: Mẹ ơi, con được Học sinh xuất sắc, được thưởng một cái hộp xếp hình. 
Tôi chưa kịp khen thì vừa tháo quai cặp khỏi vai, nó lại hỏi tiếp: Mẹ ơi thế tiên tiến với xuất sắc thì cái gì hơn?
Tôi trả lời chưa dứt câu, nó dồn ngay: Thế trên xuất sắc là gì hả mẹ?
Tôi đành xin khất đến hôm sau.
*
Tôi không muốn trả lời con một cách cho xong việc. Sự trong trắng của trẻ con như tờ giấy trắng, nó đòi hỏi ta phải cẩn trọng, phải băn khoăn khi có lời. Tôi thường hồi hộp khi ngồi vào bàn viết trước một trang giấy quá trắng. 
*
Không hiểu có phải tôi bắt đầu già nên thời gian gần đây tôi hay nghĩ về kỉ niệm tuổi thơ. Và tôi thấy tuổi thơ của một người hình như có thể gói gọn trong một hình ảnh nhiều khi như rất nhỏ nhoi, vô nghĩa... với kẻ khác
Qua những câu chuyện của cha về bãi biển Quy Nhơn với những ngôi nhà đủ kiểu trên cát, tôi bỗng hiểu những hạt cát ướt kia chính là tuổi thơ cha. Và cái ngôi nhà rỗng, người lạ đến mang hết đồ đạc đi, và tiếng rơi bất chợt của cái thìa nhôm hàng ngày bà ngoại đã bón cơm cho dì, cậu tôi... bỗng âm vang lạ lùng trên nền nhà vắng... là tuổi thơ mẹ.
Tuổi thơ của tôi là gì?
*
Nhưng tôi còn phải trả lời con tôi.
Tôi không hài lòng lắm với câu tôi đã định trả lời, tôi bỗng cảm thấy nó có vẻ nông cạn và công thức. Càng ngày tôi càng hiểu những câu hỏi bao giờ cũng thú vị cũng hấp dẫn hơn những câu trả lời. Hình như một trong những cái khổ của người lớn là hay phải trả lời. 
*
Trên xuất sắc nghĩa là từ những miếng nhựa này, con xếp được nhiều thứ nhất.
Thằng bé như muốn được “trên xuất sắc” ngay, nó ôm thật nhanh cái hộp vào góc nhà và bắt đầu xếp...
Lúc tôi đến bên thì thằng bé đang xếp một hình gì đó thật khó hiểu: nó gồm các miếng nhựa chồng lên nhau, mỗi “tầng” một miếng cao ngất ngưởng, trên cùng là một miếng vuông. 
Con xếp gì đấy? Nhà đây mẹ ạ. Đây không phải là nhà con ạ. Nói rồi tôi định dỡ “ngôi nhà” kì cục kia, xếp mẫu cho nó xem, nhưng nó đã gạt tay tôi ra một cách quyết liệt: Nhà của con, có sân bay trên nóc đấy!
Tôi sững người không phải vì cái gạt tay quyết liệt nhưng yếu ớt kia mà vì mấy tiếng rất đĩnh đạc, rất người lớn của thằng bé: Nhà của con.
*
Tôi cũng đã từng xây nhà, những ngôi nhà cát ướt, trong có những vỏ ốc làm chén bát, những cuống lá làm thìa để “ngôi nhà” khỏi trống trải. Mọi người đã cười những “ngôi nhà cát” kì quặc và rồ dại ấy vì hình dáng của chúng chỉ giống mỗi trí tưởng tượng của tôi. 
Thế mà lúc chiều, suýt nữa tôi đã làm hỏng “ngôi nhà” tưởng tượng của nó. 
Nó có vẻ giận tôi, bất hợp tác...
Tôi lại lan man nghĩ đến tuổi thơ của mình.
*
Không hiểu bây giờ tôi là ai nếu hồi ấy mẹ đồng ý khi tôi định bỏ học đi làm kiếm tiền giúp bố mẹ như nhiều nhà khác. Nhà mình nghèo thật, nhưng bố mẹ sẽ cố hết sức để các con được đi học vì mẹ biết dù nói thế con vẫn rất muốn được đi học. Và tôi sẽ là ai khác nữa nếu hồi ấy cha không đồng ý để tôi theo học một ngành rất “con trai”, ngành tự động học mặc dầu ông rất muốn con theo nghề viết.
Hay là cha mẹ không ép tôi vì đã dửng dưng trước tương lai của đứa con đầu lòng bướng bỉnh? Nếu vậy thì buồn quá!
Rồi chẳng hiểu cơn cớ gì lại đưa đẩy tôi trở về với nghiệp cha. Khi cầm tập truyện đầu tay của tôi, cha chỉ im lặng xoa đầu con gái, mắt cười đầy nước.
Tôi bỗng hiểu cha mẹ đã yêu tôi, đã hi sinh thầm lặng vì những ngôi nhà của tôi như thế nào. 
*
Tôi thấy cần phải gặp con đã như một việc khẩn cấp để xin lỗi nó và để nói với nó rằng: Con đã làm được một việc trên xuất sắc vì con đã xây một ngôi nhà đúng là nhà của con.
Tôi nhìn ngôi nhà xếp kì quặc của nó sừng sững trên bàn, nấn ná mãi mới dắt được xe ra cửa...
(Tiếng đáy - tập truyện ngắn của Phạm Sông Hồng, 
NXB Hội nhà văn, 2007, tr. 204 - 210)
	Trả lời các câu hỏi:
Câu 1. Truyện ngắn trên sử dụng người kể chuyện ở ngôi thứ mấy?
Câu 2. Dựa vào câu chuyện, hãy cho biết cậu bé tỏ thái độ như thế nào khi mẹ muốn giúp cậu xếp ngôi nhà “cho đúng” theo cách của mẹ? 
Câu 3. Đặc điểm nổi bật của nhân vật người con được thể hiện trong văn bản như thế nào?
Câu 4. Anh/chị hiểu như thế nào về ý nghĩa các cụm từ “nhà của con” trong lời cậu bé và “ngôi nhà của tôi” trong lời người kể chuyện? 
Câu 5. Thông điệp nào có ý nghĩa nhất đối với anh/chị sau khi đọc văn bản trên (trả lời trong đoạn văn từ 5 - 7 dòng).
II. PHẦN VIẾT (6.0 điểm)
Câu 1. (2.0 điểm)
Viết đoạn nghị luận (khoảng 200 chữ) phân tích nghệ thuật sử dụng hình ảnh trong văn bản sau:
     THU 
(Trần Huyền Trân)
Mưa bay trắng lá rau tần
Thuyền ai bốc khói xa dần bến mưa...
Có người về khép song thưa
Để rêu ngõ trúc tương tư lá vàng.
(Rau tần,Trần Huyền Trân, NXb Văn học, 1986, tr.45)
Câu 2. (4.0 điểm)
Viết bài nghị luận (khoảng 600 chữ) trình bày suy nghĩ của anh/ chị về ý kiến: Người trẻ hiện nay nên sống với ước mơ của mình hay sống theo kỳ vọng của cha mẹ?
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I. PHẦN ĐỌC HIỂU (4,0 điểm)
Đọc văn bản sau:
ÔNG NGOẠI
		(Tóm tắt đoạn đầu: Gia đình cậu mợ của Dung đậu phỏng vấn và đi định cư nước ngoài. Mẹ Dung quyết định cho Dung sang ở với ông Ngoại để tiện bề trông nom ông. Dung dù không muốn nhưng vẫn nghe lời mẹ.) 
   Sang bên ấy được hai hôm, Dung chạy về mẹ, than thở lướt sướt: "Ở với ông ngoại buồn muốn chết, đi học về, mở karaoke lại sợ ồn, nói chưa được mấy câu thì hết chuyện. Chẳng lẽ con lại nói chuyện tình yêu với ông ngoại à? Bọn bạn không dám lại nhà chơi. Ông khó lắm. Con mở nhạc cũng ngại, con nấu cơm khét ông mắng cả buổi. Suốt ngày ông cứ lo tỉa tót cho mấy chậu kiểng, mấy con cá vàng. Con hỏi:"Ngoại chăm sóc hoài không chán sao?", Ngoại nói "Cây cũng có linh hồn. Con không tin, ghé tai vào nghe thử, có cây nào than buồn, có cây nào thèm nghe Michael Jackson đâu".
Mẹ cười:
- Con vì ông một chút, ông cũng vì con thôi, thử xem.
[...]
 	   Thế nghĩa là có hai thế giới ở trong ngôi nhà. Thế giới của ông là mấy ông bạn già, là mấy chồng nhựt báo, là cái radio đâu hồi còn đánh nhau, là trầm tư suy ngẫm, là mảnh sân hoa trái. Thế giới của Dung là tiếng nhạc gào thét xập xình, là sắc màu xanh đỏ, là quả đất như nằm gọn trong bàn tay. Sáng nó dậy thật sớm để nấu cơm, sau đó đi học, chiều lại học, buổi tối nó vù xe đến bạn chơi hoặc về nhà nghe mấy đứa em cãi nhau ỏm tỏi. Hai thế giới vừa giành giựt vừa hoà tan nhau [...]
    Có những sự thay đổi Dung không thể ngờ được. Bây giờ mỗi đêm Dung trở mình nghe ông ngoại ho khúc khắc. Nghe cây mai nhỏ nứt mình, nảy chồi. Dung nghiện hương trầm tối tối ông thắp lên bàn thờ bà ngoại. Lắm khi lũ em Dung sang, chúng nó phá phách quậy tung cả lên, Dung mắng, chúng nó trề môi "Chị hai khó như một bà già", Dung giật mình. Có lẽ quen với cái tĩnh lặng trong sân mà mỗi chiều Dung giúp ông tưới cây, cái khoảng không xanh lạc lõng trong khói bụi, đâu đó, trên tàng me già, dăm chú chim hót líu lo Dung quen dáng ông ngoại với mái tóc bạc, với đôi mắt hõm, cái cằm vuông, quen mỗi tháng một lần cọc cạch lên phường nhận lương hưu. Có một điều Dung ngày càng nhận ra tiếng ho của ông ngày càng khô và rời rạc như lời kêu cứu. [...] 
Ngày 18 tháng 12, Dung mở tờ lịch mới, hôm nay là sinh nhật của nó. Hôm qua, mẹ cho Dung một món tiền kha khá, bọn bạn reo lên inh ỏi: “Party nghe Dung, làm xôm tụ, tụi này kéo lại”. Dung nói với ông, ông gật đầu:
- Ừ thì sinh nhật mà, con có mua bánh kem chưa? Ông biết làm đấy.
Dung tròn mắt:
- Thật ư?
Ông khẽ cốc đầu nó.
- Đừng có khinh ngoại.
Nói rồi hai ông cháu lăn vào khuấy bột, trộn sữa. Tay ông nhẹ nhàng, nắn nót mười tám nụ hồng trên mặt bánh, Dung thòm thèm mãi. Buổi sinh nhật thật rôm rả, bọn Dung khiêu vũ với nhau ông ngoại cũng nhảy, ông mặc chiếc áo màu xanh thắt nơ hoa rất đẹp. Lúc ông nắm tay nó, nhạc dạo bài Tango “Xa vắng”. Dung ngạc nhiên và buồn cười đến nỗi giẫm lên cả chân ông. Bọn bạn reo ầm lên, chúng khen bánh kem ngon, khen ông nhảy giỏi, Dung hãnh diện lắm....
(Trích Ông ngoại, Nguyễn Ngọc Tư, NXB Việt Nam, tr.156)
Trả lời các câu hỏi:
Câu 1. Ngôi kể nào được sử dụng trong đoạn trích?
Câu 2. Thế giới của ông ngoại trong đoạn trích là những gì?
Câu 3. Chi tiết: Ngoại nói "Cây cũng có linh hồn. Con không tin, ghé tai vào nghe thử… " cho thấy vẻ đẹp gì của nhân vật?
Câu 4. Theo anh/chị, điều gì khiến cho Dung tỏ ra e ngại khi phải đến sống với ông ngoại?
Câu 5. Từ suy ngẫm trong câu văn: “Thế nghĩa là có hai thế giới ở trong ngôi nhà”, hãy cho biết anh/chị sẽ làm gì để gắn kết gia đình và rút ngắn “khoảng cách thế hệ” ? 
II. PHẦN VIẾT (6,0 điểm)
Câu 1. (2.0 điểm) 
	Viết đoạn văn nghị luận (khoảng 200 chữ) cảm nhận về sự thay đổi trong tính cách, tâm hồn của nhân vật Dung trong đoạn trích phần Đọc – hiểu.
Câu 2. (4.0 điểm)
	Anh/ chị hãy viết bài văn nghị luận (khoảng 600 chữ) bàn về cách ứng xử của những người trẻ tuổi  khi đối diện với thất bại.
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Đơn vị ra đề: Trường PTNK TDTT Olympic 
Phạm vi: Truyện
Đơn vị thẩm định: Trường THPT Từ Sơn
GVCC thẩm định: Trịnh Mai Liên

I. PHẦN ĐỌC HIỂU (4,0 điểm)
Đọc văn bản sau:
Qua tấm kính mờ sương, mảnh trăng nằm giữa những đám mây hiện ra nhợt nhạt, ánh sáng chập chờn, mỗi khi xe xóc hay lượn một vòng, mảnh trăng rung rinh rung rinh, có khi rơi xuống chừng xấp xỉ. Bóng tối của rừng già như một trò chơi của trái tim. Khoảng khuya, trên các ngọn rừng, gió Tây Nam cuốn những đám mây xám xịt về một góc và thổi bay đi. Gió thổi lồng lộng những cành lá ngụy trang trên nóc xe hoen rỉ. Trên đầu chúng tôi, bầu trời đêm phía trên trở nên trong vắt, cao vời vợi, trong sâu thẳm mơ hồ vọng lên tiếng chim kêu. Nhưng ở phía sau rừng, sương trắng cứ tuôn ra từ hư không. Dòng sông bên trái đường bỗng biến mất, chỉ còn lại một màn sương trắng phủ kín, chỉ thỉnh thoảng thấy một ngọn rừng, ngọn núi đá bên kia sông nhô lên, đen kịt giữa một màu trắng xóa.
Xe tôi chạy trên lớp sương bềnh bồng. Mảnh trăng khuyết đứng yên ở cuối trời, sáng trong như một mảnh bạc. Khung cửa xe phía cô gái ngồi lồng đầy bóng trăng. Không hiểu sao, lúc ấy, như có một niềm tin vô cớ mà chắc chắn từ trong không gian ùa tới tràn ngập cả lòng tôi. Tôi tin chắc chắn người con gái đang ngồi cạnh mình là Nguyệt, chính người mà chị tôi thường nhắc đến. Chốc chốc, tôi lại đưa mắt liếc về phía Nguyệt, thấy từng sợi tóc của Nguyệt đều sáng lên. Mái tóc thơm ngát, dày và trẻ trung làm sao! Bất ngờ, Nguyệt quay về phía tôi và hỏi một câu gì đó. Tôi không kịp nghe rõ vì đôi mắt tôi đã choáng ngợp như vừa trông vào ảo ảnh. Trăng sáng soi thẳng vào khuôn mặt Nguyệt làm cho khuôn mặt tươi mát ngời lên và đẹp lạ thường! Tôi vội nhìn thẳng vào đoạn đường đầy ổ gà, không dám nhìn Nguyệt lâu. Từng khúc đường trước mặt cũng thếp từng mảnh ánh trăng...
- Anh nhỉ? Có phải không nhỉ...
- Cô hỏi gì?
- Em hỏi có phải các anh lái xe đi nhiều nơi, chắc hẳn quen biết nhiều người lắm?
- Đời lái xe chúng tôi như vạc ấy, cô ạ! Nay rừng này, mai qua suối kia, nhưng tháng này sang tháng khác vẫn làm bạn với đường, với trăng thôi.
Chẳng biết lúc ấy ai mới móc miệng cho mà tôi bỗng trở nên ăn nói văn vẻ đến thế! Quá nửa đêm, chúng tôi đến gần cầu Đá Xanh thì trăng lặn. Chúng tôi không nói chuyện nữa. Mảnh trăng đã khuất hẳn xuống khu rừng ở sau lưng. Tôi bật chiếc bóng đèn quả dưa cho sáng hơn và bảo Nguyệt:
- Cô chú ý nghe hộ, từ đây đường thường có máy bay.
Nguyệt vẫn thản nhiên ngồi nhìn ra ngoài:
- Anh cứ yên tâm, đoạn này, em quen lắm!. 
(Trích Mảnh trăng cuối rừng, Nguyễn Minh Châu - Truyện ngắn, NXB Văn học, Hà Nội, 2003, tr. 54,55) 
Thực hiện các yêu cầu:
Câu 1. Xác định ngôi kể trong đoạn trích.
Câu 2. Chỉ ra những từ ngữ được sử dụng để miêu tả bầu trời đêm trong đoạn trích.
Câu 3. Nêu tác dụng của biện pháp tu từ so sánh trong câu văn: Mảnh trăng khuyết đứng yên ở cuối trời, sáng trong như một mảnh bạc.
Câu 4. Nhận xét về vẻ đẹp thiên nhiên và con người trong đoạn trích.
Câu 5. Hãy rút ra thông điệp mà tác giả muốn gửi gắm qua đoạn trích. (Trình bày khoảng 5 đến 7 dòng)                                                                
PHẦN II. VIẾT (6,0 điểm)
Câu 1. (2,0 điểm)
Viết đoạn văn nghị luận (khoảng 200 chữ) cảm nhận về nhân vật Nguyệt qua đoạn trích ở phần Đọc hiểu.  
Câu 2. (4,0 điểm)
        	Thách thức là điều làm cho cuộc sống trở nên thú vị và vượt qua thử thách chính là những gì tạo nên ý nghĩa cuộc sống (Joshua J. Marine). 
Anh/chị hãy viết bài văn nghị luận (khoảng 600 chữ) bàn về vấn đề trên. 
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I. PHẦN ĐỌC HIỂU (4,0 điểm)
Đọc văn bản sau:
Dì Hảo đã đi lấy chồng, mang theo cho người ấy tất cả lòng yêu vẫn để cho tôi. Và người ấy đã nhận tấm lòng yêu ấy, nhận lấy mà chẳng làm gì cho đáng nhận.
     	Người ấy không yêu dì. Thật mà! Người ấy chẳng yêu dì Hảo đâu. Mà lại còn khinh dì là khác nữa. Hắn khinh dì là đứa con nuôi, còn hắn là con dòng cháu giống. Và tuy rằng nghèo xác, hắn nhất định không làm gì. Hắn lấy vợ để cho vợ nó nuôi. Dì Hảo cũng nghĩ đúng như thế ấy; dì làm mà nuôi hắn. Người vợ đảm đang ấy kiếm mỗi ngày được hai hào, dì ăn có năm xu. Còn một hào thì hắn dùng mà uống rượu. Và dì Hảo sung sướng lắm. Và gia đình vui vẻ lắm. Nhưng sự tai ác của ông trời bắt dì đẻ một đứa con.
Đứa con chết, mà dì thì tê liệt. Mỗi ngày ngồi là một ngày không có hai hào. Người chồng muốn đó là cái lỗi của người vợ vô phúc ấy.
Nhưng mới đầu hắn chỉ nghĩ thế thôi. Là vì nhờ ít tiền dành dụm. người ta vẫn có thể đủ cả cơm lẫn rượu. Nhưng rồi rượu phải bớt đi. Đến cả cơm cũng thế. Đến lúc ấy thì hắn không nhịn được nữa. Hắn chửi bâng quơ. Hắn chửi những nhà giàu, hắn chửi số kiếp hắn, và sau cùng thì chửi vợ. Ô! Hắn chửi nhiều lắm lắm, một bữa đói rượu rồi tình cờ có một bữa rượu say.
Dì Hảo chẳng nói năng gì. Dì nghiến chặt răng để cho khỏi khóc nhưng mà dì cứ khóc. Chao ôi! Dì Hảo khóc. Dì khóc nức nở, khóc nấc lên, khóc như người ta thổ. Dì thổ ra nước mắt. Nhưng đã vội phí nước mắt làm gì nhiều đến thế. Vì dì còn phải khóc hơn thế nhiều, khi hắn chán chửi, bỏ nhà mà đi, bỏ đi bơ vơ, đau ốm, để tìm cơm rượu. Trách làm gì hắn, cái con người bắt buộc phải tàn nhẫn ấy? Hắn phải ăn, phải uống, phải vui thú, đó là đời của hắn. Dì Hảo què liệt không còn những cái ấy để mà cho. Không, dì có trách chi con người tàn nhẫn ấy. Cũng như dì đã không trách bà tôi đã làm ngơ không cấp đỡ cho dì. Bà tôi có còn giàu như trước nữa đâu? Người đã già, đã ốm yếu, và khổ cực thay! Đã nghèo như lúc còn hăm hai. Cái cơ nghiệp người gây dựng thầy tôi buôn bán thua lỗ, chúng tôi học hành tổn phí nhiều, đã tan tác đi theo gió bốn phương. Người chỉ có thể đem đến cho dì Hảo mỗi ngày một xu quà, và rất nhiều nước mắt. Và rất nhiều lời than thở.
               (Trích Dì Hảo, Nam Cao, NXB Văn học, 2017, tr. 207, 208)
Thực hiện các yêu cầu:
Câu 1. Xác định ngôi kể trong đoạn trích.
Câu 2. Chỉ ra những từ ngữ được sử dụng để diễn tả tâm trạng của dì Hảo trong đoạn trích.
Câu 3. Nêu tác dụng của biện pháp tu từ được sử dụng trong câu văn sau: Dì khóc nức nở, khóc nấc lên, khóc như người ta thổ.
Câu 4. Điểm nhìn từ người kể chuyện có sự chuyển dịch như thế nào? Nêu tác dụng của sự chuyển dịch điểm nhìn đó.
Câu 5. Anh/ Chị có đồng tình với thái độ cam chịu, nhẫn nhịn của dì Hảo đối với chồng không? Vì sao? (Trình bày khoảng 5- 7 dòng)
PHẦN II. VIẾT (6,0 điểm)
Câu 1 (2,0 điểm)
      Viết đoạn văn nghị luận (khoảng 200 chữ) phân tích nghệ thuật miêu tả tâm lí nhân vật Dì Hảo qua đoạn trích ở phần Đọc hiểu.  
Câu 2 (4,0 điểm)
        Viết bài văn nghị luận (khoảng 600 chữ) trình bày suy nghĩ của anh/chị về tinh thần lạc quan trong cuộc sống.
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Đơn vị ra đề: Trung tâm GDNN - GDTX Gia Bình
Đơn vị thẩm định: Trung tâm GDNN - GDTX Bắc Ninh
GVCC thẩm định: Nguyễn Thị Hoà - THPT Yên Phong số 2

I. PHẦN ĐỌC HIỂU (4,0 điểm)
Đọc văn bản sau:
      Quá cái tuổi háo hức những món quà miệt vườn trong giỏ xách của mẹ, mỗi bận bà lên thăm anh hóng thứ khác: những câu chuyện của quê nhà.
      Năm tiếng đồng hồ ngồi xe đò không ăn nhằm gì với bà già quen làm lụng, nên vừa bước chân vào nhà anh ngay lập tức chuyện giòn như cốm nổ. Không lúc nào chịu ngồi yên một chỗ, trong lúc xăng xái dọn chỗ này dẹp chỗ kia, vừa làm vừa kể, những chuyện nhà quê theo bước chân mẹ dìu dặt nửa xa nửa gần…
     Mà, những câu chuyện ấy cũng đâu có giựt gân, kịch tính gì. Lơ vơ, quẩn quanh chỉ là cái góc bếp bị dột, cô bạn bên xóm vừa làm sui đầu tay, con lộ bê tông mới toanh phóng qua trước nhà. Sực nhớ gì thì nói đó, mẹ cứ láp giáp rời rạc, như thể chắp vá nhưng cái quê nhà mà anh đã rời bỏ hồi mười tám tuổi hiện lên sống động như bộ phim ai ải màu rơm rạ mục. Không phải cái tên nào anh cũng biết, nhưng anh cảm giác họ quen thuộc với mình, cái cô dâu phóng khỏi chiếc xuồng để quay lại với gã thợ rèn mà cổ yêu, hay bà thầy bói lấy búi tóc trong bụng con bệnh bằng máu lưỡi. Mẹ cũng không màng anh có quen người này người kia hay không, có gợi nhớ gì không. Quan trọng gì, mẹ sẽ ở lại nhà anh vài ba ngày rồi phải về coi vườn tược, thời gian mẹ con gần gụi cũng ngắn ngủn, nên phải tận dụng những thứ có thể nói được với nhau.
      Bằng cách đó mẹ buộc anh vào quê nhà, dù sợi dây đó không thấy được bằng mắt thường, mong manh. Đôi khi anh cũng vuột khỏi nó, trôi tuột theo vài cuộc điện thoại thẳng căng của cuộc mưu sinh bù đầu. Mẹ, một chân rút lên ghế, tơ mơ ngó ra rào, thủng thẳng kéo anh về, "mùa này so đũa trổ bông...". Ngay lập tức anh nghe ngọt trong cổ họng cái vị của mật nằm sâu trong cuống bông, cái hình ảnh nửa vầng trăng cong treo chi chít trên cành, và mùi thơm của nồi canh chua bông so đũa nấu với cá rô đồng, nêm rau tần dày lá.
     […] Như thể mỗi chuyện là một cọng nan tre, mẹ tiện tay đan thành tấm liếp che nắng, gió cho anh đỡ rạc rài.
      Nhưng đó là chuyện hồi trước, giờ chuyện quê nhập nhoạng trong cơn đảo điên của đời sống. Anh tự hỏi vì giọng chị Hai không giống mẹ, hay vì những câu chuyện khác xưa rồi. Chang chói. Bén nhọn. Chị Hai còn biết kể gì ngoài những độ nhậu nhóm lên từ sáng sớm. Ba mẹ con bên xóm tự vẫn chết bằng thuốc sâu. Gần nhà xảy ra mấy vụ đâm xe máy. Một thằng nhỏ trộm chó bị xóm xông vào đánh gãy xương vai. Một cuộc ẩu đả của mấy anh em con cô con dì, chỉ vì ranh đất xê xích có một tấc. Anh nghĩ đó không phải thứ mình chờ đợi, những gì xảy ra ở xứ sở miệt vườn xa xôi kia phải dịu dàng hơn thứ tin tức anh vẫn thường tiếp xúc trên trang báo hàng ngày. Anh nghĩ cái xóm mà mẹ anh nằm lại, nó phải đứng ngoài những cơn gió lốc của cái đời sống loạn lạc này. Như nó đã từng thờ ơ đi qua mấy bận binh lửa, mấy bận chính thể đất nước đổi thay, mấy bận thanh trừng. Mãi mãi trong hình dung, quê anh như cụm bông gòn vừa bong ra khỏi trái, bay bâng quơ ơ thờ đậu đâu cũng được.
     Trong ngôi mộ đã bắt đầu xanh cỏ của mẹ, những câu chuyện nhà quê đã từng làm bóng mát cho anh cũng hóa đất. Đốm bông gòn hiền queo đã thốc bay, cuốn vào dòng loạn lạc. Anh biết không phải tại chị Hai kể chuyện miệt vườn không hay.
(Chỗ nào cũng nắng, Nguyễn Ngọc Tư, https://www.truyenngan.com.vn/truyen-ngan/truyen-ngan-song/35711-cho-nao-cung-nang.html )
Thực hiện các yêu cầu:
Câu 1. Chỉ ra dấu hiệu để xác định ngôi kể của đoạn trích.
Câu 2. Chỉ ra điều làm cho nhân vật anh háo hức mỗi lần mẹ lên thăm. 
Câu 3. Nêu hiệu quả của biện pháp tu từ liệt kê trong câu văn: “Lơ vơ, quẩn quanh chỉ là cái góc bếp bị dột, cô bạn bên xóm vừa làm sui đầu tay, con lộ bê tông mới toanh phóng qua trước nhà.”
Câu 4. Nhận xét về những câu chuyện kể của chị Hai ở cuối văn bản.
Câu 5. Từ tâm trạng của nhân vật anh khi nghe những câu chuyện của quê nhà, bày tỏ suy nghĩ về vai trò của quê hương đối với mỗi người (trình bày khoảng 5 đến 7 dòng).
II. VIẾT (6,0 điểm)
Câu 1. (2,0 điểm)
Anh/chị hãy viết một đoạn văn nghị luận (khoảng 200 chữ) phân tích tình cảm của người con trong bài thơ sau:
 Trông ra bờ ruộng năm nào
Mưa bay trắng cỏ,cào cào cánh sen
Mẹ tôi nón lá bước lên
[bookmark: _Hlk180745989]Mạ non đầu hạ, trăng liềm cuối thu
Quanh quanh vẫn một mảnh bờ 
Bấy nhiêu toan tính đến giờ chưa yên
Mẹ tôi gạt cỏ bước lên
Cỏ dày, cây lúa phải chen nhọc nhằn
[bookmark: _Hlk180745951]Xòe tay tính tháng tính năm 
Tính người ? Nào biết xa xăm cõi người 
Gié thơm ai đã gặt rồi 
Đồng quang bóng mẹ nắng nôi một mình ….
(Trông ra bờ ruộng, Hữu Thỉnh, in trong Thơ Hữu Thỉnh, NXB Hội Nhà văn, Hà Nội, 1994).
Câu 2. (4,0 điểm)
Cục An toàn thông tin (Bộ Thông tin và Truyền thông) cho biết, từ ngày 28/10-3/11/2024, Cục ghi nhận và đánh giá có 3 thủ đoạn lừa đảo được các đối tượng sử dụng nhiều để đánh cắp thông tin, chiếm đoạt tài sản của người dùng Việt Nam. Trước đó, tháng 8/2024, cơ quan này đã công bố 24 hình thức lừa đảo trực tuyến nhằm giúp bạn đọc nhận biết các dấu hiệu, đối tượng nhắm đến và biện pháp phòng tránh cho từng chiêu thức lừa đảo này.
(https://nhandan.vn/ngan-chan-nan-danh-cap-thong-tin-ca-nhan-tren-moi-truong-mang-post843914.html)
Là người trẻ sử dụng rất nhiều mạng xã hội, anh/ chị hãy viết bài văn nghị luận (khoảng 600 chữ) thể hiện suy nghĩ của bản thân về việc tự bảo vệ mình trước những thông tin xấu và những lừa đảo trên mạng internet hiện nay.
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I. PHẦN ĐỌC HIỂU (4,0 điểm)
Đọc văn bản sau:
[bookmark: _Hlk178891759](Lược một đoạn: Anh trai, chị gái và Tân đều lên đường đi du học nước ngoài. Chỉ có Nghĩa, cậu em út, xung phong đi bộ đội dù anh đỗ ĐH Bách Khoa và mặc cho người cha ngăn cản. Từ khi Nghĩa lên đường, bà mẹ thường xuyên viết thư đến địa chị một hòm thư để gửi cho Nghĩa tuy nhiên thư viết đi bao nhiêu lại bị trả về nguyên vẹn bấy nhiêu. Mãi sau này khi người mẹ mất, Tân mang chiếc rương cũ về mở ra mới biết trong đó là những kỉ vật một thời, đặc biệt là những bức thư chưa bao giờ được mở mà người mẹ viết gửi cho Nghĩa – người con đi chiến đấu đã mãi mãi không trở về.)
	Tất cả đều bị gửi ngược về hoàn trả, nhưng mẹ vẫn nhẫn nại viết và nhẫn nại gửi cầu may tới cái hòm thư đã hoang phế đó. Mấy bức đầu mẹ anh viết ngắn như là viết vội để gửi đi gấp. Không viết gì nhiều, những thư ấy chỉ hối Nghĩa mau biên thư về cho cha mẹ hay số hòm thư mới với lại hiện đang ở đâu, sức khoẻ thế nào. Nhưng theo dần năm tháng chiến tranh, thư của mẹ ngày một nhiều trang hơn và ngày một buồn bã hơn. Gửi đi bao nhiêu nhận lại bấy nhiêu, những lá thư của mẹ càng về sau càng như nhật ký, như là để gửi tới chính mình. Chữ mẹ nắn nót, dễ đọc dẫu mầu mực đã phai, dòng nối dòng đều đều, miên man che giấu niềm vô vọng. Mẹ kể rằng đêm qua mẹ nhìn thấy Nghĩa nhưng chưa kịp gọi thì đã tỉnh, tỉnh dậy thì đã chẳng còn lại gì, chẳng níu giữ được gì nữa cả, trong phòng tối đen, ngoài trời còi báo động hú vang. […]
	Tất cả những điều ấy chưa từng bao giờ mẹ viết trong thư gửi ra nước ngoài cho Tân và anh chị của anh. Sau này cũng không bao giờ kể ra lời. Vậy mà bây giờ nhận lấy chiếc rương này thì câu chuyện dài triền miên đêm này qua đêm khác, năm này qua năm khác mẹ đã kể với người con út, Tân lại phải đón lấy. “Khổ thân các con sinh ra gặp thời loạn lạc ...", lá thư ấy mẹ viết vào ngày cuối tháng Chạp năm 72. Đất trời bùng cháy, thành phố đổ vỡ, nhưng mẹ không rời Hà Nội. Hơi bom phá toang cửa kính, mẹ vẫn đêm đêm yên lặng ngồi chỗ ngày trước cha vẫn thường ngồi, và vẫn như hồi cha còn sống, mẹ pha một ấm trà để lên khay trên bàn giữa hai cái tách hạt mít... Trước kia, đối với mẹ, sinh con trai con gái đều quý. Nhưng bây giờ nhìn cảnh bom đạn mù trời, mẹ nghĩ giá hồi đó con sinh ra được mang phận con gái thì hơn. Thời loạn thân gái cũng chẳng sướng gì, nhưng dù sao nếu phận gái thì chắc không đến nỗi bây giờ con biệt âm vô tín. Mẹ biết chắc con còn sống, nhưng giờ đây con ở phương nào vậy con? Sao con lại có thể im lặng lâu như thế hở con? Không một bức thư, không một tin tức nhắn nhe nào cho mẹ, sao thế hở con, Nghĩa ơi? ".
	Nghĩa ơi! Tiếng gọi ấy là lời cuối của lá thư cuối cùng mẹ của Tân viết gửi người con trai út. Không còn lá thư nào viết vào những ngày tháng sau đó nữa. Có lẽ vì sau đó là năm 73, hòa bình. Anh chị em Tân lần lượt đỗ đạt trở về.
	Có những người con sáng giá như anh chị em Tân, mẹ là một bà mẹ hạnh phúc hơn bao bà mẹ khác. Nào ngờ mẹ không hề biết thế là hạnh phúc. Gương mặt mẹ suốt bao năm trời đến tận khi nhắm mắt xuôi tay luôn lẳng lặng một vẻ chờ đợi âm thầm, rụt rè và vô vọng. May thay, cũng giống như những bức thư mãi mãi ở yên dưới đáy rương bên đầu giường mẹ, nỗi đau lòng của mẹ không bao giờ thốt nên lời, người ta không biết tới.
(Gọi con, Bảo Ninh, nhandan.vn, ngày 19/8/2005)	
Chú thích:
          Nhà văn Bảo Ninh tên thật là Hoàng Ấu Phương, sinh năm 1952, tại Diễn Châu, tỉnh Nghệ An. Quê ông ở Xã Bảo Ninh, huyện Quảng Ninh (nay thuộc thành phố Đồng Hới), tỉnh Quảng Bình. Bảo Ninh được biết tới với những tác phẩm viết về đề tài chiến tranh và thời hậu chiến. Ông là nhà văn có nhiều đóng góp quan trọng trong công cuộc đổi mới văn xuôi Việt Nam hiện đại giai đoạn từ sau 1975 tới nay.
Truyện ngắn “Gọi con” trong tập truyện “Chuyện xưa kết đi, được chưa” xuất bản năm 2009 của nhà văn Bảo Ninh là một tác phẩm giàu cảm xúc, khắc họa nỗi lòng người mẹ có con hy sinh trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước.
Thực hiện các yêu cầu:
Câu 1. Xác định ngôi kể của văn bản.
Câu 2. Chỉ ra điểm nhìn và sự dịch chuyển điểm nhìn trong văn bản.
Câu 3. Phân tích tác dụng của câu hỏi tu từ được sử dụng trong những câu văn sau:
	“Mẹ biết chắc con còn sống, nhưng giờ đây con ở phương nào vậy con? Sao con lại có thể im lặng lâu như thế hở con? Không một bức thư, không một tin tức nhắn nhe nào cho mẹ, sao thế hở con, Nghĩa ơi? "
Câu 4. Hình ảnh “Gương mặt mẹ suốt bao năm trời đến tận khi nhắm mắt xuôi tay luôn lẳng lặng một vẻ chờ đợi âm thầm, rụt rè và vô vọng.” gợi cho anh/chị suy nghĩ gì?
Câu 5. Thông điệp ý nghĩa nhất anh/chị rút ra từ văn bản trên, lí giải vì sao?
II. VIẾT (6,0 điểm)
 Câu 1. (2,0 điểm)
 Viết đoạn văn nghị luận (khoảng 200 chữ) phân tích, đánh giá vẻ đẹp phẩm chất nhân vật người mẹ trong đoạn trích ở phần Đọc hiểu.
Câu 2. (4,0 điểm)
	“Rất nhiều người tìm kiếm sự an toàn và chắc chắn trong tư duy số đông. Họ nghĩ rằng số đông người đang làm gì đó. Việc đó chắc phải đúng.”
(John Maxwell, Tôi tư duy, tôi thành đạt, NXB Lao động xã hội, 2012)
Viết bài văn nghị luận (khoảng 600 chữ) trình bày suy nghĩ của anh chị dưới góc nhìn của tuổi trẻ về Tư duy số đông.









II. HƯỚNG DẪN CHẤM

ĐỀ THAM KHẢO SỐ 01
HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ THI THAM KHẢO TỐT NGHIỆP
  
	Phần
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	I
	
	Đọc hiểu
	4.0

	
	1
	Ngôi kể của văn bản : ngôi thứ 3.
Hướng dẫn chấm:
- Học sinh trả lời đúng như đáp án: 0,5 điểm. 
- Học sinh trả lời không đúng như đáp án : không cho điểm.
	0.5

	
	2
	 - Lý do khi thấy Khó đi săn nhiều người lại ngạc nhiên: thấy Khó săn hổ không phải để lấy bùa phép may mắn cho chàng mà để lấy thuốc về chữa cho Pùa.
Hướng dẫn chấm:
- Học sinh trả lời đúng như đáp án hoặc diễn đạt tương đương: 0,5 điểm.
- Học sinh trả lời không đúng hoặc không làm bài: không cho điểm.
	0.5

	
	3
	- Câu văn in đậm không mắc lỗi logic vì:
+ Xét trên bề mặt ngôn từ, câu văn Con don, com dim có đi bao giờ? được viết dưới dạng một câu hỏi, hướng về đối tượng là “Con don, con dim” dù các câu trước tập trung miêu tả nhân vật Khó.
+ Tuy nhiên, câu văn là hình ảnh so sánh, ẩn dụ giúp nhà văn khắc họa rõ nét nỗi bất hạnh (ngoại hình xấu xí, dị dạng) và vẻ đẹp tâm hồn của nhân vật Khó.
Hướng dẫn chấm:
- Học sinh trả lời như đáp án hoặc diễn đạt tương đương: 1.0 điểm.
- Học sinh nêu được 1 trong 2 ý hoặc diễn đạt tương đương: 0,5 điểm.
- Học sinh không trả lời hoặc trả lời sai: không cho điểm.
	1.0

	
	4
	- Những yếu tố kì ảo trong truyện: Chi tiết về sức mạnh và sự màu nhiệm của trái tim hổ:
+ Trái tim hổ là bùa hộ mệnh, cũng là vị thuốc thần.
+ Trái tim hổ sẽ mang lại may mắn, giàu sang suốt cả cuộc đời cho con người.
+ Trái tim hổ nếu đem ngâm rượu sẽ chữa được mọi thứ bệnh hiểm nghèo. Liệt chân như Pùa, uống thứ thuốc ấy cũng sẽ khỏi được.
- Tác dụng: 
+ Khẳng định niềm tin mù quáng của con người vào những điều viển vông. Nó góp phần thể hiện tư tưởng chủ đề của tác phẩm: thức tỉnh con người sống lý trí, không nên tin vào những điều hão huyền, không có thực.
+ Chi tiết thể hiện tài năng nghệ thuật, cách kể chuyện ly kì, cuốn hút của nhà văn Nguyễn Huy Thiệp.
Hướng dẫn chấm: 
- Thí sinh trả lời như đáp án: 1,0 điểm
+ Học sinh nêu được 1 trong 2 ý hoặc diễn đạt tương đương:0,5 điểm.
+ Học sinh không trả lời hoặc trả lời sai: không cho điểm.
	1.0

	
	5
	Nhận xét giá trị tư tưởng của truyện ngắn Trái tim hổ mà  Nguyễn Huy Thiệp gửi gắm  đối với đời sống hiện nay:
- Câu chuyện gợi cho con người khát vọng về một xã hội tốt đẹp, ở đó con người sống với nhau bằng tình yêu thương và lòng bao dung.
- Câu chuyện thức tỉnh con người hãy sống lý trí, tỉnh táo, đừng bao giờ tin vào những điều huyễn hoặc, không có thực trong cuộc sống. Cuộc sống hiện đại với bao quan hệ bộn bề cần con người luôn biết xét đoán thông minh, biết ứng xử để đạt được những giá trị đích thực.
Hướng dẫn chấm
+ Học sinh trả lời như đáp án hoặc diễn đạt tương đương: 1,0 điểm.
+ Học sinh nêu được 1 trong 2 ý hoặc diễn đạt tương đương:0,5 điểm.
+ Học sinh không trả lời hoặc trả lời sai: không cho điểm.
	1.0

	II
	
	VIẾT
	6.0

	
	1
	 Viết đoạn văn nghị luận (khoảng 200 chữ) cảm nhận vẻ đẹp tâm hồn của nhân vật chàng Khó trong  đoạn trích ở phần Đọc hiểu. 
	2.0

	
	
	a. Xác định được yêu cầu về hình thức, dung lượng của đoạn văn
- Xác định đúng yêu cầu về hình thức và dung lượng (khoảng 200 chữ) của đoạn văn. 
- Thí sinh có thể trình bày đoạn văn theo cách diễn dịch, quy nạp, tổng - phân - hợp, móc xích hoặc song hành.
	0.25

	
	
	b. Xác định đúng vấn đề cần nghị luận: vẻ đẹp tâm hồn của nhân vật chàng Khó trong  đoạn trích ở phần Đọc hiểu.
	0.25

	
	
	c. Viết đoạn văn đảm bảo các yêu cầu sau:
Lựa chọn được các thao tác lập luận phù hợp, kết hợp nhuần nhuyễn giữa lí lẽ và bằng chứng trên cơ sở bảo đảm những nội dung sau:
- Số phận bất hạnh: xuất thân nghèo khó, mồ côi cả cha lẫn mẹ, ngoại hình xấu xí, dị dạng
- Vẻ đẹp tâm hồn: Có khát vọng tình yêu, hạnh phúc; có trái tim giàu lòng yêu thương: tình yêu của Khó dành cho Pùa đã vượt lên trên những toan tính, ích kỷ tầm thường của con người. Trong khi mọi người tìm cách giết hổ để có được sức mạnh, sự giàu sang thì Khó giết hổ chỉ vì muốn cứu Pùa, cũng không hề nghĩ cho bản thân mình dù chỉ một thoáng.
- Nghệ thuật thể hiện nhân vật chàng Khó: sử dụng yếu tố kì ảo, nhiều chi tiết bất ngờ, hình tượng nhân vật mang màu sắc huyền thoại, giọng điệu khách quan lạnh lùng, ly kì cuốn hút…..
* Lưu ý: Chấp nhận cách diễn đạt khác nhưng cần nêu đúng bản chất vấn đề.
	1.0

	
	
	d. Diễn đạt
- Đảm bảo chuẩn chính tả, dùng từ, ngữ pháp tiếng Việt, liên kết câu trong đoạn văn.
	0.25

	
	
	đ. Sáng tạo
Thể hiện suy nghĩ sâu sắc về vấn đề nghị luận, có cách diễn đạt mới mẻ.
	0.25

	
	2
	“Thế giới ngày mai thuộc về những người có tầm nhìn hôm nay.”(Robert Schuller)
Viết một bài văn nghị luận (khoảng 600 chữ) bàn về tầm nhìn của thế hệ trẻ trong thời đại ngày nay.
	4.0

	
	
	a . Bảo đảm bố cục và dung lượng của bài văn nghị luận
Bảo đảm yêu cầu về bố cục và dung lượng (khoảng 600 chữ) của bài văn
	0.25

	
	
	b. Xác định đúng vấn đề nghị luận: tầm nhìn của thế hệ trẻ  trong thời đại ngày nay.
	0.5

	
	
	c. Viết bài văn nghị luận đảm bảo các yêu cầu sau:
- Lựa chọn được các thao tác lập luận phù hợp để triển khai vấn đề nghị luận; trình bày rõ quan điểm và hệ thống ý; lập luận chặt chẽ, thuyết phục (lí lẽ xác đáng; biết phân tích các dẫn chứng trong văn bản để làm sáng tỏ cho lập luận). 
-  Đề xuất được hệ thống ý phù hợp, sắp xếp các ý theo bố cục 3 phần của bài văn nghị luận:
* Mở bài: Giới thiệu vấn đề nghị luận và nêu khái quát quan điểm của cá nhân về vấn đề. 
* Thân bài:
- Giải thích vấn đề nghị luận:  Tầm nhìn là khả năng nhìn xa trộng rộng, hình dung, phán đoán được những điều sẽ xảy ra trong tương lai. 
- Thể hiện quan điểm của người viết, có thể theo một số gợi ý sau: 
+ Thời đại số hoá cuộc sống thay đổi từng giây nên tầm nhìn quyết định sự thành công trong cuộc sống của mỗi bạn trẻ.
+ Tầm nhìn giúp các bạn trẻ xác định hướng đi, lộ trình của cuộc đời, khẳng định giá trị, từ đó có động lực để phấn đấu đạt được mục tiêu của cuộc đời.
+ Giúp các bạn trẻ dám nghĩ, dám làm, phát huy khả năng sáng tạo, có tư duy khoáng đạt, ý thức học hỏi và tinh thần cầu thị.
+ Giúp các bạn trẻ có ý thức trau dồi kiến thức, kĩ năng, tích luỹ kinh nghiệm, tâm lí vững vàng, sẵn sàng đón nhận cái mới và những khó khăn thách thức của cuộc đời.
- Mở rộng, trao đổi với quan điểm trái chiều hoặc ý kiến khác để có cái nhìn toàn diện:
+ Bên cạnh những bạn trẻ có tầm nhìn xa trông rộng vẫn có những người có tầm nhìn hạn hẹp, không có định hướng cho tương lai.
+ Có tầm nhìn không có nghĩa là chỉ nghĩ tới tương lai thậm chí ảo tưởng về tương lai mà quên đi thực tại. Có tầm nhìn về tương lai nhưng cần phải sống với hiện tại chúng ta sẽ cân bằng được cuộc sống và thành công sẽ đến.
+ Trao đổi với quan điểm trái chiều.
* Kết bài: Khẳng định lại quan điểm cá nhân và rút ra bài học cho bản thân.
	2.5

	
	
	d. Diễn đạt
Đảm bảo chuẩn chính tả, dùng từ, ngữ pháp tiếng Việt, liên kết văn bản.
	0.25

	
	
	đ. Sáng tạo: 
Thể hiện suy nghĩ sâu sắc về vấn đề nghị luận; có cách diễn đạt mới mẻ. Biết sử dụng ý kiến, nhận định tăng sức hấp dẫn cho bài viết. 
	0.5

	I + II
	
	TỔNG ĐIỂM
	10.0


………………..HẾT………………..

ĐỀ THAM KHẢO SỐ 02
HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ THI THAM KHẢO TỐT NGHIỆP
  
	Phần
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	I
	
	Đọc hiểu
	4.0

	
	1
	- Ngôi kể thứ nhất
- Dấu hiệu xác định: người kể chuyện xưng “tôi”.
Hướng dẫn chấm:
– Trả lời như đáp án: 0,5 điểm
– Trả lời được 01 ý như đáp án: 0,25 điểm
	0.5

	
	2
	Các sự việc chính trong văn bản:
- Một đêm mưa phùn, hai anh em nhân vật “tôi” nằm trùm chăn nói chuyện phiếm để chờ giấc ngủ tới.
- Đến nửa đêm, trời bỗng nổi gió, mưa ào ào. Hai anh em chợt thấy thương những người lữ khách ngoài đường, nhà nghèo bên hàng xóm bị mưa gió phải che chắn, hứng dột.
- Sau đó, hai anh em còn nghe thấy âm thanh như tiếng kêu của chú chim mắc mưa và động lòng thương muốn cứu vớt nó.
- Cuối cùng, vì ngại mưa gió nên hai anh em chỉ mở cửa rồi đi ngủ.
Hướng dẫn chấm:
– Trả lời như đáp án: 0,5 điểm
– Trả lời không đúng như đáp án hoặc không trả lời: 0,0 điểm
	0.5

	
	3
	- Biện pháp tu từ nhân hoá: tiếng mưa reo (hoặc so sánh: gió thổi như một thứ âm nhạc vui vui.)
- Tác dụng:
+ Nhấn mạnh hình ảnh và thanh âm của thiên nhiên trong đêm mưa gió
+ Thể hiện tâm hồn yêu thiên nhiên, nhạy cảm của nhân vật
+ Giúp câu văn sinh động, hấp dẫn, giàu tính biểu đạt
Hướng dẫn chấm:
– Trả lời được mỗi ý tương đương như đáp án: 0,25 điểm.
– Trả lời được biện pháp tu từ và từ ngữ thể hiện BPTT: 0,25 điểm. Trả lời được một ý tác dụng: 0,25 điểm.
– Trả lời không đúng như đáp án hoặc không trả lời: 0,0 điểm
	1.0

	
	4
	Vẻ đẹp tâm hồn của hai anh em trong đoạn in đậm:
- Tâm hồn nhạy cảm
- Có tấm lòng nhân hậu, giàu tình yêu thương, trắc ẩn, biết cảm thông và xót xa cho những hoàn cảnh kém may mắn.
Hướng dẫn chấm:
– Trả lời như đáp án hoặc tương đương đáp án: 1,0 điểm
– Trả lời được ½ ý hoặc tương đương đáp án: 0.5 điểm
	1.0

	
	5
	– Nêu được thông điệp và giải thích lí do
(Gợi ý: chúng ta nên hành động, suy nghĩ vì người khác; con người cần phải có sự đồng cảm, yêu thương, sẻ chia với những hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống… Đó là những suy nghĩ, hành động ý nghĩa, giúp con người có niềm tin vào cuộc sống, vào những điều tốt đẹp sẽ luôn xảy đến trong cuộc đời,…)
Hướng dẫn chấm:
– Nêu được thông điệp rõ ràng, giải thích hợp lí: 1,0 điểm
– Nêu được bài học rõ ràng nhưng giải thích chung chung: 0,75 điểm
– Nêu được thông điệp rõ ràng nhưng không giải thích: 0,5 điểm
– Thông điệp chưa rõ, giải thích chung chung: 0,25 điểm
(Lưu ý: HS có thể có cách diễn đạt khác, miễn là giải thích hợp lí, thuyết phục thì vẫn cho điểm)
	1.0

	II
	
	VIẾT
	6.0

	
	1
	Viết đoạn văn nghị luận (khoảng 200 chữ) phân tích những nét đặc sắc về nội dung và nghệ thuật của đoạn trích Tiếng chim kêu (Thạch Lam).
	2.0

	
	
	a. Xác định được yêu cầu về hình thức, dung lượng của đoạn văn
Xác định đúng yêu cầu về hình thức và dung lượng (khoảng 200 chữ) của đoạn văn. Thí sinh có thể trình bày đoạn văn theo cách diễn dịch, quy nạp, tổng – phân – hợp, móc xích hoặc song hành.
	0.25

	
	
	b. Xác định đúng vấn đề cần nghị luận: những nét đặc sắc về nội dung và nghệ thuật của đoạn trích Tiếng chim kêu
	0.25

	
	
	c. Viết đoạn văn đảm bảo các yêu cầu sau:
Lựa chọn được các thao tác lập luận, phương thức biểu đạt phù hợp để làm rõ các nội dung sau:
+ Đoạn trích kể về câu chuyện của hai anh em trong không gian ấm áp, bình yên của tổ ấm. Đối lập với khung cảnh ấy là không gian mưa gió bên ngoài. Trong cái ấm áp của căn nhà, hai anh em tưởng tượng và động lòng thương những người lữ khách ngoài trời mưa gió, một chú chim tìm cách tránh rét với nỗi băn khoăn, xót xa.
=> Làm nổi bật tính cách hồn nhiên, trẻ thơ nhưng đầy lòng nhân ái, vị tha, yêu thương của các nhân vật, làm nổi bật tư tưởng của tác phẩm; tình yêu thương, đồng cảm, những rung động tinh tế của nhà văn trước những cảnh đời trong đời sống.
+ Đoạn trích thể hiện rõ phong cách truyện ngắn Thạch Lam với cốt truyện đơn giản; giọng điệu nhẹ nhàng, trữ tình; thủ pháp tương phản; xây dựng nhân vật chân thực. Người kể chuyện ngôi thứ nhất giúp câu chuyện sinh động, chân thực, đầy cảm xúc
	1.0

	
	
	d. Diễn đạt
Đảm bảo chuẩn chính tả, dùng từ, ngữ pháp tiếng Việt, liên kết câu trong đoạn văn
	0.25

	
	
	đ. Sáng tạo
Thể hiện suy nghĩ sâu sắc về vấn đề nghị luận; có cách diễn đạt mới mẻ.
	0.25

	
	2
	Trong đời người có ba điều quan trọng: thứ nhất là sống tử tế, thứ hai là tử tế, và thứ ba là phải tử tế (Henry James)[image: ][image: ].Viết bài văn nghị luận (khoảng 600 chữ) bày tỏ ý kiến của anh/chị về việc người trẻ cần học cách sống tử tế.
	4.0

	
	
	a . Bảo đảm bố cục và dung lượng của bài văn nghị luận
Bảo đảm yêu cầu về bố cục và dung lượng (khoảng 600 chữ) của bài văn
	0.25

	
	
	b. Xác định đúng vấn đề nghị luận: người trẻ cần học cách sống tử tế
	0.5

	
	
	c. Viết bài văn đảm bảo các yêu cầu:
Lựa chọn được các thao tác lập luận, kết hợp nhuần nhuyễn giữa lý lẽ và dẫn chứng, phương thức biểu đạt phù hợp để triển khai vấn đề nghị luận. Có thể triển khai theo hướng:
* Giới thiệu vấn đề nghị luận
* Triển khai vấn đề nghị luận:
- Giải thích:  sống tử tế là sống đúng chuẩn mực đạo đức và pháp luật; sống có trách nhiệm với bản thân và gia đình; sống có ích.
- Bình luận
+ Người trẻ cần học hỏi rất nhiều: kiến thức, kĩ năng, kinh nghiệm sống… Nhưng quan trọng nhất là phải học cách sống tử tế.
+ Vì sao cần học cách sống tử tế: đó là lối sống đáng trọng, là nhân cách đẹp, lối sống đẹp.
+ Cần làm gì để học cách sống tử tế: học cách sống trung thưc; học cách ứng xử chừng mực, đúng đắn; học cách giao tiếp, kính trên nhường dưới; học cách bao dung, nhân hậu,…
+ Ý nghĩa của sống tử tế: giúp người trẻ trở thành công dân tốt, có ích cho cộng đồng; giúp xã hội văn minh,…
- Lấy được dẫn chứng và phân tích dẫn chứng.
- Mở rộng, bày tỏ quan điểm trái chiều, hoặc ý kiến khác để có cái nhìn toàn diện hơn.
* Khẳng định lại quan điểm cá nhân và rút ra bài học cho bản thân.
	2.5

	
	
	d. Diễn đạt
Đảm bảo chuẩn chính tả, dùng từ, ngữ pháp tiếng Việt, liên kết văn bản.
	0.25

	
	
	đ. Sáng tạo
Thể hiện suy nghĩ sâu sắc về vấn đề nghị luận; có cách diễn đạt mới mẻ.
	0.5

	I + II
	
	TỔNG ĐIỂM
	10.0


………………..HẾT………………..

ĐỀ THAM KHẢO SỐ 03
HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ THI THAM KHẢO TỐT NGHIỆP

	Phần
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	I
	
	ĐỌC HIỂU
	4.0

	
	1
	Ngôi kể: ngôi thứ nhất, điểm nhìn hạn tri
Hướng dẫn chấm:
- Trả lời được như đáp án: 0,5 điểm
- Trả lời sai/ Không trả lời: 0 điểm
	0.5

	
	2
	 Những hình ảnh thiên nhiên được tác giả miêu tả trong đoạn trích: Lớp sương, mảnh trăng, bóng tối, đám mây xám xịt…
Hướng dẫn chấm:
- Trả lời đúng 3 hình ảnh thiên nhiên: 0,5 điểm
- Trả lời đúng 1- 2 hình ảnh thiên nhiên: 0,25 điểm
	0.5

	
	3
	- Phép so sánh: Mảnh trăng khuyết đứng yên ở cuối trời, sáng trong như một mảnh bạc
- Tác dụng:
+ Tăng tính gợi hình, gợi cảm cho đoạn văn
+ Làm nổi bật vẻ đẹp trong sáng của ánh trăng rừng, qua đó gián tiếp làm nổi bật vẻ đẹp của cô gái tên Nguyệt (trăng).
Hướng dẫn chấm:
- Trả lời được hình ảnh có chứa phép tu từ: 0,25 điểm
- Trả lời được tác dụng về mặt nghệ thuật: 0,25 điểm
- Trả lời được tác dụng về mặt nội dung: 0,5 điểm
HS có cách diễn đạt tương đương vẫn cho điểm tối đa.
	1.0

	
	4
	Vẻ đẹp thiên nhiên và con người trong đoạn trích: Thiên nhiên và con người hoà quyện vào nhau vô cùng huyền diệu, lung linh, và đẹp một cách lạ thường....
Hướng dẫn chấm:
- Hs trình bày nhận xét ngắn gọn nhưng tinh tế, sâu sắc: 0,75 – 1,0 điểm
- HS trình bày nhận xét chung chung, sơ sài: 0,25 – 0,5 điểm
	1.0

	
	5
	Tình cảm của tác giả dành cho thế hệ trẻ thời kì kháng chiến chống Mỹ thể hiện qua đoạn trích:
- Ngợi ca vẻ đẹp tâm hồn tuổi trẻ đầy vô tư, nhiều hoài bão, rất đỗi sáng trong, lãng mạn, chan chứa yêu thương ngay giữa cuộc chiến cam go với kẻ thù.
- Nhà văn thấu hiểu những gian khổ mà những người lính, những cô gái thanh niên xung phong phải vượt qua và trân trọng ngợi ca tình yêu đôi lứa lãng mạn nảy nở giữa cuộc chiến gian khổ, đầy khốc liệt.
Hướng dẫn chấm: 
- HS trình bày cảm nhận của cá nhân ngắn gọn nhưng tinh tế, sâu sắc: 0,75 – 1,0 điểm
- HS trình bày cảm nhận của cá nhân chung chung, sơ sài: 0,25 – 0,5 điểm
	1.0

	II
	
	VIẾT
	6.0

	
	1
	Viết đoạn văn nghị luận (khoảng 200 chữ) cảm nhận về nỗi nhớ của nhân vật trữ tình trong bài thơ
	2.0

	
	
	a. Xác định được yêu cầu về hình thức, dung lượng của đoạn văn: 
 Xác định đúng yêu cầu về hình thức và dung lượng (khoảng 200 chữ) của đoạn văn. Thí sinh có thể trình bày đoạn văn theo cách diễn dịch, quy nạp, tổng – phân – hợp, móc xích hoặc song hành
	0.25

	
	
	b. Xác định đúng vấn đề cần nghị luận 
Cảm nhận về nỗi nhớ của nhân vật trữ tình
	0.25

	
	
	c. Đề xuất được hệ thống ý phù hợp để làm rõ vấn đề nghị luận: 
- Xác định được các ý phù hợp để làm rõ vấn đề nghị luận, sau đây là một số gợi ý:
- Nỗi nhớ quê hương với không gian rộng, có dòng sông, triền đê và tiếng chim tu hú còn vang vọng trong tiềm thức: "Nắng hè đỏ hoa gạo/ Nước sông Thương trôi nhanh/ Trên đường quê rảo bước/ Gió nam giỡn lá cành/ Bỗng tiếng chim tu hú/ Đưa từ vườn vải xa/ Quả bắt đầu chín lự/ Ngọt như nỗi nhớ nhà".
- Nỗi nhớ hiện lên cụ thể và không gian hẹp hơn - nhớ gia đình, nơi còn người cha tóc bạc, đang từng ngày “chống gậy bước lên đồi”, hướng ánh nhìn về vùng kháng chiến, nơi ấy có người con gái thương yêu, người con gái bé bỏng “má hồng con đang tươi”. Chiến tranh đã chiếm đoạt cuộc sống thanh bình và hạnh phúc lứa đôi. Người con gái ấy mới hôm qua còn được “Có chàng qua dạm ngõ” mà hôm nay đành chấp nhận một thực tế phũ phàng: "Con đi đêm súng nổ/ Vải rụng bến sông trôi…".
- Nỗi nhớ quê hương hòa quyện với ý thức về sứ mệnh của người chiến sĩ cách mạng. 
	1.0

	
	
	đ. Diễn đạt:
Đảm bảo chuẩn chính tả, dùng từ, ngữ pháp tiếng Việt, liên kết câu trong đoạn văn.
	0.25

	
	
	e. Sáng tạo: Thể hiện suy nghĩ sâu sắc về vấn đề nghị luận; có cách diễn đạt mới mẻ 
	0.25

	
	2
	Chiến tranh mang hạnh phúc đi và thay vào đó là những mất mát, khổ đau. Anh/chị hãy viết bài văn nghị luận (khoảng 600 chữ) bày tỏ suy nghĩ của mình về chiến tranh.
	4.0

	
	
	a . Bảo đảm bố cục và dung lượng của bài văn nghị luận
Bảo đảm yêu cầu về bố cục và dung lượng (khoảng 600 chữ) của bài văn
	0.25

	
	
	b. Xác định đúng vấn đề cần nghị luận
Việc theo đuổi ước mơ đối với tuổi trẻ.
	0.5

	
	
	c. Đề xuất được hệ thống ý phù hợp để làm rõ vấn đề nghị luận: 
- Xác định được các ý chính của bài viết
- Sắp xếp được các ý theo bố cục hợp lí ba phần của bài văn nghị luận.
1. Mở bài
Giới thiệu được  vấn đề nghị luận và nêu khái quát quan điểm cá nhân về vấn đề nghị luận.
2. Thân bài
- Giải thích
  + Chiến tranh là gì? Có rất nhiều định nghĩa về hai từ chiến tranh. Nhưng hiểu một cách đơn giản: Chiến tranh là một hiện tượng xã hội mang tính lịch sử, là hoạt động đấu tranh giữa các nước, các giai cấp, các lực lượng chính trị có lợi ích địa vị đối lập nhau nhằm đạt được lợi ích về kinh tế hay chính trị.
   + Chiến tranh có thể diễn ra thông qua hoạt động quân sự (Đại chiến thế giới 1, Đại chiến thế giới thứ 2) hoặc phi quân sự (Chiến tranh lạnh).
- Bàn luận:
 + Nguyên nhân: Có nhiều nguyên nhân dẫn đến chiến tranh nhưng chủ yếu là do xung đột về quyền lợi về kinh tế và chính trị.
 + Hậu quả: Chiến tranh gây ra nhiều hậu quả nghiêm trọng trên mọi phương diện.
++ Con người: Để lại những thương vong về bên ngoài:
  +++ Hàng nghìn người đã ngã xuống vì chiến tranh, họ là những con người không tên không tuổi.
 +++ Có những con người may mắn sống sót nhưng vẫn để lại nhiều di chứng: các thương binh, các bệnh nhân chất độc màu da cam.
++ +Để lại những nỗi đau ở bên trong: những dư chấn thời hậu chiến: ám ảnh về cái chết, nỗi đau mất mát người thân, gia đình bị ly tán…
+ + Của cải, vật chất:
 +++ Ô nhiễm môi trường, thiên nhiên bị tàn phá nghiêm trọng.
 +++Các công trình của văn minh nhân loại bị phá hủy.
 +++Nền kinh tế trở nên kiệt quệ.
 +++ Trình độ văn hóa thấp, mất đi bản sắc văn hóa dân tộc.
+ Mối quan hệ quốc tế:
   ++ Ngày một trở nên căng thẳng.
   ++ Ảnh hưởng đến nền hòa bình của toàn cầu.
 - Dẫn chứng:
+ Từ buổi đầu dựng nước, dân tộc Việt Nam đã phải đối mặt với rất nhiều cuộc chiến tranh xâm lược. Nhưng trong đó, phải kể đến cuộc chiến đấu bảo vệ đất nước suốt một nghìn năm Bắc thuộc và hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ.
+ Hậu quả: ++ Một nghìn năm Bắc thuộc: Nền văn hóa của người Việt cổ dần bị ảnh hưởng bởi văn hóa Trung Hoa (Những tư tưởng về Nho giáo: trọng nam khinh nữ, công dung ngôn hạnh… vẫn còn thấm sâu trong suy nghĩ của nhiều người.
  ++ Trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ: Hàng nghìn người con Việt Nam đã phải hy sinh, biết bao cái tên ra đi ở tuổi mười tám đôi mươi khi đang mang trong mình nhiều khát vọng tuổi trẻ (những cô gái ngã ba Đồng Lộc, anh Kim Đồng…). Chiến tranh tàn phá đất nước ta: giặc dốt giặc đói kéo theo giặc ngoại xâm (Năm 1945, hơn hai triệu đồng bào chết đói, 90% dân số nước ta còn mù chữ..). Những hậu quả để lại di chứng đến tận sau này (bệnh nhân chất độc màu da cam, những dư chấn về tâm hồn).
=> Chúng ta cần lên án chiến tranh và phấn đấu xây dựng một xã hội hoà bình, văn minh.
3. Kết bài
	2.5

	
	
	đ. Diễn đạt
Đảm bảo chuẩn chính tả, dùng từ, ngữ pháp tiếng Việt, liên kết văn bản.
	0.25

	
	
	e. Sáng tạo
Thể hiện suy nghĩ sâu sắc về vấn đề nghị luận; có cách diễn đạt mới mẻ.
	0.5

	I + II
	
	
	10.0


………………..HẾT………………..

ĐỀ THAM KHẢO SỐ 04
HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ THI THAM KHẢO TỐT NGHIỆP
  
	Phần
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	I
	
	ĐỌC HIỂU
	4.0

	
	1
	- Người kể truyện: nhân vật “tôi”
Hướng dẫn chấm:
- Trả lời được như đáp án: 0,5 điểm
- Trả lời sai/ Không trả lời: 0 điểm
	0.5

	
	2
	Biệp pháp tu từ so sánh: cái bụng phẳng lì như con cá đét
Hướng dẫn chấm:
- Trả lời được như đáp án: 0,5 điểm
- Trả lời sai/ Không trả lời: 0 điểm
	0.5

	
	3
	- Câu chuyện được kể ở các điểm nhìn:
+ Điểm nhìn của người kể chuyện: nhân vật tôi
+ Điểm nhìn bên ngoài (nhân vật tôi quan sát và kể lại câu chuyện mà mình chứng kiến)
+ Điểm nhìn bên trong (bộc lộ nội tâm đầy xót xa, đau đớn của bản thân khi chứng kiến nỗi đau của mẹ)
- Tác dụng của việc thay đổi điểm nhìn trong truyện: tạo cho câu chuyện có tính khách quan hơn, mạch truyện theo đó mà biến hoá hơn, mở rộng khả năng bao quát, đánh giá của trần thuật, dễ dàng cuốn hút người đọc vào câu chuyện.
Hướng dẫn chấm:
- Trả lời như đáp án: 1,0 điểm
- Trả lời được ½ đáp án: 0,5 điểm
HS có cách diễn đạt tương đương vẫn cho điểm tối đa.
	1.0

	
	4
	- Số phận người mẹ trong đoạn trích: 
+ Suýt bị lừa bán sang Trung Quốc
+ Sống trong gia đình nhà chồng nhiều áp lực: muộn con, sinh toàn con gái
+ Chồng sa vào cờ bạc, bở rơi vợ con
- Nhận xét về nhân vật người mẹ: một người phụ nữ có số phận bất hạnh, thiệt thòi; nạn nhân của tư tưởng phong kiến cổ hủ, lạc hậu; là hiện thân cho nỗi khổ của người phụ nữ vùng cao
Hướng dẫn chấm:
- Trả lời được 2 ý: 1,0 điểm
- Trả lời được ½ ý: 0,5 điểm
HS có cách diễn đạt tương đương vẫn cho điểm tối đa.
	1.0

	
	5
	Hs chỉ ra thông điệp và có sự lí giải hợp lí
Gợi ý
- Hãy trân trọng hạnh phúc gia đình
- Xoá bỏ những hệ tư tưởng lạc hậu…
Hướng dẫn chấm: 
- HS đưa ra nhận xét  và thông điệp hợp lí: 0,75 – 1,0 điểm
- HS đưa ra nhận xét và thông điệp chung chung, sơ sài: 0,25 – 0,5 điểm
	1.0

	II
	
	VIẾT
	6.0

	
	1
	Viết đoạn văn nghị luận (khoảng 200 chữ) phân tích, đánh giá, tình huống truyện trong đoạn trích.
	2.0

	
	
	a. Xác định được yêu cầu về hình thức, dung lượng của đoạn văn: 
 Xác định đúng yêu cầu về hình thức và dung lượng (khoảng 200 chữ) của đoạn văn. Thí sinh có thể trình bày đoạn văn theo cách diễn dịch, quy nạp, tổng – phân – hợp, móc xích hoặc song hành
	0.25

	
	
	b. Xác định đúng vấn đề cần nghị luận 
Phân tích, đánh giá tình huống truyện trong đoạn trích.
	0.25

	
	
	c. Đề xuất được hệ thống ý phù hợp để làm rõ vấn đề nghị luận: 
Xác định được các ý phù hợp để làm rõ vấn đề nghị luận, sau đây là một số gợi ý:
- Tình huống truyện là linh hồn, là yếu tố quyết định sự thành công của tác phẩm truyện ngắn, gồm tình huống nhận thức, tình huống tâm lí, tình huống hành động. Tình huống trong truyện: Ông Tư Nhỏ bị hiểu lầm là người làm cho con gái riêng của vợ cũ có bầu.
- Tình huống truyện đã khiến chúng ta có cái nhìn toàn cảnh về thực tế xã hội của chúng ta hiện đại. Chỉ cần có một câu chuyện bất bình được lên tiếng, chưa kể đúng sai người bị lên tiếng vẫn sẽ là người phải hứng chịu những lời chỉ trích. 
- Trên con đường đi tìm lại công bằng cho bản thân, ông không hề đơn độc một mình. Tình huống truyện còn cho thấy chính là gia đình sẽ là nguồn động lực lớn giúp chúng ta vượt qua những khó khăn, thử thách. 
- Tình huống truyện cũng đã mở ra cho chúng ta một câu hỏi: Ý nghĩa thật sự của những khó khăn mà chúng ta phải trải qua trong cuộc sống là gì? Và còn cho thấy chính những khó khăn đó là cơ hội để chúng ta trưởng thành, thay đổi bản thân cũng như để bản thân trở thành một phiên bản tốt hơn của bản thân mình.
- Bằng cách sử dụng kỹ thuật viết tưởng tượng, tác giả đã đưa người đọc vào thế giới tâm lý của nhân vật, để họ có thể cảm nhận được những đau đớn, những mất mát mà nhân vật đang trải qua. Nghệ thuật miêu tả tâm lí nhân vật đã đưa độc giả tới gần hơn với những suy nghĩ của những người đã vô tình vướng phải hoàn cảnh éo le giống như vậy.
	1.0

	
	
	đ. Diễn đạt:
Đảm bảo chuẩn chính tả, dùng từ, ngữ pháp tiếng Việt, liên kết câu trong đoạn văn.
	0.25

	
	
	e. Sáng tạo: Thể hiện suy nghĩ sâu sắc về vấn đề nghị luận; có cách diễn đạt mới mẻ 
	0.25

	
	2
	Viết bài văn nghị luận (600 chữ) nêu suy nghĩ của anh/chị về quan điểm: “Nếu bố mẹ hi sinh cho con, làm thay con quá nhiều thì chẳng khác nào làm hư đứa trẻ”
	4.0

	
	
	a . Bảo đảm bố cục và dung lượng của bài văn nghị luận
Bảo đảm yêu cầu về bố cục và dung lượng (khoảng 600 chữ) của bài văn
	0.25

	
	
	b. Xác định đúng vấn đề cần nghị luận
Nếu bố mẹ hi sinh cho con, làm thay con quá nhiều thì chẳng khác nào làm hư đứa trẻ
	0.5

	
	
	c. Đề xuất được hệ thống ý phù hợp để làm rõ vấn đề nghị luận: 
- Xác định được các ý chính của bài viết
- Sắp xếp được các ý theo bố cục hợp lí ba phần của bài văn nghị luận.
1. Mở bài 
2. Thân bài:
* Giải thích ý kiến
Giải thích nội dung ý kiến: Nếu bố mẹ chiều chuộng con cái, không để con cái tự mình làm việc, bố mẹ nhận hết về mình những khó khăn, vất vả, dành tất cả những gì tốt đẹp nhất cho các con thì sẽ làm hư đứa trẻ, khiến chúng trở thành những cá nhân ích kỉ, lười biếng, thụ động, ỷ lại,...
* Bàn luận về ý kiến
– HS có thể khẳng định ý kiến của Susan Bruno là đúng hoặc sai, sau đó chỉ ra những biểu hiện đúng đắn hoặc sai lầm của ý kiến, lấy ví dụ để chứng minh.
- Tuy nhiên, cần thấy đây là ý kiến hợp lí. Tác giả cho rằng cha mẹ không nên yêu thương con cái một cách mù quáng, bao bọc và hi sinh vì con cái một cách thái quá. Ý kiến của tác giả không hề mang tính phủ định tình yêu thương đích thực mà cha mẹ luôn dành cho con cái
* Liên hệ bản thân và rút ra bài học
– Chỉ ra cách mà cha mẹ dành tình yêu thương cho bản thân mình; nhận xét về cách làm đó.
- Khẳng định cha mẹ cần thể hiện tình yêu thương và dạy dỗ con cái một cách hợp lí; không hi sinh thái quá và làm thay con quá nhiều nhưng cũng không nên bỏ mặc con cái mà luôn là chỗ dựa, là người đồng hành với con cái trên những bước đường đời. Đứa trẻ vừa nên đón nhận tình yêu thương, học hỏi từ cha mẹ, vừa phát triển tính tự lập để trở thành một cá nhân có ích.
3. Kết bài
Khẳng định cha mẹ cần dành cho con cái tình yêu thương hợp lí để giúp con cái phát triển.
	2.5

	
	
	đ. Diễn đạt
Đảm bảo chuẩn chính tả, dùng từ, ngữ pháp tiếng Việt, liên kết văn bản.
	0.25

	
	
	e. Sáng tạo
Thể hiện suy nghĩ sâu sắc về vấn đề nghị luận; có cách diễn đạt mới mẻ.
	0.5

	I + II
	
	
	10.0


………………..HẾT………………..

ĐỀ THAM KHẢO SỐ 05
HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ THI THAM KHẢO TỐT NGHIỆP
  
	Phần
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	I
	
	ĐỌC HIỂU
	4.0

	
	1
	Ngôi kể thứ 3
Hướng dẫn chấm:
- Học sinh trả lời như đáp án: 1,0 điểm.
- Học sinh trả lời sai: 0,0 điểm.
	0.5

	
	2
	Lỗi logic trong câu văn là lỗi lẫn lộn giữa các bình diện khi nói về đối tượng (hoặc 2 vế câu không tương thích): Vế trước đề cập đến tác giả (nhà văn), vế sau đề cập đến tác phẩm.
Hướng dẫn chấm:
- Học sinh trả lời như đáp án: 1,0 điểm.
- Học sinh trả lời được: 
+ Lỗi lẫn lộn giữa các bình diện/lỗi 2 vế câu không tương thích: 0,5 điểm.
+ Chỉ ra bình diện: Vế trước - tác giả, vế sau - tác phẩm: 0,5 điểm
- HS trả lời chung chung, không rõ lỗi, không rõ bình diện của 2 vế: 0,25 đ
- Học sinh trả lời sai: 0,0 điểm.
	0.5

	
	3
	 - Chi tiết kì ảo về trái tim hổ:
+ Trái tim hổ là bùa hộ mệnh, cũng là vị thuốc thần.
+ Trái tim hổ sẽ mang lại may mắn, giàu sang suốt đời cho con người.
+ Trái tim hổ nếu đem ngâm rượu sẽ chữa được mọi thứ bệnh hiểm nghèo. Liệt chân như Pùa, uống thứ thuốc ấy cũng sẽ khỏi được.
- Tác dụng:
+ Góp phần tạo nên diễn biến kịch tính của câu chuyện, thúc đẩy cốt truyện phát triển với những diễn biến li kì, hấp dẫn
+ Khắc họa, tô đậm bi kịch của các nhân vật
+ Góp phần thể hiện chủ đề tư tưởng của tác phẩm: thức tỉnh con người sống lý trí, không nên tin vào những điều hão huyền, không có thực.
+ Tạo nên sự hấp dẫn, bí ẩn, lôi cuốn, độc đáo cho tác phẩm --> Thể hiện sự sáng tạo của tác giả trong nghệ thuật viết truyện ngắn
Hướng dẫn chấm:
- Học sinh trả lời tương đương, đủ ý như đáp án: 1,0 điểm.
- Học sinh trả lời được:
+ Nêu được 1/1 vài chi tiết kì ảo về trái tim hổ: 0,25 điểm
+ Chỉ ra được từ 3 tác dụng, ý nghĩa của chi tiết kì ảo: 0,75 điểm
+ Chỉ ra được 2 tác dụng: 0,5 điểm.
+ Chỉ ra được 1 tác dụng: 0,25 điểm
- HS trả lời sai/không trả lời: 0,0 điểm
* Lưu ý: Học sinh có thể trả lời khác đáp án nhưng thuyết phục, diễn đạt nhiều cách miễn hợp lý là chấp nhận được.
	1.0

	
	4
	- Chàng Khó là người có trái tim giàu lòng yêu thương; có khát vọng tình yêu, hạnh phúc: Tình yêu của Khó dành cho Pùa đã vượt lên trên những toan tính, ích kỷ tầm thường của con người. Trong khi mọi người tìm cách giết hổ để có được sức mạnh, sự giàu sang thì Khó giết hổ chỉ vì muốn cứu Pùa, cũng không hề nghĩ cho bản thân mình …
- Đó là người có lối sống, nhân cách đẹp. Chúng ta cần trân trọng, ngợi ca, học tập theo những phẩm chất tốt đẹp đó…
Hướng dẫn chấm:
- Học sinh trả lời tương đương 2 ý như đáp án: 1,0 điểm.
- HS trả lời được 1 trong 2 ý: 0,5 điểm
- Học sinh trả lời sai: 0,0 điểm.
	1.0

	
	5
	- Cuộc chiến đấu của chàng Khó với con hổ: chàng Khó đã tìm mọi cách để săn con hổ để mong chữa được bệnh cho Pùa. Chàng đã bắn được con hổ nhưng trái tim hổ đã bị ai đó đánh cắp, còn chàng cũng bị chết ngay sau đó.
- Bài học có ý nghĩa nhất: 
Gợi ý: Trả lời 1 trong các bài học:
+  Chúng ta hãy sống lý trí, tỉnh táo, đừng bao giờ tin vào những điều viển vông, không có thực trong cuộc sống.
+ Con người hãy đối xử với nhau bằng tình thương yêu, nhân ái, vị tha …
+ Con người không nên đối cử tàn ác với thiên nhiên …
Hướng dẫn chấm:
- HS trả lời tương đương như đáp án: 1,0 điểm
- HS trả lời được:
+ Nêu cuộc chiến đấu của chàng Khó: 0,25
+ Rút ra 1 bài học hợp lí: 0,75 điểm
+ Rút ra từ 2 bài học: 0,5 điểm
- Trả lời sai/không trả lời: 0,0 điểm
	1.0

	II
	
	VIẾT
	6.0

	
	1
	Viết đoạn văn nghị luận (khoảng 200 chữ) phân tích cách cảm nhận về thời gian của nhà thơ Xuân Diệu thể hiện qua đoạn thơ.
	2.0

	
	
	a. Xác định được yêu cầu về hình thức, dung lượng của đoạn văn
Xác định đúng yêu cầu về hình thức và dung lượng của đoạn văn (khoảng 200 chữ). Thí sinh có thể trình bày đoạn văn theo một hoặc kết hợp cách diễn dịch, quy nạp, tổng - phân - hợp, móc xích hoặc song hành.
	0.25

	
	
	b. Xác định đúng vấn đề cần nghị luận
Cách cảm nhận về thời gian của nhà thơ Xuân Diệu qua đoạn thơ được trích dẫn ở đề bài.
	0.25

	
	
	c. Đề xuất được hệ thống ý phù hợp để làm rõ vấn đề nghị luận
- Xác định được các ý phù hợp để làm rõ vấn đề nghị luận, sau đây là một số gợi ý:  
 * Nêu vấn đề cần nghị luận: Đoạn thơ trích từ bài thơ “Giục giã” (được nêu ở đề bài) là một trong những minh chứng tiêu biểu thể hiện nổi bật cách cảm nhận về thời gian của nhà thơ Xuân Diệu.
* Phân tích vấn đề:
- Khác với các nhà thơ trung đại (xem thời gian là tuần hoàn, vĩnh cửu), Xuân Diệu cảm thấy thời gian luôn chảy trôi (“thời gian không đứng đợi”). Nói cụ thể hơn, Xuân Diệu là người rất nhạy cảm với sự trôi chảy nhanh chóng của thời gian: “Tình yêu đến, tình yêu đi, ai biết! – Trong gặp gỡ đã có mầm li biệt” (nghĩa là: trong khi “đang yêu” nhà thơ đã cảm thấy “đang mất”).
- Và cũng vì quá nhạy cảm với thời gian cho nên nhà thơ luôn luôn có cảm giác về sự biến đổi nhanh chóng của tình yêu (“tình” như “gió thổi”, “tình non đã già rồi”, “tình mới đã thành xưa”), nảy sinh tâm trạng lo lắng, hoài nghi (“Nắng mọc chưa tin, hoa rụng không ngờ”) và khao khát vội vàng tận hưởng cái đẹp của tình yêu và tuổi trẻ khi còn có thể (“Mau với chứ, vội vàng lên với chứ”, “Mau với chứ! Thời gian không đứng đợi”).
* Cơ sở của cách cảm nhận thời gian của Xuân Diệu thể hiện trong đoạn thơ: tư tưởng của nhà thơ chịu ảnh hưởng từ phương Tây (đề cao con người cá nhân, nhìn sự vật qua “lăng kính” cá nhân…)
	1.0

	
	
	 d. Diễn đạt:
Đảm bảo chuẩn chính tả, dùng từ, ngữ pháp tiếng Việt, liên kết câu trong đoạn văn.
Hướng dẫn chấm: Không cho điểm nếu bài làm mắc quá nhiều lỗi chính tả, ngữ pháp.
	0.25

	
	
	e. Sáng tạo:
Thể hiện suy nghĩ sâu sắc về vấn đề nghị luận; có cách diễn đạt mới mẻ.
Hướng dẫn chấm: 
- HS huy động được kiến thức và trải nghiệm của bản thân để bàn luận về vấn đề cần nghị luận; có cách nhìn riêng, mới mẻ về vấn đề nghị luận; có sáng tạo trong viết câu, dựng đoạn, làm cho lời văn có giọng điệu, hình ảnh.
- Đáp ứng được 02 yêu cầu trở lên: 0,25 điểm.
	0.25

	
	2
	 “Những thách thức trong cuộc sống là để làm vững mạnh thêm niềm tin của chúng ta. Chúng không phải để vùi dập chúng ta” (Nick Vujicic)
 Từ gợi dẫn trên, anh (chị) hãy viết bài văn nghị luận (khoảng 600 chữ) bàn về vấn đề những thách thức trong cuộc sống của thế hệ trẻ ngày nay.
	4.0

	
	
	a.Đảm bảo bố cục và dung lượng của bài văn nghị luận
Đảm bảo yêu vầu về bố cục và dung lượng (khoảng 600 chữ) của bài văn.
	0.25

	
	
	b. Xác định đúng vấn đề nghị luận: Những thách thức trong cuộc sống là để làm vững mạnh thêm niềm tin
	0.5

	
	
	c. Đề xuất được hệ thống ý phù hợp để làm rõ vấn đề nghị luận
- Xác định được các ý chính của bài viết.
- Sắp xếp được các ý hợp lí theo bố cục ba phần của bài văn nghị luận:
* Giới thiệu vấn đề nghị luận và nêu khái quát quan điểm của cá nhân về vấn đề.
* Triển khai vấn đề nghị luận:
1. Mở bài:
Giới thiệu được vấn đề nghị luận một cách rõ ràng, chính xác, hấp dẫn.
2. Thân bài:
* Giải thích vấn đề nghị luận 
- Những thử thách trong cuộc sống: là những khó khăn, gian nan, những vấp ngã và trở ngại cản trở đến việc thực hiện một công việc, một kế hoạch, một mục tiêu nào đó mà con người phải đối mặt trong cuộc sống. 
- Vững mạnh thêm niềm tin: củng cố niềm tin tạo động lực cho con người, bồi dưỡng ý chí, nghị lực, khát vọng. Từ đó giúp con người hình thành các mục tiêu, dự định, hướng đi đúng đắn cho tương lai.
-> câu nói khẳng định thử thách là động lực để tăng thêm niềm tin của con người vào cuộc sống.
* Bàn luận:
- Những thử thách trong cuộc sống luôn luôn tồn tại như một quy luật tất yếu trong sự vận động và phát triển của mỗi cá nhân cũng như của toàn xã hội, là động lực để con người phấn đấu và vươn lên để tăng trưởng và phát triển bản thân.  
- Trước những thử thách trong cuộc sống, con người luôn có niềm tin, ý chí nghị lực, lạc quan, sẵn sàng đương đầu với khó khăn để vượt qua những gian lao thử thách. Nhờ đó, đường đi đến thành công của họ sẽ trở nên rút gọn và dễ dàng … (  dẫn chứng )
-  Trước những thử thách trong cuộc sống con người không có sự vững mạnh về niềm tin và để cho những khó khăn vùi dập, chúng ta sẽ là những con người thất bại, đánh mất cơ hội của bản thân và thành công đến với chúng ta là điều quá xa vời…
->  Khẳng định sức mạnh của niềm tin, ý chí nghị lực con người không được để cho những thử thách vùi dập, khuyến khích mọi người phát triển tinh thần vượt khó để vượt qua những khó khăn trong cuộc sống và trưởng thành hơn…
-- Mở rộng, trao đổi quan điểm trái chiều hoặc ý kiến khác: không nên đầu hàng gục ngã trước khó khăn bất hạnh của cuộc sống để cho những khó khăn vùi dập hoặc không đủ tinh thần để đứng dậy sau khi gặp trắc trở…
3. Kết bài: Khái quát vấn đề nghị luận.
Lưu ý: HS có thể bày tỏ suy nghĩ, quan điểm riêng nhưng phải phù hợp với chuẩn mực đạo đức và pháp luật.
	2.5

	
	
	 d. Diễn đạt
Đảm bảo chuẩn chính tả, dùng từ, ngữ pháp tiếng Việt, liên kết văn bản.
Hướng dẫn chấm: Không cho điểm nếu bài làm mắc quá nhiều lỗi chính tả, ngữ pháp.
	0.25

	
	
	đ. Sáng tạo
Thể hiện suy nghĩ sâu sắc về vấn đề nghị luận; có cách diễn đạt mới mẻ
	0.5

	I + II
	
	TỔNG ĐIỂM
	10.0


………………..HẾT………………..


ĐỀ THAM KHẢO SỐ 06
HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ THI THAM KHẢO TỐT NGHIỆP
  
	Phần
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	I
	
	ĐỌC HIỂU
	4.0

	
	1
	- Người kể chuyện xưng “tôi” là dấu hiệu của ngôi kể thứ nhất.
Hướng dẫn chấm: Học sinh trả lời đúng nội dung đạt 0,5 điểm.
	0.5

	
	2
	- Những điểm tựa của nhân vật người bà trong đoạn trích trên là: 
+ Cánh cửa
+ Ông Hân
Hướng dẫn chấm:  
- Học sinh trả lời đúng như đáp án: 0,5 điểm.
- Học sinh trả lời được 01 ý: 0,25 điểm.
	0.5

	
	3
	- Điểm nhìn chính: điểm nhìn của nhân vật “tôi” – người cháu trong câu chuyện.
- Tác dụng:
+ Giúp cho câu chuyện về cảnh ngộ của hai bà cháu thêm chân thực khách quan
+ Giúp người đọc cũng dễ dàng hình dung những suy nghĩ, cảm xúc của đứa cháu trước những đổi thay trong cuộc sống của hai bà cháu.
+ Việc người kể chuyện là một đứa trẻ mới 10 tuổi khiến câu chuyện tuy buồn nhưng không u ám, giọng kể đều đặn, không bi lụy.
Hướng dẫn chấm:
-  Học sinh trả lời đúng đáp án đạt 1,0 điểm.
-  Học sinh trả lời được điểm nhìn chính đạt 0,25 điểm; mỗi tác dụng đạt 0,25 điểm.
-  Học sinh diễn đạt bằng các từ ngữ tương đương đạt điểm tối đa.
	1.0

	
	4
	Cảm nhận về những chi tiết ở cuối văn bản: 
- Những chi tiết kết thúc tác phẩm nhưng có vai trò đặc biệt, ý nghĩa quan trọng đối với mạch phát triển của văn bản.
- Đây là những chi tiết nói về sự sinh sôi, đoàn tụ, nảy nở, phát triển phù hợp với tư tưởng “cuộc sống rồi sẽ tốt đẹp hơn” của văn bản.
Hướng dẫn chấm: 
-  Học sinh trả lời đúng nội dung đạt 1,0 điểm; mỗi ý đạt 0,5 điểm.
- Học sinh diễn đạt bằng các từ ngữ tương đương đạt điểm tối đa.
	1.0

	
	5
	HS rút ra được thông điệp ý nghĩa nhất với bản thân và lí giải hợp lí.
Có thể rút ra thông điệp sau: tin vào những điều tốt đẹp trong cuộc sống; yêu thương, quý trọng bậc ông bà, cha mẹ...
Hướng dẫn chấm:
- Học sinh rút được thông điệp có ý nghĩa đối với bản thân đạt 0,5 điểm.
- Học sinh lí giải thuyết phục, phù hợp đạt 0,5 điểm.
	1.0

	II
	
	VIẾT
	6.0

	
	1
	Viết đoạn văn nghị luận (khoảng 200 chữ) trình bày cảm nhận về thời khắc giao mùa trong đoạn trích Sang mùa, Tạ Hữu Yên.
	2.0

	
	
	a. Xác định được yêu cầu về hình thức, dung lượng của đoạn văn
Bảo đảm đúng yêu cầu về hình thức và dung lượng (khoảng 200 chữ) của đoạn văn. Học sinh có thể trình bày đoạn văn theo cách diễn dịch, quy nạp, phối hợp, móc xích hoặc song hành.
	0.25

	
	
	b. Xác định đúng vấn đề cần nghị luận:
Thời khắc giao mùa trong đoạn trích đã cho.
	0.25

	
	
	c. Viết đoạn văn đảm bảo các yêu cầu
Lựa chọn các thao tác lập luận phù hợp, kết hợp chặt chẽ lí lẽ và dẫn chứng trên cơ sở đảm bảo các nội dung sau: 
- Thời khắc giao mùa được đánh dấu bằng rất nhiều tín hiệu chuẩn bị sang thu như: chim bay, nắng hoai hoai, mây non, gió hiu hiu,mùi hương cốm… Tất cả làm bức tranh thiên nhiên hiện lên với vẻ đẹp thơ mộng rất riêng biệt, nửa như chạm ngõ mùa thu, nửa như luyến tiếc mùa hạ.
- Thời khắc giao mùa được thể hiện bằng thể thơ năm với cách ngắt nhịp linh hoạt (2/3, 3/2); những từ ngữ chính xác, tinh tế; những hình ảnh đẹp đẽ, gợi cảm, các biện pháp tu từ nhân hóa, tương phản…
	1.0

	
	
	 d. Diễn đạt:
Đảm bảo chuẩn chính tả, dùng từ, ngữ pháp tiếng Việt, liên kết câu trong đoạn văn.
Hướng dẫn chấm: Không cho điểm nếu bài làm mắc quá nhiều lỗi chính tả, ngữ pháp.
	0.25

	
	
	e. Sáng tạo:
Thể hiện suy nghĩ sâu sắc về vấn đề nghị luận; có cách diễn đạt mới mẻ.
Hướng dẫn chấm: 
- HS huy động được kiến thức và trải nghiệm của bản thân để bàn luận về vấn đề cần nghị luận; có cách nhìn riêng, mới mẻ về vấn đề nghị luận; có sáng tạo trong viết câu, dựng đoạn, làm cho lời văn có giọng điệu, hình ảnh.
- Đáp ứng được 02 yêu cầu trở lên: 0,25 điểm.
	0.25

	
	2
	Có thể chấp nhận thất bại nhưng nhất định không được chấp nhận buông xuôi. 
Từ gợi dẫn trên, anh/chị hãy viết bài văn nghị luận (khoảng 600 chữ) bàn về cách ứng xử đúng đắn khi đối diện với thất bại của những người trẻ tuổi.
	4.0

	
	
	a. Bảo đảm bố cục và dung lượng của bài văn nghị luận
 Bảo đảm yêu cầu về bố cục và dung lượng (khoảng 600 chữ) của bài văn.
	0.25

	
	
	b. Xác định đúng vấn đề cần nghị luận: 
Cách ứng xử đúng đắn khi đối diện với thất bại của những người trẻ tuổi
	0.5

	
	
	c. Viết được bài văn nghị luận đảm bảo các yêu cầu
Lựa chọn được các thao tác lập luận phù hợp; kết hợp nhuần nhuyễn lí lẽ và dẫn chứng; trình bày được hệ thống ý phù hợp theo bố cục ba phần của bài văn nghị luận. Có thể triển khai theo hướng:
* Mở bài: Giới thiệu vấn đề nghị luận và nêu khái quát quan điểm của cá nhân về vấn đề.
* Thân bài: 
- Giải thích: Thất bại là trạng thái không đạt được kết quả như mình mong muốn. Buông xuôi là nản chí, không muốn cố gắng. Nhận định trên khẳng định châm ngôn sống cuộc đời có thể gặp thất bại nhưng nhất định không được nản chí, bỏ cuộc.
- Bàn luận: 
+ Người trẻ cần có nhận thức rõ rằng thất bại là một phần trong cuộc sống và nên chọn những cách ứng xử đúng đắn. 
+ Biết đứng dậy sau mỗi thất bại, vấp ngã; quyết tâm, nỗ lực vượt qua; biết rút ra những bài học kinh nghiệm; biết lập kế hoạch cho hành trình mới sau mỗi thất bại…
+ Biết chia sẻ những cảm xúc tiêu cực với người khác, cân bằng cảm xúc cá nhân sau mỗi lần thất bại; luôn giữ tinh thần lạc quan, nhìn nhận vấn đề tích cực để không bị nhấn chìm trong sự bi quan, tiêu cực…
- Mở rộng vấn đề, trao đổi với ý kiến trái chiều hoặc ý kiến khác…
* Kết bài: Khẳng định lại quan điểm cá nhân đã trình bày và rút ra bài học cho bản thân
Lưu ý: HS có thể bày tỏ suy nghĩ, quan điểm riêng nhưng phải phù hợp với chuẩn mực đạo đức và pháp luật.
	2.5

	
	
	 d. Diễn đạt
Đảm bảo chuẩn chính tả, dùng từ, ngữ pháp tiếng Việt, liên kết văn bản.
Hướng dẫn chấm: Không cho điểm nếu bài làm mắc quá nhiều lỗi chính tả, ngữ pháp.
	0.25

	
	
	đ. Sáng tạo
Thể hiện suy nghĩ sâu sắc về vấn đề nghị luận; có cách diễn đạt mới mẻ
Hướng dẫn chấm: 
- HS huy động được kiến thức và trải nghiệm của bản thân để bàn luận về vấn đề cần nghị luận; có cách nhìn riêng, mới mẻ về vấn đề nghị luận.
- Đáp ứng được 02 yêu cầu trở lên: 0,5 điểm.
	0.5

	I + II
	
	TỔNG ĐIỂM
	10.0


………………..HẾT……………….


ĐỀ THAM KHẢO SỐ 07
HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ THI THAM KHẢO TỐT NGHIỆP
  
	Phần
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	I
	
	ĐỌC HIỂU
	4.0

	
	1
	- Ngôi kể: thứ 3.
- Dấu hiệu nhận biết: Người kể chuyện đứng ngoài câu chuyện; Sử dụng tên nhân vật và các đại từ “ông” để gọi tên nhân vật. 
Hướng dẫn chấm: Mỗi nội dung trả lời đúng đạt 0,25 điểm
	0.5

	
	2
	 Những bức thư người mẹ gửi cho Nghĩa đều bị trả lại vì “rõ ràng tất cả những phong thư anh đang thấy đây mẹ anh đều đã gửi lên Lương Sơn khi mà đơn vị của Nghĩa đã rời đi”.
Hướng dẫn chấm: HS trích dẫn được đầy đủ đạt 0,5 điểm.
	0.5

	
	3
	- Tác dụng của câu hỏi tu từ: “Mẹ biết ….vậy con? Sao con ….hở con? Không một… Nghĩa ơi?”
- Nhấn mạnh tâm trạng đau khổ, mong ngóng, chờ đợi con trong vô vọng qua đó thấy được tình yêu thương con vô bờ của người mẹ.
- Tạo giọng điệu khắc khoải, day dứt, buồn thương cho câu văn.
Hướng dẫn chấm:
- HS trả lời đúng nội dung đạt 1,0 điểm.
- HS trả lời đúng 01 tác dụng đạt 0,25 điểm.
- HS có cách diễn đạt tương đương đạt điểm tối đa
	1.0

	
	4
	Học sinh có thể đưa ra quan điểm khác nhau nhưng phải có lí giải hợp lí, thuyết phục. Dưới đây là một số gợi ý:
- Nên nhập ngũ vì đất nước trong hoàn cảnh có chiến tranh, mỗi người cần có ý thức trách nhiệm bảo vệ đất nước nhất là những người trẻ. Hành động sẵn sàng gác lại việc học lên đường chiến đấu của Nghĩa còn thể hiện sự mạnh mẽ, dũng cảm, thể hiện tình yêu nước cũng như ý chí, lí tưởng cao đẹp của tuổi trẻ.
- Không nên nhập ngũ vì việc học đại học cũng rất cần thiết, mỗi người ở cương vị khác nhau miễn là có tấm lòng yêu nước sẽ có những đóng góp, dự án tết hạnh phúc, cống hiến phù hợp cho đất nước. Nghĩa hoàn toàn có thể dùng kiến thức được học của mình để đóng góp cho công cuộc kháng chiến của dân tộc.
Hướng dẫn chấm:
- HS nêu quan điểm “nên” hoặc “không nên” đạt 0,5 điểm.
- HS lí giải phù hợp đạt 0,5 điểm
	1.0

	
	5
	Học sinh đưa ra được một thông điệp hợp lí, có thể theo một số hướng sau:
- Thông điệp về tình mẫu tử thiêng liêng
- Thông điệp về những nỗi đau mà chiến tranh để lại
Hướng dẫn chấm:
- HS nêu được thông điệp: 0,5 điểm.
- HS lí giải phù hợp, thuyết phục đạt 0,5 điểm.
- HS diễn đạt tương đương, phù hợp với các chuẩn mực đạo đức đều cho điểm tối đa.
	1.0

	II
	
	VIẾT
	6.0

	
	1
	Viết đoạn văn nghị luận (khoảng 200 chữ) phân tích vẻ đẹp của  nhân vật người mẹ trong văn bản ở phần Đọc hiểu.
	2.0

	
	
	a. Xác định được yêu cầu về hình thức, dung lượng của đoạn văn
Xác định đúng yêu cầu về hình thức và dung lượng của đoạn văn (khoảng 200 chữ). Thí sinh có thể trình bày đoạn văn theo cách diễn dịch, quy nạp, tổng - phân - hợp, móc xích hoặc song hành.
	0.25

	
	
	b. Xác định đúng vấn đề cần nghị luận: phân tích nhân vật người mẹ trong văn bản ở phần Đọc hiểu.
	0.25

	
	
	c. Viết đoạn đảm bảo các yêu cầu:
Lựa chọn được các thao tác lập luận phù hợp, kết hợp chặt chẽ lí lẽ và dẫn chứng để làm sáng tỏ vấn đề nghị luận:
-  Người mẹ ấy là một phụ nữ tận tụy, cần mẫn, hết lòng yêu thương chồng con:
+ Vì lo cho Nghĩa nên bà viết thư hỏi thăm động viên, thư dù bị trả về nhưng người mẹ vẫn cứ viết với hi vọng những lá thư ấy sẽ đến tay con mình. 
+ Sống trong hi vọng, khắc khoải chờ đợi ngày con trở về, thậm chí trong giấc mơ cũng thấy con.
+ Luôn nghĩ cho con, vì không muốn những đứa con khác lo lắng cho mình nên bà giữ kín những nỗi niềm trong lòng.
+ Khi người chồng ốm đau bệnh tật, bà ân cần chăm sóc bất chấp mọi khó khăn, nguy hiểm.
-  Là người phụ nữ mạnh mẽ, kiên cường
+ Mặc cho chiến tranh khốc liệt người mẹ ấy vẫn không bao giờ từ bỏ hi vọng, bà luôn tin con mình còn sống và sẽ trở về.
+ Dù bom đạn tàn phá Hà Nội, tàn phá từng căn nhà nhưng người mẹ ấy vẫn quyết tâm bám trụ không rời Hà Nội.
-  Là người phụ nữ nhẫn nhịn, chịu đựng và giàu đức hi sinh
+ Bà chấp nhận cho con lên đường nhập ngũ, đó là sự hi sinh vì đất nước
+ Suốt đời bà sống trong nỗi đau mất con, bà âm thầm chịu đựng một mình không than vãn với ai vì không muốn làm ảnh hưởng đến cuộc sống của những đứa con khác.
- Ý nghĩa của nhân vật trong việc thể hiện chủ đề.
- Đánh giá về đặc sắc nghệ thuật: Tình huống truyện nhẹ nhàng nhưng thâm trầm và sâu sắc, khắc họa nhân vật chủ yếu qua hành động, tâm lí, ngôn ngữ gần gũi, giản dị nhưng gợi nhiều cảm xúc, suy ngẫm, giọng văn trầm buồn, ngậm ngùi.
Lưu ý: HS có thể diễn đạt bằng những cách khác nhau nhưng cần đảm bảo những nội dung trên.
	1.0

	
	
	 d. Diễn đạt:
Đảm bảo chuẩn chính tả, dùng từ, ngữ pháp tiếng Việt, liên kết câu trong đoạn văn.
Hướng dẫn chấm: Không cho điểm nếu bài làm mắc quá nhiều lỗi chính tả, ngữ pháp.
	0.25

	
	
	e. Sáng tạo:
Thể hiện suy nghĩ sâu sắc về vấn đề nghị luận; có cách diễn đạt mới mẻ.
Hướng dẫn chấm: 
- HS huy động được kiến thức và trải nghiệm của bản thân để bàn luận về vấn đề cần nghị luận; có cách nhìn riêng, mới mẻ về vấn đề nghị luận; có sáng tạo trong viết câu, dựng đoạn, làm cho lời văn có giọng điệu, hình ảnh.
- Đáp ứng được 02 yêu cầu trở lên: 0,25 điểm.
	0.25

	
	2
	Viết bài văn (khoảng 600 chữ) bày tỏ quan điểm của mình về ý kiến: Kì vọng của cha mẹ có phải là bệ phóng cho sự thành công của giới trẻ.
	4.0

	
	
	a. Xác định được yêu cầu về hình thức và dung lượng bài văn
- Đảm bảo yêu cầu về hình thức và dung lượng (600 chữ) của bài văn.
	0.25

	
	
	b. Xác định đúng vấn đề nghị luận: Kì vọng của cha mẹ có phải là bệ phóng cho sự thành công của giới trẻ?
	0.5

	
	
	c. Viết được bài văn nghị luận đảm bảo các yêu cầu:
Lựa chọn được các thao tác lập luận phù hợp; kết hợp nhuần nhuyễn lí lẽ và dẫn chứng; trình bày được hệ thống ý phù hợp theo bố cục ba phần của bài văn nghị luận. Có thể triển khai theo hướng:
1. Mở bài: Giới thiệu vấn đề nghị luận.
2. Thân bài:
- Giải thích: 
+ Kì vọng là hy vọng hoặc mong đợi về một điều gì đó sẽ xảy ra trong tương lai. Nó thường đi kèm với một mức độ hi vọng và mong muốn kết quả tốt đẹp hoặc đáp ứng mong đợi.
+ Bệ phóng là một nền tảng, cơ hội hoặc nguồn lực giúp thúc đẩy sự phát triển và tiến bộ nhanh chóng.
+ Sự kì vọng của cha mẹ chính là bệ phóng cho sự thành công của giới trẻ: Sự mong đợi những điều tốt đẹp đến với con cái của cha mẹ chính là nền tảng, cơ hội, nguồn lực giúp giới trẻ vươn tới sự thành công. Đây là một quan điểm rất đúng đắn, chính xác bàn về vai trò của cha mẹ và sự thành công của giới trẻ.
- Bàn luận: 
+ Cha mẹ  luôn yêu thương, lo lắng, tạo  mọi điều kiện tốt nhất về thời gian, kinh tế cho sự phát triển của con cái.
+ Cha mẹ luôn hi vọng con có tương lai, cuộc sống tốt đẹp hơn
+ Cha mẹ thường xuyên định hướng, khuyến khích, đặt ra mục tiêu lớn và mong muốn con cái thực hiện được
- Mở rộng vấn đề: trao đổi với quan điểm trái chiều hoặc ý kiến khác.
- Bài học: Tuổi trẻ cần nỗ lực học tập trau dồi tri thức, rèn luyện phẩm chất để không phụ sự kì vọng và chăm sóc của cha mẹ. Luôn yêu thương, biết ơn cha mẹ và xây dựng cho mình một lí tưởng sống cao đẹp.
3. Kết bài: khẳng định vấn đề nghị luận.
* Lưu ý: Thí sinh có thể bày tỏ suy nghĩ, quan điểm riêng của mình nhưng phải phù hợp với chuẩn mực đạo đức và pháp luật
	2.5

	
	
	 d. Diễn đạt
Đảm bảo chuẩn chính tả, dùng từ, ngữ pháp tiếng Việt, liên kết văn bản.
Hướng dẫn chấm: Không cho điểm nếu bài làm mắc quá nhiều lỗi chính tả, ngữ pháp.
	0.25

	
	
	đ. Sáng tạo
Thể hiện suy nghĩ sâu sắc về vấn đề nghị luận; có cách diễn đạt mới mẻ
Hướng dẫn chấm: 
- HS huy động được kiến thức và trải nghiệm của bản thân để bàn luận về vấn đề cần nghị luận; có cách nhìn riêng, mới mẻ về vấn đề nghị luận.
- Đáp ứng được 02 yêu cầu trở lên: 0,5 điểm.
	0.5

	I + II
	
	TỔNG ĐIỂM
	10.0


………………..HẾT………………..

ĐỀ THAM KHẢO SỐ 08
HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ THI THAM KHẢO TỐT NGHIỆP
  
	Phần
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	I
	
	ĐỌC HIỂU
	4.0

	
	1
	- Ngôi kể: thứ 3.
- Dấu hiệu nhận biết: Người kể chuyện đứng ngoài câu chuyện; Sử dụng tên nhân vật và các đại từ “lão, vợ lão” để gọi tên nhân vật. 
Hướng dẫn chấm: Mỗi nội dung trả lời đúng đạt 0,25 điểm.
	0.5

	
	2
	Người chồng được miêu tả qua những câu văn: Người chồng cao lớn, gầy guộc, mặt sắt lại, mũi như mỏ chim. Đôi mắt của lão đục và sâu hoắm, phảng phất những tia lân tinh lạnh lẽo. Người chồng là tay thợ săn cự phách. Khẩu súng kíp trong tay lão như có mắt. Mỗi khi khẩu súng giơ lên, ít khi có chim chóc hoặc thú rừng nào thoát chết.
Hướng dẫn chấm: HS trích dẫn được đầy đủ đạt 0,5 điểm; thiếu 01 ý trừ 0,25 điểm
	0.5

	
	3
	- Đoạn văn sử dụng biện pháp tu từ so sánh: “đống lông chim xơ xác đen xỉn như màu mực tàu”, “đống ấy to như những cái mả”.
- Tác dụng:
+ Diễn tả khả năng săn bắn cừ khôi, lão luyện của lão thợ săn và cảnh tượng đáng sợ - những con chim, thú rừng chết trước họng súng lông chất thành đống trong nhà lão. Qua đó toát lên bản tính lạnh lùng, vô cảm của lão thợ săn trước các loài muông thú.
+ Làm cho đoạn văn trở nên sinh động, hấp dẫn, giàu giá trị biểu cảm.
Hướng dẫn chấm:
- HS trả lời đúng nội dung đạt 1,0 điểm.
- HS trả lời đúng 01 tác dụng đạt 0,25 điểm.
- HS có cách diễn đạt tương đương đạt điểm tối đa
	1.0

	
	4
	- Lão thợ săn lại dùng xác vợ mình làm mồi nhử vì:
+ Bản thân lão là người tham vọng quá lớn, độc ác
+ Hoàn cảnh hiện tại lão đã mất tất cả: mất vợ, mất nguồn lương thực để sống qua mùa động rừng. Chỉ còn giấc mơ săn con thú lớn nhất nên lão dùng xác của vợ để đạt được tham vọng.
- Qua đó ta thấy lão thợ săn là người máu lạnh, độc ác, mất hết nhân tính vì tham lam.
Hướng dẫn chấm:
- HS nêu được lí do đạt 0,5 điểm.
- HS nhận xét được hành động của lão thợ săn đạt 0,5 điểm.
	1.0

	
	5
	Thông điệp: HS có thể rút ra thông điệp như sau:
- Con thú lớn nhất của đời là chính bản thân mình khi ta bất chấp tất cả để đạt được mục đích; trong cuộc đi “săn”, nếu không cẩn thận ta có thể biến từ một người thợ săn thành con mồi, nạn nhân của chính bản thân mình.
- Tham vọng càng lớn con người càng dễ đánh mất nhân tính để đạt được mục đích ....
Hướng dẫn chấm:
- HS nêu được thông điệp: 0,5 điểm.
- HS lí giải phù hợp, thuyết phục đạt 0,5 điểm.
- HS diễn đạt tương đương, phù hợp với các chuẩn mực đạo đức đều cho điểm tối đa.
	1.0

	II
	
	LÀM VĂN
	6.0

	
	1
	Viết đoạn văn nghị luận (khoảng 200 chữ) phân tích nhân vật lão thợ săn trong văn bản ở phần Đọc hiểu.
	2.0

	
	
	a. Xác định được yêu cầu về hình thức, dung lượng của đoạn văn
Xác định đúng yêu cầu về hình thức và dung lượng của đoạn văn (khoảng 200 chữ). Thí sinh có thể trình bày đoạn văn theo cách diễn dịch, quy nạp, tổng - phân - hợp, móc xích hoặc song hành.
	0.25

	
	
	b. Xác định đúng vấn đề cần nghị luận: phân tích nhân vật lão thợ săn trong văn bản ở phần Đọc hiểu.
	0.25

	
	
	c. Viết đoạn đảm bảo các yêu cầu:
Lựa chọn được các thao tác lập luận phù hợp, kết hợp chặt chẽ lí lẽ và dẫn chứng để làm sáng tỏ vấn đề nghị luận:
- Hoàn cảnh, số phận: Nhân vật được đặt vào hoàn cảnh những ngày động rừng, các loài vật khan hiếm; lão lại luôn nuôi trong mình khao khát săn được con thú lớn nhất đời 
=> Hoàn cảnh đầy thử thách, khắc nghiệt khiến con người phải bộc lộ bản chất, tính cách.
- Phẩm chất, tính cách của nhân vật:
+ Lão thợ săn là một tay săn mồi cự phách nhưng tàn độc.
+ Lão thợ săn người tham lam, mất hết nhân tính.
- Ý nghĩa của nhân vật trong việc thể hiện chủ đề: Qua nhân vật lão thợ săn, nhà văn đã cho chúng ta thấy con thú lớn nhất của đời là chính bản thân mình khi ta bất chấp tất cả để đạt được mục đích; trong cuộc đi “săn”, nếu không cẩn thận ta có thể biến từ một người thợ săn thành con mồi, nạn nhân của chính bản thân mình. Đồng thời nhà văn cũng cảnh tỉnh những con người tham vọng. Tham vọng càng lớn con người càng dễ đánh mất nhân tính để đạt được mục đích…
- Đánh giá về đặc sắc nghệ thuật: Tình huống truyện ấn tượng, khắc họa nhân vật chủ yếu qua hành động, ngôn ngữ gần gũi, giản dị nhưng gợi nhiều cảm xúc, suy ngẫm, giọng văn lạnh lùng, dửng dưng…
Lưu ý: HS có thể diễn đạt bằng những cách khác nhau nhưng cần đảm bảo những nội dung trên.
	1.0

	
	
	 d. Diễn đạt:
Đảm bảo chuẩn chính tả, dùng từ, ngữ pháp tiếng Việt, liên kết câu trong đoạn văn.
Hướng dẫn chấm: Không cho điểm nếu bài làm mắc quá nhiều lỗi chính tả, ngữ pháp.
	0.25

	
	
	e. Sáng tạo:
Thể hiện suy nghĩ sâu sắc về vấn đề nghị luận; có cách diễn đạt mới mẻ.
Hướng dẫn chấm: 
- HS huy động được kiến thức và trải nghiệm của bản thân để bàn luận về vấn đề cần nghị luận; có cách nhìn riêng, mới mẻ về vấn đề nghị luận; có sáng tạo trong viết câu, dựng đoạn, làm cho lời văn có giọng điệu, hình ảnh.
- Đáp ứng được 02 yêu cầu trở lên: 0,25 điểm.
	0.25

	
	2
	Viết bài văn nghị luận (khoảng 600 chữ) Làm thế nào để tạo cơ hội cho chính mình?
	4.0

	
	
	a. Xác định được yêu cầu về hình thức và dung lượng bài văn
Đảm bảo yêu cầu về hình thức và dung lượng (600 chữ) của bài văn.
	0.25

	
	
	b. Xác định đúng vấn đề nghị luận: Những việc cần làm để tạo cơ hội cho chính mình.
	0.5

	
	
	c. Viết được bài văn nghị luận đảm bảo các yêu cầu:
Lựa chọn được các thao tác lập luận phù hợp; kết hợp nhuần nhuyễn lí lẽ và dẫn chứng; trình bày được hệ thống ý phù hợp theo bố cục ba phần của bài văn nghị luận. Có thể triển khai theo hướng:
1. Mở bài: Giới thiệu vấn đề nghị luận.
2. Thân bài:
- Giải thích: 
Cơ hội có thể hiểu là hoàn cảnh thuận lợi để mình đạt được kế hoạch, mục tiêu mà mình mơ ước.
- Bàn luận: 
+ Luôn làm việc với tinh thần trách nhiệm và sự tận tâm: 
+ San sẻ và giúp đỡ người khác khi có cơ hội.
+ Luôn luôn chuẩn bị tâm lý đối mặt thử thách. 
+ Luôn sống khiêm tốn và không nên đề cao cảm xúc cá nhân.
- Mở rộng vấn đề: trao đổi với quan điểm trái chiều hoặc ý kiến khác.
- Bài học: Tuổi trẻ cần nỗ lực học tập trau dồi tri thức, rèn luyện phẩm chất để không phụ sự kì vọng và chăm sóc của cha mẹ. Luôn sống khiêm tốn và xây dựng cho mình một lí tưởng sống cao đẹp.
3. Kết bài: khẳng định vấn đề nghị luận.
* Lưu ý: Thí sinh có thể bày tỏ suy nghĩ, quan điểm riêng của mình nhưng phải phù hợp với chuẩn mực đạo đức và pháp luật
	2.5

	
	
	 d. Diễn đạt
Đảm bảo chuẩn chính tả, dùng từ, ngữ pháp tiếng Việt, liên kết văn bản.
Hướng dẫn chấm: Không cho điểm nếu bài làm mắc quá nhiều lỗi chính tả, ngữ pháp.
	0.25

	
	
	đ. Sáng tạo
Thể hiện suy nghĩ sâu sắc về vấn đề nghị luận; có cách diễn đạt mới mẻ
Hướng dẫn chấm: 
- HS huy động được kiến thức và trải nghiệm của bản thân để bàn luận về vấn đề cần nghị luận; có cách nhìn riêng, mới mẻ về vấn đề nghị luận.
- Đáp ứng được 02 yêu cầu trở lên: 0,5 điểm.
	0.5

	I + II
	
	TỔNG ĐIỂM
	10.0
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ĐỀ THAM KHẢO SỐ 09
HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ THI THAM KHẢO TỐT NGHIỆP
  
	Phần
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	I
	
	ĐỌC HIỂU
	4.0

	
	1
	Người kể chuyện không xuất hiện trực tiếp -  là dấu hiệu để xác định ngôi kể thứ ba của văn bản.
Hướng dẫn chấm:
· Thí sinh trả lời như đáp án: 0,5 điểm.
· Thí sinh trả lời được 01 ý như đáp án: 0,25 điểm.
· Thí sinh trả lời không đúng hoặc không trả lời: 0,0 điểm.
	0.5

	
	2
	Các từ ngữ, hình ảnh miêu tả nhân vật lão thợ săn trong văn bản:
+ Cao lớn, gầy guộc, mặt sắt lại, mũi như mỏ chim.
+ Đôi mắt đục và sâu hoắm, phảng phất những tia lân tinh lạnh lẽo.
Hướng dẫn chấm:
· Thí sinh trả lời như đáp án hoặc trích dẫn nguyên văn những câu văn có chứa các từ ngữ, hình ảnh miêu tả nhân vật lão thợ săn trong văn bản như đáp án: 0,5 điểm.
· Thí sinh trả lời được 01 ý như đáp án: 0,25 điểm.
· Thí sinh trả lời không đúng hoặc không trả lời: 0,0 điểm.
	0.5

	
	3
	· Các từ ngữ biểu hiện của biện pháp tu từ ẩn dụ trong câu văn: con công múa, cái cánh ánh cầu vồng ngũ sắc; khẩu súng (hình ảnh con công: tượng trưng cho cái đẹp; khẩu súng: biểu tượng của sự tàn ác, nhẫn tâm).
· Hiệu quả nghệ thuật:
+ Làm tăng tính gợi hình, gợi cảm, cô đọng, hàm súc, đa nghĩa cho lời văn.
+ Thể hiện bản chất tàn bạo của lão thợ săn. Cái đẹp, vũ điệu của con công không thể cảm hoá được lão thợ săn. Họng súng của hắn như mù loà tàn nhẫn giương lên bắn chết con công.
+ Nỗi day dứt của nhà văn trước bản chất bạo tàn của con người.
Hướng dẫn chấm:
· Thí sinh trả lời như đáp án hoặc có cách diễn đạt tương đương: 1,0 điểm.
· Thí sinh chỉ trả lời được các từ ngữ biểu hiện của biệp pháp tu từ ẩn dụ như đáp án: 0,25 điểm.
· Thí sinh chỉ trả lời được 01 hiệu quả nghệ thuật của biện pháp tu từ ẩn dụ như đáp án: 0,25 điểm.
· Thí sinh trả lời không đúng hoặc không trả lời: 0,0 điểm.
	1.0

	
	4
	· Ước mơ của lão thợ săn là săn được con thú lớn nhất đời mình.
· Nhận xét:
+ Ước mơ của lão thợ săn gắn liền với tham vọng. Hành trình thực hiện ước mơ chính là hành trình hoá “thú” của một con người. Bản năng thú tính trỗi dậy, lớn dần, lấn át phần “người” và lão trở thành con mãnh thú đáng sợ.
+ Tư tưởng của nhà văn: cảnh tỉnh con người về hậu quả của lối sống bản năng,
tàn nhẫn, vô nhân tính.
Hướng dẫn chấm:
- Thí sinh trả lời như đáp án hoặc có cách diễn đạt tương đương: 1,0 điểm.
- Thí sinh chỉ nêu được ước mơ lớn nhất đời mình của nhân vật lão thợ săn như
đáp án: 0,5 điểm.
- Thí sinh chỉ nêu được 01 ý nhận xét về ước mơ lớn nhất đời mình của nhân
vật lão thợ săn như đáp án: 0,25 điểm.
- Thí sinh trả lời không đúng hoặc không trả lời: 0,0 điểm.
	1.0

	
	5
	- Chủ đề của câu chuyện: Bi kịch của lão thợ săn khi chìm trong tham vọng của mình. Truyện có ý nghĩa thức tỉnh mỗi con người về hậu quả của lối sống bản năng. Con người cần đấu tranh với chính mình để hoàn thiện nhân cách.
- Chia sẻ góc nhìn của bản thân: trong mỗi con người đều có phần bản năng và ý thức xã hội. Nếu phần bản năng không được kiểm soát, con người sẽ sa xuống thành loài mãnh thú tàn bạo. Câu chuyện của Nguyễn Huy Thiệp đã gióng lên hồi chuông cảnh báo về hiện tượng người tha hoá, mất nhân tính trong xã hội hiện nay.
Hướng dẫn chấm
- Thí sinh nêu được chủ đề của câu chuyện và chia sẻ góc nhìn của bản thân về lối sống bản năng của con người như đáp án: 1,0 điểm.
- Thí sinh nêu được chủ đề của câu chuyện như đáp án: 0,25 điểm.
- Thí sinh chia sẻ thuyết phục góc nhìn của bản thân về lối sống bản năng của con người: 0,75 điểm.
- Thí sinh chia sẻ được góc nhìn của bản thân về lối sống bản năng của con người nhưng chưa thuyết phục: 0,25 - 0,5 điểm.
- Thí sinh trả lời không thuyết phục hoặc không trả lời: 0,0 điểm.
*Lưu ý: Thí sinh có thể trả lời với những cách diễn đạt và trình bày khác nhau song cần thuyết phục.
	1.0

	II
	
	
	6.0

	
	1
	Viết đoạn văn (khoảng 200 chữ)  trình bày cảm nhận về chi tiết: Một vết đạn xuyên qua trán lão. Lão đã bắn được con thú lớn nhất đời mình.
	2.0

	
	
	a. Xác định được yêu cầu về hình thức, dung lượng của đoạn văn:
Xác định đúng yêu cầu về hình thức và dung lượng ( đoạn văn khoảng 200 chữ). Học  sinh có thể trình bày đoạn văn theo cách diễn dịch, quy nạp, tổng – phân – hợp, móc xích hoặc song hành.
	0.25

	
	
	b. Xác định đúng vấn đề cần nghị luận:
	0.25

	
	
	 c. Viết được đoạn văn nghị luận đảm bảo các yêu cầu
Lựa chọn các thao tác lập luận phù hợp, kết hợp chặt chẽ lí lẽ và dẫn chứng trên cơ sở đảm bảo các nội dung sau: 
-Vị trí của chi tiết trong mạch truyện: chi tiết lão thợ săn tự bắn vào trán mình, đó là lúc hắn bắn được con thú lớn nhất đời mình nằm ở phần kết thúc truyện.
-Phân tích giá trị của chi tiết:
+ Giá trị nội dung:
++ Bộc lộ ý nghĩa nhan đề: Nhan đề Con thú lớn nhất đặt ra một ẩn số về “con thú lớn nhất” mà lão thợ săn mong ước cả đời. Chi tiết kết thúc truyện đã bất ngờ hé lộ, hoá ra con thú lớn nhất đời không phải con vật trong thế giới tự nhiên mà là con thú tồn tại ngay trong bản thân người thợ săn.
++ Thể hiện tính cách nhân vật: bạo tàn, vô nhân tính. Con thú lớn nhất là hình ảnh ẩn dụ cho phần con, phần bản năng. Khi phần lương tri mất đi, phần bản năng chi phối hành động, suy nghĩ, lối sống thì lão thợ săn sa xuống thành loài ác thú. Vì vậy, cuộc đời lão thợ săn kết thúc trong bi kịch.
++ Thể hiện chủ đề của tác phẩm: nhà văn trăn trở trước vấn đề con người tha hoá, vô nhân tính trong xã hội hiện nay.
+ Giá trị nghệ thuật: làm tăng tính sinh động, hấp dẫn cho câu chuyện; là mảnh ghép không thể thiếu của cốt truyện.
-Đánh giá: chi tiết nghệ thuật độc đáo, đặc sắc làm nên tầm vóc nhà văn lớn; nhà văn thức tỉnh con người đấu tranh với phần bản năng để hoàn thiện phần người cao quý.
	1.0

	
	
	 d. Diễn đạt:
Đảm bảo chuẩn chính tả, dùng từ, ngữ pháp tiếng Việt, liên kết câu trong đoạn văn.
Hướng dẫn chấm: Không cho điểm nếu bài làm mắc quá nhiều lỗi chính tả, ngữ pháp.
	0.25

	
	
	e. Sáng tạo:
Thể hiện suy nghĩ sâu sắc về vấn đề nghị luận; có cách diễn đạt mới mẻ.
Hướng dẫn chấm: 
- HS huy động được kiến thức và trải nghiệm của bản thân để bàn luận về vấn đề cần nghị luận; có cách nhìn riêng, mới mẻ về vấn đề nghị luận; có sáng tạo trong viết câu, dựng đoạn, làm cho lời văn có giọng điệu, hình ảnh.
- Đáp ứng được 02 yêu cầu trở lên: 0,25 điểm.
	0.25

	
	2
	Trong bộ phim Nhà Bà Nữ của đạo diễn Trấn Thành, khi bày tỏ quan điểm với mẹ, nhân vật Ngọc Nhi thẳng thắn nói: Con thà thất bại trong ước mơ của con, còn hơn thành công trong ước mơ của mẹ.
Câu nói trên gợi cho anh/chị suy nghĩ gì về khoảng cách thế hệ trong gia đình qua góc nhìn của người trẻ? Hãy viết một bài văn nghị luận (khoảng 600 chữ) trình bày những suy nghĩ đó.
	4.0

	
	
	a.Đảm bảo bố cục và dung lượng của bài văn nghị luận
Đảm bảo yêu vầu về bố cục và dung lượng (khoảng 600 chữ) của bài văn.
	0.25

	
	
	b. Xác định đúng vấn đề cần nghị luận: 
Khoảng cách thế hệ trong gia đình qua góc nhìn của người trẻ.
	0.5

	
	
	 c. Viết được bài văn nghị luận đảm bảo các yêu cầu:
Lựa chọn được các thao tác lập luận phù hợp; kết hợp nhuần nhuyễn lí lẽ và dẫn chứng; trình bày được hệ thống ý phù hợp theo bố cục ba phần của bài văn nghị luận. Có thể triển khai theo hướng:
 * Mở bài: Dẫn dắt, giới thiệu vấn đề nghị luận	
* Thân bài:
-Giải thích:
+ Câu nói của nhân vật Ngọc Nhi: thể hiện thái độ quyết liệt từ chối việc bị áp đặt quan điểm, suy nghĩ của mẹ lên bản thân.
+ Khoảng cách thế hệ: sự cách biệt về tuổi tác, đặc điểm tâm lí, lối sống, nếp nghĩ, tính cách... của những người thuộc các thế hệ khác nhau.
→ Vấn đề nghị luận: suy nghĩ và hành động của người trẻ trước vấn đề thường gặp trong gia đình - khoảng cách thế hệ giữa ông bà, cha mẹ, con cháu.
-Bàn luận:
+ Mỗi thế hệ sinh ra và lớn lên trong những bối cảnh khác nhau sẽ có những khác biệt về quan điểm, tính cách. Khi cùng chung sống trong một gia đình, thường xuyên có những tương tác với nhau, sự khác biệt thế hệ càng thể hiện rõ.
+ Mỗi thế hệ có những điểm mạnh riêng: thế hệ ông bà, cha mẹ giàu kinh nghiệm sống thực tế; thế hệ con cháu nhanh nhạy thích ứng với sự thay đổi của thời đại mới. Mọi sự áp đặt, “đồng hóa” về quan điểm, tư tưởng lên cuộc sống của người khác, thế hệ khác dễ tạo ra những xung đột, mâu thuẫn, khiến khoảng cách thế hệ ngày càng lớn hơn.
-Mở rộng vấn đề, trao đổi với quan điểm trái chiều hoặc ý kiến khác:
+ Để xóa bỏ khoảng cách thế hệ, các thành viên trong gia đình cần tôn trọng, lắng nghe, chia sẻ cùng nhau; có thể tham gia tư vấn, gợi ý nhưng không nênbắt buộc người khác phải làm theo, bởi ai cũng có một cuộc đời để sống và khát khao được sống theo cách bản thân mong muốn.
+ Mục tiêu của cha mẹ không phải lúc nào cũng mâu thuẫn với mục tiêu của con cái. Vì vậy, không nên chọn góc nhìn cực đoan, phiến diện, phủ định nhau mà cần hướng tới lắng nghe, dung hòa, phát huy điểm mạnh của từng thành viên, vừa tạo sự kế thừa, vừa phát triển những giá trị mới.
+ Nhận thức được khoảng cách thế hệ trong gia đình là điều khó tránh khỏi nhưng có thể dung hòa được trên cơ sở tình thương và sự tôn trọng, thấu hiểu; chủ động chia sẻ nhiều hơn với thế hệ đi trước để kế thừa kinh nghiệm, tạo cơ hội để các thế hệ thấu hiểu nhau,...
* Kết bài: Khái quát vấn đề nghị luận.
Lưu ý: Học sinh có thể bày tỏ suy nghĩ, quan điểm riêng nhưng phải phù hợp với chuẩn mực đạo đức và pháp luật. 
	2.5

	
	
	 d. Diễn đạt
Đảm bảo chuẩn chính tả, dùng từ, ngữ pháp tiếng Việt, liên kết văn bản.
Hướng dẫn chấm: Không cho điểm nếu bài làm mắc quá nhiều lỗi chính tả, ngữ pháp.
	0.25

	
	
	đ. Sáng tạo
Thể hiện suy nghĩ sâu sắc về vấn đề nghị luận; có cách diễn đạt mới mẻ
Hướng dẫn chấm: 
- HS huy động được kiến thức và trải nghiệm của bản thân để bàn luận về vấn đề cần nghị luận; có cách nhìn riêng, mới mẻ về vấn đề nghị luận.
- Đáp ứng được 02 yêu cầu trở lên: 0,5 điểm.
	0.5

	I + II
	
	
	10.0





ĐỀ THAM KHẢO SỐ 10
HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ THI THAM KHẢO TỐT NGHIỆP
  
	Phần
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	I
	
	ĐỌC HIỂU
	4.0

	
	1
	Truyện ngắn trên sử dụng người kể chuyện ở ngôi thứ nhất.
Hướng dẫn chấm:
- Học sinh trả lời như đáp án: 0.5 điểm.
- Học sinh trả lời sai: 0 điểm.
	0.5

	
	2
	Thái độ của cậu bé khi mẹ muốn giúp cậu xếp ngôi nhà “cho đúng” theo cách của mẹ là: quyết liệt từ chối, giận dỗi, bất hợp tác.
Hướng dẫn chấm:
- Học sinh trả lời như đáp án: 0.5 điểm.
- Học sinh trả lời sai: 0 điểm.
	0.5

	
	3
	Nhận xét về nhân vật cậu bé trong văn bản
- Có tâm hồn trong sáng, có ước mơ riêng
- Có suy nghĩ độc lập, mạnh mẽ, quyết đoán, bản lĩnh.
Hướng dẫn chấm:
- Học sinh trả lời như đáp án: 1,0 điểm.
- Học sinh trả lời 1 ý trong đáp án: 0.5 điểm.
- Học sinh trả lời sai: 0 điểm.
	1.0

	
	4
	- Ý nghĩa các cụm từ “nhà của con” trong lời cậu bé
+ Nghĩa đen: là mô hình thiết kế ngôi nhà đồ chơi bằng nhựa do cậu bé lắp ghép.
+ Nghĩa bóng: chỉ ước mơ, suy nghĩ, dự định, kế hoạch cuộc đời riêng của cậu bé.
- Ý nghĩa cụm từ “ngôi nhà của tôi” trong lời người kể chuyện: mong muốn, kì vọng của người mẹ.
Hướng dẫn chấm:
- Học sinh trả lời như đáp án: 1,0 điểm.
- Học sinh trả lời đúng ý nghĩa của một cụm từ: 0.5 điểm.
- Học sinh trả lời sai: 0 điểm.
	1.0

	
	5
	Học sinh nêu được thông điệp và lí giải hợp lí, gợi ý có thể theo một số hướng sau: 
+ Con người sẽ được hạnh phúc nếu được sống với mong muốn suy nghĩ riêng của bản thân mình.
+ Chỉ cần sống hết với khả năng của bản thân thì đã có thể trở thành người xuất sắc. …
Hướng dẫn chấm:
- Học sinh rút ra thông điệp có ý nghĩa và lí giải hợp lí: 1,0 điểm
- Học sinh xác định được thông điệp nhưng diễn đạt mơ hồ không rõ ý: 0,25-0.75 điểm
	1.0

	II
	
	VIẾT
	6.0

	
	1
	Viết đoạn văn nghị luận (khoảng 200 chữ) phân tích nghệ thuật sử dụng hình ảnh trong văn bản 
	2.0

	
	
	a. Xác định được yêu cầu về hình thức, dung lượng của đoạn văn
Xác định đúng yêu cầu về hình thức và dung lượng (khoảng 200 chữ) của đoạn văn. Thí sinh có thể trình bày đoạn văn theo cách diễn dịch, quy nạp, tổng-phân-hợp, móc xích hoặc song hành. 
	0.25

	
	
	b. Xác định đúng vấn đề cần nghị luận: 
Nghệ thuật sử dụng hình ảnh trong văn bản Thu
	0.25

	
	
	c. Viết được đoạn văn nghị luận đảm bảo các yêu cầu:
  Lựa chọn các thao tác lập luận phù hợp, kết hợp chặt chẽ lí lẽ và dẫn chứng trên cơ sở đảm   bảo các nội dung sau:
- Nhận xét chung: hình ảnh hàm súc, giàu sức gợi, đa nghĩa. Cụ thể:
+ Nghĩa thực: hệ thống hình ảnh tái hiện bức tranh mùa thu với những chi tiết: mưa bay, thuyền, rêu, ngõ trúc, lá vàng, song thưa - Bức tranh mùa thu đẹp, tĩnh lặng, buồn, mang đậm màu sắc cổ điển.
+ Nghĩa biểu tượng: Hình ảnh gợi sự chia li, tiễn biệt, mất mát, thay đổi: thuyền - bến; rêu ngõ trúc.
- Hình ảnh góp phần thể hiện rõ tâm trạng nhân vật trữ tình: buồn, tương tư, nhớ nhung.
	1.0

	
	
	 d. Diễn đạt:
Đảm bảo chuẩn chính tả, dùng từ, ngữ pháp tiếng Việt, liên kết câu trong đoạn văn.
Hướng dẫn chấm: Không cho điểm nếu bài làm mắc quá nhiều lỗi chính tả, ngữ pháp.
	0.25

	
	
	e. Sáng tạo:
Thể hiện suy nghĩ sâu sắc về vấn đề nghị luận; có cách diễn đạt mới mẻ.
Hướng dẫn chấm: 
- HS huy động được kiến thức và trải nghiệm của bản thân để bàn luận về vấn đề cần nghị luận; có cách nhìn riêng, mới mẻ về vấn đề nghị luận; có sáng tạo trong viết câu, dựng đoạn, làm cho lời văn có giọng điệu, hình ảnh.
- Đáp ứng được 02 yêu cầu trở lên: 0,25 điểm.
	0.25

	
	2
	Viết bài văn nghị luận (khoảng 600 chữ) trình bày suy nghĩ của anh/ chị về ý kiến: Người trẻ hiện nay nên sống với ước mơ của mình hay sống theo kỳ vọng của cha mẹ?
	4.0

	
	
	a. Xác định được yêu cầu về hình thức, dung lượng của bài văn
	0.25

	
	
	b. Xác định đúng vấn đề cần nghị luận: 
Trình bày ý kiến về vấn đề: Người trẻ hiện nay nên sống với ước mơ của mình hay sống theo kỳ vọng của cha mẹ?
	0.5

	
	
	c. Đề xuất được hệ thống ý phù hợp để làm rõ vấn đề của bài viết:
- Xác định được các ý chính của bài viết
- Sắp xếp được các ý hợp lý theo bố cục 3 phần của bài văn nghị luận
* Mở bài: Giới thiệu vấn đề cần nghị luận.
* Thân bài: 
- Giải thích: 
+ Ước mơ là những mong muốn, khao khát và mục tiêu về một điều gì đó mà con người muốn đạt được.
+ Mỗi người là một cá thể độc lập; cha mẹ và con cái thuộc hai thế hệ khác nhau, hoàn cảnh sống khác nhau, quan điểm về giá trị sống cũng không thể như nhau. Vì thế, người trẻ nên sống theo ước mơ của bản thân.
* Bàn luận:
- Sống với ước mơ của mình giúp người trẻ phát huy nội lực của bản thân; khiến họ vui vẻ, hạnh phúc, dễ thành công, góp phần cống hiến, xây dựng đất nước,…
- Sống theo kỳ vọng của cha mẹ dễ khiến người trẻ trở nên thụ động, mất phương hướng, dễ rơi vào áp lực,….
- Phản biện: Cha mẹ thuộc thế hệ những người trưởng thành, kinh nghiệm vốn sống phong phú, người trẻ đôi khi còn nông cạn, thiếu nhiều kĩ năng, nên cần tham khảo ý kiến bố mẹ.
- Cách ứng xử phù hợp: Người trẻ nên sống theo ước mơ của mình và lắng nghe kỳ vọng, mong muốn của cha mẹ
- Mở rộng, trao đổi với quan điểm trái chiều hoặc ý kiến khác để có cái nhìn toàn diện.
* Kết bài: Khẳng định lại quan điểm cá nhân và rút ra bài học cho bản thân.
Lưu ý: HS có thể bày tỏ suy nghĩ, quan điểm riêng nhưng phải phù hợp với chuẩn mực đạo đức và pháp luật.
	2.5

	
	
	 d. Diễn đạt
Đảm bảo chuẩn chính tả, dùng từ, ngữ pháp tiếng Việt, liên kết văn bản.
Hướng dẫn chấm: Không cho điểm nếu bài làm mắc quá nhiều lỗi chính tả, ngữ pháp.
	0.25

	
	
	đ. Sáng tạo
Thể hiện suy nghĩ sâu sắc về vấn đề nghị luận; có cách diễn đạt mới mẻ
Hướng dẫn chấm: 
- HS huy động được kiến thức và trải nghiệm của bản thân để bàn luận về vấn đề cần nghị luận; có cách nhìn riêng, mới mẻ về vấn đề nghị luận.
- Đáp ứng được 02 yêu cầu trở lên: 0,5 điểm.
	0.5

	I + II
	
	TỔNG ĐIỂM
	10.0


………………..HẾT………………..


ĐỀ THAM KHẢO SỐ 11
HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ THI THAM KHẢO TỐT NGHIỆP
  
	Phần
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	I
	
	ĐỌC HIỂU
	4.0

	
	1
	Ngôi kể được sử dụng trong đoạn trích: ngôi kể thứ ba.
Hướng dẫn chấm:
- Học sinh trả lời như đáp án: 0.5 điểm.
	0.5

	
	2
	Thế giới của ông ngoại trong đoạn trích là: mấy ông bạn già, là mấy chồng nhựt báo, là cái radio đâu hồi còn đánh nhau, là trầm tư suy ngẫm, là mảnh sân hoa trái.
Hướng dẫn chấm:
- Học sinh trả lời như đáp án: 0.5 điểm.
- Học sinh trả lời sai: 0 điểm.
	0.5

	
	3
	Chi tiết cho thấy vẻ đẹp của ông ngoại:
- Tình thương dành cho cháu gái
- Tinh tế, sâu sắc, thấu suốt lẽ đời, yêu thiên nhiên, có niềm tin vào cuộc sống,...
Hướng dẫn chấm:
- Học sinh trả lời như đáp án: 1.0 điểm.
- Học sinh trả lời được 01 ý trong đáp án: 0.5 điểm.
- Học sinh trả lời sai: 0 điểm.
	1.0

	
	4
	Điều khiến bé Dung e ngại khi phải về sống với ông ngoại đó là: sự khác biệt về cách nghĩ, về lối sống giữa hai ông cháu.
Hướng dẫn chấm:
- Học sinh trả lời đầy đủ 2 ý trong đáp án hoặc có cách diễn đạt tương đương: 1.0 điểm.
- Học sinh trả lời 1 ý trong đáp án: 0.5 điểm.
- Học sinh trả lời sai: 0 điểm.
	1.0

	
	5
	- HS nêu được một số việc làm cụ thể để thể hiện việc gắn kết gia đình, rút ngắn “khoảng cách thế hệ”. Có thể trả lời câu hỏi theo các gợi ý sau: 
 + Yêu thương, tôn trọng 
 + Quan tâm, chăm sóc
 + Tha thứ, bao dung
 + Biết chấp nhận cá tính và sự thay đổi tích cực của mỗi người 
  ….
 Hướng dẫn chấm:
- Học sinh trả lời đầy đủ các ý trong đáp án hoặc có cách diễn đạt tương 
đương: 1.0 điểm. (Thí sinh có diễn đạt khác nhưng hợp lý, thuyết phục, vẫn cho điểm tối đa). 
- Học sinh trả lời được 01 ý: 0,25 điểm. 
- Học sinh trả lời sai: 0 điểm.
	1.0

	II
	
	VIẾT
	6.0

	
	1
	Viết đoạn văn nghị luận (khoảng 200 chữ) cảm nhận về sự thay đổi trong tính cách, tâm hồn của nhân vật Dung trong đoạn trích phần Đọc – hiểu.
	2.0

	
	
	a. Xác định được yêu cầu về hình thức, dung lượng của đoạn văn
Xác định đúng yêu cầu về hình thức và dung lượng (khoảng 200 chữ) của đoạn văn. Thí sinh có thể trình bày đoạn văn theo cách diễn dịch, quy nạp, tổng – phân – hợp, móc xích hoặc song hành.
	0.25

	
	
	b. Xác định đúng vấn đề cần nghị luận: Sự thay đổi về tính cách, tâm hồn của nhân vật Dung khi sống với ông ngoại.
	0.25

	
	
	c. Viết được đoạn văn nghị luận đảm bảo các yêu cầu:
  Lựa chọn các thao tác lập luận phù hợp, kết hợp chặt chẽ lí lẽ và dẫn chứng trên cơ sở đảm   bảo các nội dung sau:
- Sự thay đổi về tính cách, tâm hồn của nhân vật Dung khi sống với ông ngoại: Nhân vật Dung là cô bé có tâm hồn nhạy cảm, tinh tế ; Tình yêu sâu sắc đối với ông ngoại; Tình thương đã làm cho khoảng cách thế hệ trở nên gần gũi hơn…(Từ chổ than thở với mẹ ( thế giới của ông ngoại là thế giới của người già, sự trầm ngâm ), nhân vật Dung đã có sự thay đổi về tính cách,tâm hồn :giúp ông tưới cây, quen dáng ông ngoại với mái tóc bạc, với đôi mắt hõm, cái cằm vuông; nhận ra tiếng ho của ông trong đêm; trầm thơm mà ông ngoại thắp hương cho bà;  biết hãnh diện về ông trong lần sinh nhật…).
	1.0

	
	
	 d. Diễn đạt:
Đảm bảo chuẩn chính tả, dùng từ, ngữ pháp tiếng Việt, liên kết câu trong đoạn văn.
Hướng dẫn chấm: Không cho điểm nếu bài làm mắc quá nhiều lỗi chính tả, ngữ pháp.
	0.25

	
	
	e. Sáng tạo:
Thể hiện suy nghĩ sâu sắc về vấn đề nghị luận; có cách diễn đạt mới mẻ.
Hướng dẫn chấm: 
- HS huy động được kiến thức và trải nghiệm của bản thân để bàn luận về vấn đề cần nghị luận; có cách nhìn riêng, mới mẻ về vấn đề nghị luận; có sáng tạo trong viết câu, dựng đoạn, làm cho lời văn có giọng điệu, hình ảnh.
- Đáp ứng được 02 yêu cầu trở lên: 0,25 điểm.
	0.25

	
	2
	      Anh/ chị hãy viết bài văn nghị luận (khoảng 600 chữ) bàn về cách ứng xử của những người trẻ tuổi khi đối diện với thất bại.
	4.0

	
	
	a. Xác định được yêu cầu về hình thức, dung lượng của bài văn
	0.25

	
	
	b. Xác định đúng vấn đề nghị luận: cách ứng xử của những người trẻ tuổi khi đối diện với thất bại.
	0.5

	
	
	c. Đề xuất được hệ thống ý phù hợp để làm rõ vấn đề của bài viết:
- Xác định được các ý chính của bài viết
- Sắp xếp được các ý hợp lý theo bố cục 3 phần của bài văn nghị luận
* Mở bài: Giới thiệu vấn đề cần nghị luận.
·  Thân bài: Triển khai vấn đề nghị luận: 
- Giải thích:
+ Thất bại là khi không đạt được mục tiêu nào đó.
+ Cách ứng xử trước thất bại là cách thể hiện thái độ, cử chỉ, hành vi… trước những thất bại, rủi ro.
- Bàn luận:
+ Thất bại là một phần tất yếu trong cuộc sống mà chúng ta không ai tránh khỏi, nhất là khi chúng ta còn trẻ, thiếu kinh nghiệm và chưa đủ bản lĩnh. Cách ứng xử đúng đắn trước thất bại là cần thiết. 
 + Một số cách ứng xử đúng đắn trước thất bại có thể gặp trong cuộc sống:  Đừng nói điều làm tổn thương người khác, giữ hòa khí, thân mật; không nổi nóng, buông xuôi trước rủi ro; đứng dậy tìm ra hướng đi mới; bình tĩnh, tự tin “ thất bại là mẹ thành công”; tìm đến những bài học từ thất bại của người khác để rút ra bài học cho chính mình…
+ Ý nghĩa của việc ứng xử đúng đắn trước thất bại: Giúp người trẻ duy trì một trạng thái tích cực, lạc quan, tin yêu cuộc sống; giúp ta có thêm quyết tâm, ý chí để tiếp tục ước mơ của đời mình, để sống có ý nghĩa, không “sống hoài sống phí”; thất bại và đứng dậy sau thất bại cho ta những bài học quí giá để ta làm hành trang cho hành trình đi đến thành công; giúp lan toả giá trị tích cực đến cộng đồng, góp phần xây dựng cuộc sống tốt đẹp hơn.
- Mở rộng vấn đề, phản biện ý kiến trái chiều.
* Kết bài: Khẳng định lại quan điểm cá nhân và rút ra bài học cho bản thân.
Lưu ý: HS có thể bày tỏ suy nghĩ, quan điểm riêng nhưng phải phù hợp với chuẩn mực đạo đức và pháp luật.
	2.5

	
	
	 d. Diễn đạt
Đảm bảo chuẩn chính tả, dùng từ, ngữ pháp tiếng Việt, liên kết văn bản.
Hướng dẫn chấm: Không cho điểm nếu bài làm mắc quá nhiều lỗi chính tả, ngữ pháp.
	0.25

	
	
	đ. Sáng tạo
Thể hiện suy nghĩ sâu sắc về vấn đề nghị luận; có cách diễn đạt mới mẻ
Hướng dẫn chấm: 
- HS huy động được kiến thức và trải nghiệm của bản thân để bàn luận về vấn đề cần nghị luận; có cách nhìn riêng, mới mẻ về vấn đề nghị luận.
- Đáp ứng được 02 yêu cầu trở lên: 0,5 điểm.
	0.5

	I + II
	
	TỔNG ĐIỂM
	10.0


………………..HẾT………………..



ĐỀ THAM KHẢO SỐ 13
HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ THI THAM KHẢO TỐT NGHIỆP
  
	Phần
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	I
	
	ĐỌC HIỂU
	4.0

	
	1
	Ngôi kể: Truyện được kể theo ngôi thứ nhất.
Hướng dẫn chấm:
- Trả lời được như đáp án: 0,5 điểm
- Trả lời sai/ Không trả lời: 0,0 điểm
	0.5

	
	2
	Những từ ngữ được sử dụng để miêu tả bầu trời đêm trong đoạn trích: trong vắt, cao vời vợi.
 Hướng dẫn chấm:
- Trả lời đúng 2 từ ngữ: 0,5 điểm
- Trả lời đúng 1 từ ngữ: 0,25 điểm
	0.5

	
	3
	- Phép so sánh: Mảnh trăng - mảnh bạc
- Tác dụng:
+ Tăng tính gợi hình, gợi cảm cho đoạn văn.
+ Làm nổi bật vẻ đẹp trong sáng, lung linh của ánh trăng rừng, qua đó gián tiếp làm nổi bật vẻ đẹp của cô gái tên Nguyệt (trăng).
Hướng dẫn chấm:
- Trả lời được hình ảnh có chứa phép tu từ: 0,25 điểm
- Trả lời được tác dụng về mặt nghệ thuật: 0,25 điểm
- Trả lời được tác dụng về mặt nội dung: 0,5 điểm
HS có cách diễn đạt tương đương vẫn cho điểm tối đa.
	1.0

	
	4
	- Vẻ đẹp thiên nhiên và con người trong đoạn trích: 
+ Vẻ đẹp thiên nhiên: Thiên nhiên như một bức tranh thủy mặc lung linh huyền ảo dưới ánh trăng; thiên nhiên cũng ẩn chứa những nét đẹp hoang sơ, hùng vĩ.
+ Con người: Nhân vật Nguyệt là một cô gái xinh đẹp, yêu đời, “trẻ trung”, “tươi mát”; và cũng là một người lính dũng cảm, kiên cường, giàu nghị lực.
- Nhận xét: Thiên nhiên và con người hoà quyện vào nhau vô cùng huyền diệu, lung linh, và đẹp một cách lạ thường....
Hướng dẫn chấm:
- Hs trình bày ngắn gọn, tinh tế, sâu sắc: 0,75 - 1,0 điểm
- HS trình bày, nhận xét chung chung, sơ sài: 0,25 - 0,5 điểm
	1.0

	
	5
	HS nêu được thông điệp có ý nghĩa với bản thân, có lí giải phù hợp, thuyết phục, bám sát nội dung đoạn trích:
  Có thể theo hướng sau: 
- Qua sự giao tiếp giữa chiến sĩ lái xe và cô gái, ta thấy được sự kết nối giữa những con người với nhau. 
  - Dù sống trong môi trường đầy thử thách, gian khổ, mỗi cá nhân đều có vai trò quan trọng và có thể tìm thấy sự an ủi, sự kết nối, niềm tin vào đồng đội và vào chính mình. 
-> Khoảnh khắc giản dị nhưng đầy ý nghĩa giúp họ vượt qua khó khăn và tiếp tục con đường phía trước.
Hướng dẫn chấm: 
- HS trình bày cảm nhận của cá nhân ngắn gọn nhưng tinh tế, sâu sắc: 0,75 - 1,0 điểm
- HS trình bày cảm nhận của cá nhân chung chung, sơ sài: 0,25 - 0,5 điểm
	1.0

	II
	
	VIẾT
	6.0

	
	1
	      Viết đoạn văn nghị luận (khoảng 200 chữ) cảm nhận về vẻ đẹp của nhân vật Nguyệt qua đoạn trích ở phần Đọc hiểu.  
	2.0

	
	
	a. Xác định được yêu cầu về hình thức, dung lượng của đoạn văn: 
 Xác định đúng yêu cầu về hình thức và dung lượng (khoảng 200 chữ) của đoạn văn. Thí sinh có thể trình bày đoạn văn theo cách diễn dịch, quy nạp, tổng - phân - hợp, móc xích hoặc song hành
	0.25

	
	
	b. Xác định đúng vấn đề cần nghị luận 
Vẻ đẹp của nhân vật Nguyệt qua đoạn trích.
	0.25

	
	
	c. Viết được đoạn văn nghị luận đảm bảo các yêu cầu: 
   Lựa chọn các thao tác lập luận phù hợp, kết hợp chặt chẽ lí lẽ và dẫn chứng trên cơ sở đảm bảo các nội dung sau:
    Vẻ đẹp của Nguyệt, cả về hình thức lẫn tâm hồn, được khắc họa qua một không gian đầy thơ mộng, huyền bí.
- Vẻ đẹp ngoại hình của Nguyệt:
  + Mái tóc và khuôn mặt Nguyệt: Mái tóc “dày và trẻ trung”, “thơm ngát”, mang lại cảm giác tươi mới, tràn đầy sức sống; khuôn mặt “tươi mát ngời lên” dưới ánh trăng -> vẻ đẹp của Nguyệt không chỉ rõ nét mà còn rất đặc biệt, toát lên sự rạng ngời, thu hút.
  + Sự liên kết với ánh trăng: Cảnh vật xung quanh như ánh trăng, sương mù không chỉ làm nổi bật vẻ đẹp của Nguyệt mà còn tạo ra một không gian lãng mạn, mơ mộng. (Ánh trăng “soi thẳng vào khuôn mặt Nguyệt”, làm cho “khuôn mặt tươi mát ngời lên” và đẹp lạ thường).
  - Sự duyên dáng và tự nhiên trong giao tiếp của Nguyệt:
+ Lối nói chuyện tự nhiên, thẳng thắn: “Có phải các anh lái xe đi nhiều nơi, chắc hẳn quen biết nhiều người lắm?” -> điều này thể hiện sự quan tâm, thắc mắc của cô, nhưng cũng không thiếu sự ngọt ngào trong cách giao tiếp.
  + Sự kiên định, tự tin trong lời nói: “Anh cứ yên tâm, đoạn này, em quen lắm” -> sự tự tin, thoải mái trong cách ứng xử của cô, thể hiện tính cách mạnh mẽ, trưởng thành.
  - Vẻ đẹp tâm hồn của Nguyệt:
  + Sự dịu dàng và nhẹ nhàng: Nguyệt không chỉ đẹp ở ngoại hình mà còn có tâm hồn trong sáng, sâu sắc. 
  + Vẻ đẹp thanh thoát, thần bí: Vẻ đẹp của Nguyệt được làm nổi bật trong một không gian huyền bí, lãng mạn như cảnh đêm, trăng sáng, mây và sương mù, tạo nên một hình ảnh mơ hồ, khó nắm bắt, như những điều bí ẩn từ sâu trong tâm hồn cô.
   -> Vẻ đẹp của Nguyệt: sự hòa quyện giữa hình thức và tâm hồn, giữa vẻ đẹp tươi sáng và sự mơ màng, huyền bí. Sự kết hợp giữa vẻ đẹp ngoại hình và tính cách vững vàng tạo nên một hình ảnh nhân vật vô cùng ấn tượng, thu hút mọi ánh nhìn của người kể và người đọc.
	1.0

	
	
	 d. Diễn đạt:
Đảm bảo chuẩn chính tả, dùng từ, ngữ pháp tiếng Việt, liên kết câu trong đoạn văn.
Hướng dẫn chấm: Không cho điểm nếu bài làm mắc quá nhiều lỗi chính tả, ngữ pháp.
	0.25

	
	
	e. Sáng tạo:
Thể hiện suy nghĩ sâu sắc về vấn đề nghị luận; có cách diễn đạt mới mẻ.
Hướng dẫn chấm: 
- HS huy động được kiến thức và trải nghiệm của bản thân để bàn luận về vấn đề cần nghị luận; có cách nhìn riêng, mới mẻ về vấn đề nghị luận; có sáng tạo trong viết câu, dựng đoạn, làm cho lời văn có giọng điệu, hình ảnh.
- Đáp ứng được 02 yêu cầu trở lên: 0,25 điểm.
	0.25

	
	2
	Thách thức là điều làm cho cuộc sống trở nên thú vị và vượt qua thử thách chính là những gì tạo nên ý nghĩa cuộc sống (Joshua J. Marine). Anh/chị hãy viết bài văn nghị luận (khoảng 600 chữ) bàn về vấn đề trên. 
	4.0

	
	
	a. Đảm bảo bố cục và dung lượng của bài văn nghị luận
	0.25

	
	
	b. Xác định đúng vấn đề nghị luận:
Thách thức là điều làm cho cuộc sống trở nên thú vị và vượt qua thử thách chính là những gì tạo nên ý nghĩa cuộc sống.
	0.5

	
	
	c. Viết được bài văn nghị luận đảm bảo các yêu cầu: 
Lựa chọn được các thao tác lập luận phù hợp; kết hợp nhuần nhuyễn lí lẽ và dẫn chứng; trình bày được hệ thống ý phù hợp theo bố cục ba phần của bài văn nghị luận. Có thể triển khai theo hướng:
* Mở bài
  : Giới thiệu được vấn đề nghị luận 
* Thân bài
 - Giải thích:
  Thách thức là yếu tố thúc đẩy con người không ngừng cố gắng, sáng tạo để tìm ra giải pháp. Khi đối diện với khó khăn, chúng ta phải vận dụng mọi khả năng, trí tuệ để vượt qua. Sự nỗ lực trong việc giải quyết vấn đề khiến cuộc sống trở nên thú vị và đầy thử thách. 
- Bàn luận:
+ Giúp con người trưởng thành và hoàn thiện bản thân: Thử thách là cơ hội để mỗi người nhận ra điểm mạnh và điểm yếu của mình. Đối mặt và vượt qua khó khăn giúp con người rèn luyện những phẩm chất như kiên trì, quyết tâm, sáng tạo và lòng dũng cảm.
+ Tạo ra giá trị và mục đích sống: Vượt qua thử thách là quá trình làm sáng tỏ mục đích sống của mỗi người. Khi phải đối diện với khó khăn, con người mới nhận thức được những giá trị thực sự, những gì họ đang theo đuổi và điều gì thực sự quan trọng trong cuộc sống.
+ Khuyến khích sự sáng tạo và đổi mới trong cộng đồng, là nguồn động lực cho sự phát triển bền vững: Vượt qua thử thách, mỗi cá nhân và tập thể sẽ trở nên mạnh mẽ hơn. Những con người vượt qua khó khăn sẽ trở thành tấm gương sáng, tạo động lực cho cộng đồng cùng vươn lên, giúp xã hội ngày càng phát triển.
- Mở rộng, trao đổi quan điểm trái chiều hoặc ý kiến khác. 
* Kết bài: Khái quát vấn đề nghị luận.
Lưu ý: HS có thể bày tỏ suy nghĩ, quan điểm riêng nhưng phải phù hợp với chuẩn mực đạo đức và pháp luật.
	2.5

	
	
	 d. Diễn đạt
Đảm bảo chuẩn chính tả, dùng từ, ngữ pháp tiếng Việt, liên kết văn bản.
Hướng dẫn chấm: Không cho điểm nếu bài làm mắc quá nhiều lỗi chính tả, ngữ pháp.
	0.25

	
	
	đ. Sáng tạo
Thể hiện suy nghĩ sâu sắc về vấn đề nghị luận; có cách diễn đạt mới mẻ
Hướng dẫn chấm: 
- HS huy động được kiến thức và trải nghiệm của bản thân để bàn luận về vấn đề cần nghị luận; có cách nhìn riêng, mới mẻ về vấn đề nghị luận.
- Đáp ứng được 02 yêu cầu trở lên: 0,5 điểm.
	0.5

	I + II
	
	TỔNG ĐIỂM
	10.0


………………..HẾT………………..

ĐỀ THAM KHẢO SỐ 13
HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ THI THAM KHẢO TỐT NGHIỆP
  
	Phần
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	I
	
	ĐỌC HIỂU
	4.0

	
	1
	Ngôi kể: Truyện được kể theo ngôi thứ ba.
Hướng dẫn chấm:
- Trả lời được như đáp án: 0,5 điểm
- Trả lời sai/ Không trả lời: 0,0 điểm
	0.5

	
	2
	 Những từ ngữ được sử dụng để diễn tả tâm trạng Dì Hảo: nghiến chặt răng, khóc, nấc, thổ ra,…
Hướng dẫn chấm:
- Trả lời đúng 3 - 4 tâm trạng: 0,5 điểm
- Trả lời đúng 1 - 2 tâm trạng: 0,25 điểm
	0.5

	
	3
	- Biện pháp tu từ điệp tăng tiến: Điệp từ: Khóc
- Hiệu quả:
+ Tăng tính gợi hình, gợi cảm.
+ Nhấn mạnh nỗi bất hạnh, đau đớn, tủi nhục trước kiếp sống cùng cực của Dì Hảo.
Hướng dẫn chấm:
- Trả lời được từ ngữ có chứa phép tu từ: 0,5 điểm
- Trả lời được tác dụng về mặt nghệ thuật: 0,25 điểm
- Trả lời được tác dụng về mặt nội dung: 0,25 điểm
HS có cách diễn đạt tương đương vẫn cho điểm tối đa.
	1.0

	
	4
	- Điểm nhìn của tác giả được chuyển sang điểm nhìn của dì Hảo khi viết về những bất hạnh trong cuộc đời dì sau khi dì lấy chồng.
- Việc thay đổi điểm nhìn đã khiến cho câu chuyện trở nên có sức thuyết phục hơn, chân thực hơn, cũng như làm cho độc giả có thể đồng cảm với những đau đớn, khó khăn mà nhân vật đã phải trải qua.
Hướng dẫn chấm:
- Hs trình bày, nhận xét ngắn gọn, tinh tế, sâu sắc: 0,75 - 1,0 điểm
- HS trình bày, nhận xét chung chung, sơ sài: 0,25 - 0,5 điểm
	1.0

	
	5
	HS có thể đồng tình, không đồng tình, hoặc vừa đồng tình, vừa không đồng tình. Lí giải hợp lí, thuyết phục.
  Tham khảo:
- Đồng tình vì việc nuôi chồng, nhẫn nhịn vì chồng, vì con được xem là chuẩn mực của người phụ nữ trong xã hội cũ. 
- Không đồng tình vì khi nhẫn nhịn dì Hảo càng bị chồng khinh rẻ, khiến bản thân đau buồn và không tìm được lối thoát cho tâm trí của mình.
- Hoặc vừa đồng tình vừa không đồng tình với thái độ nhẫn nhịn, cam chịu của dì Hảo đối với chồng. 
Hướng dẫn chấm: 
- HS trình bày cảm nhận của cá nhân ngắn gọn nhưng tinh tế, sâu sắc: 0,75 - 1,0 điểm
- HS trình bày cảm nhận của cá nhân chung chung, sơ sài: 0,25 - 0,5 điểm
	1.0

	II
	
	VIẾT
	6.0

	
	1
	  Viết đoạn văn nghị luận (khoảng 200 chữ) phân tích nghệ thuật miêu tả tâm lí nhân vật của nhà văn Nam Cao qua đoạn trích ở phần Đọc hiểu. 
	2.0

	
	
	a. Xác định được yêu cầu về hình thức, dung lượng của đoạn văn: 
 Xác định đúng yêu cầu về hình thức và dung lượng (khoảng 200 chữ) của đoạn văn. Thí sinh có thể trình bày đoạn văn theo cách diễn dịch, quy nạp, tổng - phân - hợp, móc xích hoặc song hành
	0.25

	
	
	b. Xác định đúng vấn đề cần nghị luận 
Nghệ thuật miêu tả tâm lí nhân vật của nhà văn Nam Cao qua đoạn trích.
	0.25

	
	
	c. Viết được đoạn văn nghị luận đảm bảo các yêu cầu: 
   Lựa chọn các thao tác lập luận phù hợp, kết hợp chặt chẽ lí lẽ và dẫn chứng trên cơ sở đảm bảo các nội dung sau:
- Miêu tả, khắc họa sâu sắc, tỉ mỉ, chân thực mọi biểu hiện của nỗi đau đớn cùng cực trong kiếp sống tủi nhục của Dì Hảo: Dì nghiến chặt răng để cho khỏi khóc nhưng mà dì cứ khóc. Chao ôi! Dì Hảo khóc. Dì khóc nức nở, khóc nấc lên, khóc như người ta thổ. Dì thổ ra nước mắt…
- Sử dụng nhiều thủ pháp, nhiều phương tiện để miêu tả tâm lý nhân vật: phép điệp, so sánh, tăng tiến, ngôn ngữ miêu tả tưởng chừng khách quan, lạnh lùng nhưng đầy thương xót.
-> Ngòi bút bậc thầy trong việc miêu tả tâm lí nhân vật của Nam Cao.
	1.0

	
	
	 d. Diễn đạt:
Đảm bảo chuẩn chính tả, dùng từ, ngữ pháp tiếng Việt, liên kết câu trong đoạn văn.
Hướng dẫn chấm: Không cho điểm nếu bài làm mắc quá nhiều lỗi chính tả, ngữ pháp.
	0.25

	
	
	e. Sáng tạo:
Thể hiện suy nghĩ sâu sắc về vấn đề nghị luận; có cách diễn đạt mới mẻ.
Hướng dẫn chấm: 
- HS huy động được kiến thức và trải nghiệm của bản thân để bàn luận về vấn đề cần nghị luận; có cách nhìn riêng, mới mẻ về vấn đề nghị luận; có sáng tạo trong viết câu, dựng đoạn, làm cho lời văn có giọng điệu, hình ảnh.
- Đáp ứng được 02 yêu cầu trở lên: 0,25 điểm.
	0.25

	
	2
	Viết bài văn nghị luận (khoảng 600 chữ) trình bày suy nghĩ của anh/chị về tinh thần lạc quan trong cuộc sống.
	4.0

	
	
	a. Đảm bảo bố cục và dung lượng của bài văn nghị luận
Đảm bảo yêu cầu về bố cục và dung lượng (khoảng 600 chữ) của bài văn NLXH.
	0.25

	
	
	b. Xác định đúng vấn đề nghị luận:
Ý nghĩa của sự lạc quan trong cuộc sống.
	0.5

	
	
	c. Viết được bài văn nghị luận đảm bảo các yêu cầu: 
Lựa chọn được các thao tác lập luận phù hợp; kết hợp nhuần nhuyễn lí lẽ và dẫn chứng; trình bày được hệ thống ý phù hợp theo bố cục ba phần của bài văn nghị luận. Có thể triển khai theo hướng:
*  Mở bài. 
   Giới thiệu vấn đề cần nghị luận: Tinh thần lạc quan của con người.
* Thân bài
- Giải thích:
     Lạc quan: là việc con người luôn suy nghĩ tích cực, cảm nhận được niềm vui, những điều ý nghĩa của cuộc sống.người lạc quan là những người luôn vui vẻ, biết tìm niềm vui, niềm hạnh phúc cho cuộc sống, luôn yêu đời và thấy cuộc đời đáng sống
- Biểu hiện của người sống lạc quan:
  + Có kế hoạch, mục tiêu, lí tưởng sống cho bản thân.
  + Biết hài lòng về những gì bản thân mình đang có, cố gắng, nỗ lực vươn lên để bản thân ngày càng tốt đẹp hơn.
  + Trước mỗi khó khăn thử thách, người lạc quan luôn giữ vững được tinh thần, tìm cách vượt qua một cách tốt nhất.
- Ý nghĩa của tinh thần lạc quan:
  + Lạc quan giúp con người sống vui vẻ hơn, tận hưởng được nhiều vẻ đẹp hơn của cuộc sống, giúp cho cuộc sống muôn màu sắc hơn.
  + Người lạc quan luôn truyền được năng lượng tích cực cho người khác.
  + Tinh thần lạc quan vô cùng quan trọng, cùng với ý chí, lạc quan sẽ giúp con người đến gần với thành công hơn.
- Mở rộng, trao đổi quan điểm trái chiều hoặc ý kiến khác. 
* Kết bài: Khái quát vấn đề nghị luận.
Lưu ý: HS có thể bày tỏ suy nghĩ, quan điểm riêng nhưng phải phù hợp với chuẩn mực đạo đức và pháp luật.
	2.5

	
	
	 d. Diễn đạt
Đảm bảo chuẩn chính tả, dùng từ, ngữ pháp tiếng Việt, liên kết văn bản.
Hướng dẫn chấm: Không cho điểm nếu bài làm mắc quá nhiều lỗi chính tả, ngữ pháp.
	0.25

	
	
	đ. Sáng tạo
Thể hiện suy nghĩ sâu sắc về vấn đề nghị luận; có cách diễn đạt mới mẻ
Hướng dẫn chấm: 
- HS huy động được kiến thức và trải nghiệm của bản thân để bàn luận về vấn đề cần nghị luận; có cách nhìn riêng, mới mẻ về vấn đề nghị luận.
- Đáp ứng được 02 yêu cầu trở lên: 0,5 điểm.
	0.5

	I + II
	
	TỔNG ĐIỂM
	10.0


………………..HẾT………………..


ĐỀ THAM KHẢO SỐ 14
HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ THI THAM KHẢO TỐT NGHIỆP
  
	Phần
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	I
	
	ĐỌC HIỂU
	4.0

	
	1
	- Ngôi kể thứ ba
- Dấu hiệu: Người kể chuyện không xuất hiện trực tiếp - người kể chuyện giấu mình
Hướng dẫn chấm:
- Trả lời được như đáp án: 0,5 điểm
- Trả lời sai/ Không trả lời: 0 điểm
	0.5

	
	2
	Điều làm cho nhân vật anh háo hức mỗi lần mẹ lên thăm: những câu chuyện của quê nhà
Hướng dẫn chấm:
- Trả lời được như đáp án: 0,5 điểm
- Trả lời sai/ Không trả lời: 0 điểm
	0.5

	
	3
	- Biện pháp tu từ liệt kê: là cái góc bếp bị dột, cô bạn bên xóm vừa làm sui đầu tay, con lộ bê tông mới toanh phóng qua trước nhà
- Hiệu quả
+ Nhấn mạnh những mẩu chuyện ở quê nhà giản dị, gần gũi qua lời kể của mẹ. Gợi trong lòng người đọc sự trân trọng tình cảm của người mẹ, những câu chuyện bình dị quanh mình góp phần làm nên diện mạo đa sắc màu trong cuộc sống của mỗi người.
+ Tăng sự sinh động hấp dẫn, tạo nhịp điệu hài hòa cho câu văn.
Hướng dẫn chấm:
- Hs trả lời như đáp án: 1,0 điểm.
- Hs trả lời được 1 trong 2 ý: 0,5 điểm, 1 trong 2 ý hiệu quả 0,25 điểm.
- Hs trả lời sai: 0 điểm.
	1.0

	
	4
	Nhận xét về những câu chuyện của chị Hai: 
- Gợi ra cuộc sống nông thôn đã thay đổi theo thời gian
- Những câu chuyện của chị Hai lại mang đầy sự căng thẳng, gay gắt và bạo lực. Những mối quan hệ cộng đồng không còn êm ả như xưa, thay vào đó là những tin tức tiêu cực, những xung đột căng thẳng và các bi kịch của đời sống hiện đại
Hướng dẫn chấm:
– Trả lời như đáp án hoặc tương đương đáp án: 1,0 điểm
– Trả lời được 1 ý hoặc tương đương đáp án: 0.5 điểm
– Trả lời không đúng như đáp án hoặc không trả lời: 0,0 điểm.
	1.0

	
	5
	 Từ tâm trạng của nhân vật anh khi nghe những câu chuyện của quê nhà, học sinh bày tỏ suy nghĩ về vai trò của quê hương đối với mỗi người. Học sinh viết đoạn văn có thể theo hướng:
- Tâm trạng nhân vật anh khi nghe mẹ kể câu chuyện quê nhà: chăm chú lắng nghe, trân tọng những câu chuyện của mẹ và trân trọng những giây phút mẹ con được bên nhau.
- Suy nghĩ về vai trò của quê hương với mỗi người: quê hương  bồi đắp cho tâm hồn mỗi người những tình cảm đẹp như tình yêu gia đình, yêu xóm làng, yêu thiên nhiên, lòng tự hào về văn hóa truyền thống…Quê hương là điểm tựa trong cuộc sống của mỗi người để con người khi đi xa luôn tìm về…
Hướng dẫn chấm: 
- Hs trả lời được 2 ý: 1,0 điểm; trả lời được 1 ý: 0,5 điểm
- Hs không trả lời: 0 điểm
	1.0

	II
	
	VIẾT
	6.0

	
	1
	Anh/chị hãy viết một đoạn văn nghị luận (khoảng 200 chữ) phân tích tình cảm của người con trong bài thơ Trông ra bờ ruộng của Hữu Thỉnh. 
	2.0

	
	
	a. Xác định được yêu cầu về hình thức, dung lượng của đoạn văn 
 Bảo đảm yêu cầu về hình thức và dung lượng (khoảng 200 chữ) của đoạn văn. Thí sinh có thể trình bày đoạn văn theo cách diễn dịch, quy nạp, tổng – phân – hợp, móc xích hoặc song hành.
	0.25

	
	
	b. Xác định đúng vấn đề cần nghị luận 
Phân tích những biểu hiện của tâm trạng, tình cảm của người con trong bài thơ Trông ra bờ ruộng.
	0.25

	
	
	c. Viết đoạn văn đảm bảo các yêu cầu: 
Lựa chọn được các thao tác lập luận phù hợp, kết hợp chặt chẽ lý lẽ và dẫn chứng trên cơ sở đảm bảo những nội dung sau:
- Tâm trạng của chủ thể trữ tình – người con được khơi dậy từ hành động trông ra bờ ruộng (nơi in dấu lam lũ của mẹ ).
- Qua sự hồi tưởng, tái hiện hình ảnh người mẹ trên mảnh ruộng; chủ thể trữ tình bày tỏ sự thấu hiểu những cực nhọc, lo toan của người mẹ; sự thương cảm cho một kiếp người sống cô độc trên mảnh ruộng. …
	1.0

	
	
	d. Diễn đạt
Đảm bảo chuẩn chính tả, dùng từ, ngữ pháp tiếng Việt, liên kết câu trong đoạn văn.
	0.25

	
	
	đ. Sáng tạo
Thể hiện sâu sắc về vấn đề nghị luận;có cách diễn đạt mới mẻ.
	0.25

	
	2
	Là người trẻ sử dụng rất nhiều mạng xã hội, anh/ chị hãy viết bài văn nghị luận (khoảng 600 chữ) thể hiện suy nghĩ của bản thân
 về việc tự bảo vệ mình trước những thông tin xấu và những lừa đảo trên mạng internet hiện nay.
	4.0

	
	
	a. Bảo đảm bố cục và dung lượng một bài văn nghị luận
Bảo đảm yêu cầu bố cục và dung lượng (khoảng 600 chữ) của bài văn nghị luận.
	0.25

	
	
	b. Xác định đúng vấn đề nghị luận 
Suy nghĩ của bản thân về việc tự bảo vệ mình trước những thông tin xấu và những lừa đảo trên mạng internet hiện nay.
	0.5

	
	
	c. Viết được bài văn nghị luận đảm bảo các yêu cầu
Lựa chọn được các thao tác lập luận phù hợp, kết hợp nhuần nhuyễn lý lẽ và dẫn chứng; trình bày được hệ thống ý phù hợp theo bố cục ba phần của bài văn nghị luận. Có thể triển khai theo hướng: 
Mở bài: Giới thiệu vấn đề nghị luận
Thân bài: 
- Giải thích: 
+ Thông tin xấu là những thông tin có nội dung sai trái, bịa đặt, bóp méo, xuyên tạc sự thật hoặc có một phần sự thật nhưng được đưa tin với dụng ý xấu, chưa được kiểm chứng gây ảnh hưởng đến cá nhân, tổ chức.
+ Lừa đảo trên mạng internet được hiểu là các đối tượng xấu lợi dụng các trang mạng xã hội để cung cấp thông tin sai sự thật, nhằm mục đích chiếm đoạt tài sản, lấy cắp thông tin của người dùng và sử dụng các thông tin đó vào mục đích trái pháp luật, gây thiệt hại cho người dùng cho nên mọi người cần cảnh giác để tránh bị thiệt hại.
- Biểu hiện đa dạng của thông tin xấu và lừa đảo trên mạng internet
+ Lừa đảo làm nhiệm vụ đơn hàng trên shopee, lazada, ticktok
+ Lừa đảo mua combo du lịch giá rẻ
+ Lừa đảo khi sử dụng công nghệ AI giả danh người thân, bạn bè gọi điện vay tiền, chuyển khoản
+ Lừa đảo giả mạo biên lai chuyển tiền thành công
+ Giả danh nhân viên y tế báo người thân đang cấp cứu
+ Lừa đảo qua hình thức thông báo khóa sim vì chưa chuẩn hóa thuê bao
+ Lừa đảo giả danh công ty tài chính, ngân hàng cho vay tiền
+ Lừa đảo qua hình thức cài cắm ứng dụng, link quảng cáo cờ bạc, cá độ, tín dụng đen
+ Sử dụng số điện thoại lạ gọi đến cho người dân, xưng là cán bộ công an, tòa án, y tế... nơi bà con cư trú, để hướng dẫn cài đặt tài khoản định danh điện tử mức 2,3 hoặc cài dịch vụ công hoặc thông báo thông tin trên dữ liệu cá nhân bị sai lệch… đề nghị hướng dẫn để chỉnh sửa. Sau đó, chúng đề nghị kết nối zalo… để hướng dẫn…nếu thực hiện theo hướng dẫn của chúng, chúng ta sẽ mất hết thông tin cá nhân như tài khoản ngân hàng,…
· Dẫn chứng
+ Cục An toàn thông tin (Bộ Thông tin và Truyền thông) cho biết, từ ngày 28/10-3/11/2024, Cục ghi nhận và đánh giá có 3 thủ đoạn lừa đảo được các đối tượng sử dụng nhiều để đánh cắp thông tin, chiếm đoạt tài sản của người dùng Việt Nam. Trước đó, tháng 8/2024, cơ quan này đã công bố 24 hình thức lừa đảo trực tuyến nhằm giúp bạn đọc nhận biết các dấu hiệu, đối tượng nhắm đến và biện pháp phòng tránh cho từng chiêu thức lừa đảo này. (https://nhandan.vn/ngan-chan-nan-danh-cap-thong-tin-ca-nhan-tren-moi-truong-mang-post843914.html)
· Bàn luận về các góc nhìn, cách sử dụng thông tin trên mạng internet.
+ Nhìn nhận mặt tích cực của thông tin trên mạng internet: cung cấp thông tin, kiến thức; giải trí; kết nối bạn bè, gia đình; học tập trực tuyến;  làm việc từ xa; kiếm tiền để tăng thêm thu nhập…
+ Nhìn nhận mặt trái của thông tin xấu, lừa đảo trên mạng internet: ảnh hưởng sức khỏe, xâm phạm quyền riêng tư, nguy cơ mất an ninh, nội dung thông tin xấu không lành mạnh, dễ bị lừa đảo.
- Nguyên nhân
 + Thông tin xấu lan truyền trên mạng internet……. 
 + Lừa đảo trên mạng xã hội là do
++ Người dùng vô tình tiết lộ bí mật đời tư hay tiết lộ những thông tin cá nhân để cho những kẻ xấu dễ dàng tiếp cận, làm quen.
++ Thú vui khoe những thứ đồ xa xỉ là trào lưu yêu thích của những người trẻ như khoe đồng hồ đắt tiền, giày, túi xách hàng hiệu, xe hơi giá triệu đô, những bữa tiệc xa hoa. Chính điều đó vô tình đã tạo sự tò mò, muốn chiếm đoạt tài sản của kẻ xấu
++ Do người dùng thường xuyên sử dụng cùng một tên tài khoản và mật khẩu trên nhiều dịch vụ trực tuyến khác nhau, việc để lộ tên tài khoản và mật khẩu trên một dịch vụ có thể khiến bạn mất quyền kiểm soát đối với tất cả các tài khoản số của mình, ví dụ như tài khoản ngân hàng trực tuyến, tài khoản Facebook, Zalo, Gmail,
++ Tham gia mạng xã hội hiện nay, phần lớn là giới trẻ đặc biệt là lứa tuổi chưa thành niên, tâm sinh lý các em chưa phát triển một cách đầy đủ, chưa phân biệt được thông tin tốt xấu, dễ bị kích động, dụ dỗ, lôi kéo của những người xấu.
++ Lối sống trong gia đình không lành mạnh có thể tác động ảnh hưởng đến việc hình thành nhân cách lệch lạc của cá nhân.
++ Ngày nay có một bộ phận nhỏ người dân có lối sống thực dụng, đề cao lợi ích vật chất, thích phô trương... điều đó tạo tâm lý không lành mạnh đối với nhiều người. 
Đề xuất một số biện pháp phòng tránh thông tin xấu và lừa đảo trên mạng internet.
+ Với mỗi người dân, nhất là giới trẻ cần tự trang bị cho mình vốn hiểu biết và những kỹ năng cần thiết trong việc chọn lọc, nhận diện thông tin; kỹ năng công nghệ-thông tin để chặn, lọc, xóa, báo xấu,…
+ Dành nhiều thời gian học tập, nghiên cứu giảm thời lượng lướt mạng xã hội, không tham gia các trò chơi mời gọi làm giàu, có thưởng…
+ Không đăng nhập vào đường link lạ;
+Không cung cấp mã OTP cho người khác biết;
+ Không chuyển bất cứ khoản tiền nào để làm thủ tục vay tiền hoặc chứng minh tài chính;
+ Không chuyển bất cứ khoản tiền nào để mua đơn hàng, làm nhiệm vụ theo yêu cầu của đối tượng;
+ Không cung cấp bất cứ nội dung gì liên quan đến thông tin cá nhân hoặc thông tin tài khoản ngân hàng 
+ Các bộ, ban, ngành cần phối hợp chặt chẽ, thống nhất, đồng bộ trong việc quản lý Internet; Tăng cường kiểm tra, giám sát, xử phạt nghiêm khắc các sai phạm trên mạng xã hội.
+ Cần tăng cường tuyên truyền pháp luật, cảnh báo các hành vi vi phạm pháp luật; chỉ rõ những thủ đoạn, nội dung thông tin giả mạo, tính chất nguy hại của nó đối với cá nhân và xã hội.
Kết bài: Khái quát vấn đề nghị luận.
 Lưu ý: Thí sinh có thể bày tỏ suy nghĩ, quan điểm riêng nhưng phải phù hợp với chuẩn mực đạo đức và pháp luật.
	2.5

	
	
	 d. Diễn đạt
Đảm bảo chuẩn chính tả, dùng từ, ngữ pháp tiếng Việt, liên kết văn bản.
Hướng dẫn chấm: Không cho điểm nếu bài làm mắc quá nhiều lỗi chính tả, ngữ pháp.
	0.25

	
	
	đ. Sáng tạo
Thể hiện suy nghĩ sâu sắc về vấn đề nghị luận; có cách diễn đạt mới mẻ
Hướng dẫn chấm: 
- HS huy động được kiến thức và trải nghiệm của bản thân để bàn luận về vấn đề cần nghị luận; có cách nhìn riêng, mới mẻ về vấn đề nghị luận.
- Đáp ứng được 02 yêu cầu trở lên: 0,5 điểm.
	0.5
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ĐỀ THAM KHẢO SỐ 15
HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ THI THAM KHẢO TỐT NGHIỆP
  
	Phần
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	I
	
	ĐỌC HIỂU
	4.0

	
	1
	Ngôi kể của người kể chuyện trong văn bản: Ngôi thứ ba
Hướng dẫn chấm:
- Trả lời như đáp án: 0,5 điểm
- Trả lời không đúng như đáp án hoặc không trả lời: 0,0 điểm.
	0.5

	
	2
	- Truyện được kể theo điểm nhìn bên ngoài, toàn tri - điểm nhìn của người kể chuyện ngôi thứ ba
- Có sự dịch chuyển điểm nhìn từ điểm nhìn của người kể chuyện sang điểm nhìn của nhân vật người mẹ
Hướng dẫn chấm:
- Trả lời như đáp án: 0,5 điểm
- Trả lời được 1/2 đáp án: 0,25 điểm
- Trả lời không đúng như đáp án hoặc không trả lời: 0,0 điểm.
	0.5

	
	3
	Tác dụng của câu hỏi tu từ:
- Nhấn mạnh tâm trạng đau khổ, mong ngóng, chờ đợi con trong vô vọng qua đó thấy được tình yêu thương con vô bờ của người mẹ.
- Tạo giọng điệu khắc khoải, day dứt, buồn thương cho câu văn
Hướng dẫn chấm:
- Trả lời như đáp án: 1,0 điểm
- Trả lời được một ý trong đáp án: 0,75 điểm
- Trả lời không đúng như đáp án hoặc không trả lời: 0,0 điểm.
	1.0

	
	4
	Hình ảnh gợi suy nghĩ:
- Cho đến lúc chết người mẹ vẫn không thôi chờ đợi, mong mỏi người con trở về
- Chiến tranh để lại những đau thương, mất mát mãi không bao giờ nguôi ngoai
Hướng dẫn chấm:
- Trả lời tương đương như đáp án: 1,0 điểm
- Trả lời tương đương như đáp án được 1/2 số ý: 0,5 điểm
- Trả lời không đúng như đáp án hoặc không trả lời: 0,0 điểm.
	1.0

	
	5
	Học sinh đưa ra được một thông điệp phù hợp, lí giải sâu sắc, thuyết phục.
- Thông điệp về tình mẫu tử thiêng liêng
- Thông điệp về những nỗi đau mà chiến tranh để lại…
- Trả lời được 1 thông điệp: 0,5 điểm
- Học sinh lí giải thuyết phục: 0,5 điểm
- Trả lời không đúng hoặc không trả lời: 0,0 điểm. 
	1.0

	II
	
	VIẾT
	6.0

	
	1
	Viết đoạn văn nghị luận (khoảng 200 chữ) phân tích, đánh giá vẻ đẹp phẩm chất nhân vật người mẹ trong đoạn trích phần đọc hiểu.
	2.0

	
	
	a. Xác định được yêu cầu về hình thức, dung lượng của đoạn văn 
 Bảo đảm yêu cầu về hình thức và dung lượng (khoảng 200 chữ) của đoạn văn. Thí sinh có thể trình bày đoạn văn theo cách diễn dịch, quy nạp, tổng – phân – hợp, móc xích hoặc song hành.
	0.25

	
	
	b. Xác định đúng vấn đề cần nghị luận
Vẻ đẹp tâm hồn người mẹ trong đoạn trích.
	0.25

	
	
	c. Viết đoạn văn đảm bảo các yêu cầu: 
Lựa chọn được các thao tác lập luận phù hợp, kết hợp chặt chẽ lý lẽ và dẫn chứng trên cơ sở đảm bảo những nội dung sau:
- Phân tích vẻ đẹp tâm hồn của người mẹ qua đoạn trích:
+ Tình yêu thương con vô bờ bến: Vì lo cho Nghĩa nên bà viết thư hỏi thăm động viên, thư dù bị trả về nhưng người mẹ vẫn cứ viết với hi vọng những lá thư ấy sẽ đến tay con mình; Sống trong hi vọng, khắc khoải chờ đợi ngày con trở về, thậm chí trong giấc mơ cũng thấy con.
 + Giàu đức hi sinh: Luôn nghĩ cho các con, vì không muốn những đứa con khác lo lắng cho mình nên bà giữ kín những nỗi niềm trong lòng cho đến tận lúc qua đời.
=> Nhân vật người mẹ tiêu biểu cho vẻ đẹp của những người phụ nữ Việt Nam, hết lòng yêu thương, hi sinh tất cả vì con. 
 + Vẻ đẹp tâm hồn người mẹ được thể hiện sinh động qua hành động, lời nói và diễn biến tâm trạng; ngôn ngữ giàu hình ảnh, cảm xúc.
	1.0

	
	
	d. Diễn đạt
Đảm bảo chuẩn chính tả, dùng từ, ngữ pháp tiếng Việt, liên kết trong đoạn văn.
	0.25

	
	
	đ. Sáng tạo
Thể hiện suy nghĩ sâu sắc về vấn đề nghị luận, có cách diễn đạt mới mẻ.
	0.25

	
	2
	“Rất nhiều người tìm kiếm sự an toàn và chắc chắn trong tư duy số đông. Họ nghĩ rằng số đông người đang làm gì đó. Việc đó chắc phải đúng.” John Maxwell
Viết bài văn nghị luận (khoảng 600 chữ) trình bày suy nghĩ của anh chị dưới góc nhìn của tuổi trẻ về Tư duy số đông.
	4.0

	
	
	a. Bảo đảm bố cục và dung lượng một bài văn nghị luận
Bảo đảm yêu cầu bố cục và dung lượng (khoảng 600 chữ) của bài văn nghị luận.
	0.25

	
	
	b. Xác định đúng vấn đề nghị luận
Góc nhìn của tuổi trẻ về Tư duy số đông
	0.5

	
	
	c. Viết được bài văn nghị luận đảm bảo các yêu cầu
Lựa chọn được các thao tác lập luận phù hợp, kết hợp nhuần nhuyễn lý lẽ và dẫn chứng; trình bày được hệ thống ý phù hợp theo bố cục ba phần của bài văn nghị luận. Có thể triển khai theo hướng: 
Mở bài: Giới thiệu vấn đề nghị luận
Thân bài: 
- Giải thích ý kiến của John Maxwell và khái niệm “ư duy số đông”
- Bàn luận 
+ Tư duy số đông hiện hữu trong mọi lĩnh vực của đời sống: chính trị, văn hoá, xã hội…
+ Chúng ta thường có xu hướng tham vấn ý kiến của nhiều người và đặt niềm tin vào những quan điểm của đại đa số.
+ Khi số đông tham gia bàn bạc, giải quyết vấn đề nào đó, thường đưa ra những quyết định, giải pháp sáng suốt, hợp lý do đó con người có suy nghĩ rằng số đông bao giờ cũng đúng.
+ Đem đến con người cảm giác an toàn, có chỗ dựa, được bảo vệ và giảm áp lực nặng nề về trách nhiệm…
- Nêu nhận thức của bản thân, rút ra thông điệp bài học.
- Mở rộng vấn đề trao  đổi với quan điểm trái chiều hoặc ý kiến khác.
Kết bài: Khái quát vấn đề nghị luận.
 Lưu ý: Thí sinh có thể bày tỏ suy nghĩ, quan điểm riêng nhưng phải phù hợp với chuẩn mực đạo đức và pháp luật.
	2.5

	
	
	 d. Diễn đạt
Đảm bảo chuẩn chính tả, dùng từ, ngữ pháp tiếng Việt, liên kết văn bản.
Hướng dẫn chấm: Không cho điểm nếu bài làm mắc quá nhiều lỗi chính tả, ngữ pháp.
	0.25

	
	
	đ. Sáng tạo
Thể hiện suy nghĩ sâu sắc về vấn đề nghị luận; có cách diễn đạt mới mẻ
Hướng dẫn chấm: 
- HS huy động được kiến thức và trải nghiệm của bản thân để bàn luận về vấn đề cần nghị luận; có cách nhìn riêng, mới mẻ về vấn đề nghị luận.
- Đáp ứng được 02 yêu cầu trở lên: 0,5 điểm.
	0.5

	I + II
	
	TỔNG ĐIỂM
	10.0


………………..HẾT………………..
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